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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, tục
ngữ, ca dao về lao động sản xuất có một vị trí quan
trọng, góp phần thể hiện chân thực hình ảnh người lao 
động và tạo nên sự sinh động của văn học dân gian 
nước nhà. 

Tục ngữ chứa đựng nhiều nội dung phong phú, 
gồm những nhận xét, phán đoán về các hiện tượng tự 
nhiên, xã hội và đời sống con người như: hiện tượng
khí tượng, lao động sản xuất, các mối quan hệ gia đình 
và xã hội, v.v.. Trong đó, tục ngữ về lao động và các
hiện tượng khí tượng chiếm một số lượng không nhỏ và
giữ vị trí đáng kể, góp phần tạo nên sự đa dạng của tục
ngữ. Từ thực tiễn đời sống, trải qua quá trình quan sát 
tự nhiên và lao động sản xuất của nhiều thế hệ, cha
ông ta đã từng bước nắm được quy luật tự nhiên, sự tác 
động, ảnh hưởng trực tiếp của nó đối với đời sống sinh 
hoạt, lao động và sản xuất của con người như nắng, 
mưa, sấm chớp, bão lụt, hạn hán,... Những kiến thức, 
kinh nghiệm lao động gắn với nghề nghiệp như trồng
trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá, làm mộc, rèn, dệt,... phần
lớn là những hiểu biết, kinh nghiệm về những công
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việc cụ thể. Trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, đánh 
bắt cá,... người lao động Việt Nam luôn coi trọng thời 
vụ, những yếu tố cơ bản đối với công việc để nâng cao 
hiệu quả lao động cũng như thời điểm thu hoạch, sử 
dụng sản phẩm.  

Tục ngữ về lao động sản xuất, khí tượng không chỉ
thể hiện tri thức, kinh nghiệm của người lao động, mà 
còn bộc lộ rõ thái độ tích cực trong việc ứng phó với 
những diễn biến phức tạp của thời tiết và sự linh hoạt, 
sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất.  

Nếu tục ngữ về lao động sản xuất một phần 
phản ánh hình ảnh người lao động Việt Nam thì ca 
dao về lao động sản xuất với nội dung phong phú, 
đậm tính thực tiễn và chất trữ tình đã thể hiện chân 
dung người lao động khá rõ nét trong sinh hoạt lao 
động, kinh nghiệm sản xuất cũng như tư tưởng, tình 
cảm. Đó là những con người “hai sương một nắng” 
không quản nhọc nhằn, vật lộn với thiên nhiên làm 
nên hạt thóc vàng, tần tảo sớm khuya trồng dâu, 
nuôi tằm, dệt vải, tất bật tháng ngày buôn ngược 
bán xuôi,... Dù làm nghề gì, người lao động luôn thể
hiện lòng say mê với công việc, yêu từng thửa ruộng, 
nương dâu, đám rẫy, con suối, cánh rừng, sông 
biển,... đã đem đến cho họ nguồn sống và niềm vui 
trong việc làm ăn. Người lao động các dân tộc anh 
em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam từ người 
Kinh, Mường, Thái, Tày đến người Dao, Hmông,... 
đều ý thức rất rõ giá trị từng tấc đất: “Bao nhiêu tấc 
đất, tấc vàng bấy nhiêu”. 
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Những tri thức, kinh nghiệm của người lao động 
Việt Nam về lao động sản xuất, thời tiết, khí hậu 
được đúc kết trong tục ngữ cũng thường được thể hiện 
một cách tinh tế, cụ thể trong ca dao. Khi tìm hiểu 
tục ngữ, ca dao Việt Nam, điều dễ nhận thấy là người 
lao động đều rất coi trọng công việc trồng lúa, hoa 
màu. Đặc biệt, các dân tộc trên vùng núi cao như 
Mường, Thái, Hmông, Dao, Giáy,... luôn coi việc trồng 
lúa là “cái gốc vững”. Cũng vì thế, người đồng bằng 
xem “con trâu là đầu cơ nghiệp”, người lao động miền 
núi coi “thiếu trâu thiếu cả đời...” (dân tộc Thái), “Con 
bò nâng đỡ kẻ nghèo khó” (dân tộc Tày),... Ý thức về 
lao động, sản xuất khiến con người ngày càng gắn bó, 
yêu quý những công cụ lao động như cái cuốc, cái cày, 
cái cưa, cái bào, khung cửi,... Trong cuộc sống đời 
thường, họ cũng luôn mong muốn được cùng sẻ chia 
nỗi vất vả, ngọt bùi cùng nhau. 

Ý thức lao động của người Việt còn thể hiện ở thái 
độ trân trọng thành quả lao động, những sản vật thiên 
nhiên ban tặng mà con người bằng sức lực, trí tuệ của 
mình đã khai thác, đánh bắt được; cùng với đó là thái 
độ phê phán những kẻ lười nhác, ưa hưởng thụ, sống 
xa hoa; đồng thời, có niềm tin vững chắc về khả năng 
của con người trong lao động sáng tạo. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc về kho tàng ca dao, 
tục ngữ đầy màu sắc của văn học dân gian Việt Nam, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với 
Nhà xuất bản Văn học xuất bản cuốn sách Tục ngữ - 
ca dao Việt Nam về lao động sản xuất. Cuốn sách 
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tập hợp các câu ca dao, tục ngữ về kinh nghiệm trong 
lao động, sản xuất cũng như đời sống tinh thần, tình 
cảm của người lao động. 

Hy vọng cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những tri 
thức bổ ích về quá trình lao động sản xuất cũng như 
đời sống của người lao động Việt Nam. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc. 
 

Tháng 9 năm 2016 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
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KINH NGHIỆM THỜI TIẾT 

Ác1 tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.  

* 

Ánh lửa đỏ2, trời sắp tối3. 

* 

Ăn lúa tháng năm,  
trông trăng rằm tháng tám. 

* 

Chim én, trời nắng bay cao,  
trời sắp mưa bay thấp4. 

* 

Chớp thừng chớp chão, chẳng bão thì mưa. 

* 

Chớp đằng tây, mua dây mà tát. 
* 

_____________ 
1. Ác: quạ. 
2. Ráng đỏ. 
3. Dân tộc Hmông. 
4. Dân tộc Tày.  
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Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. 
* 

Chớp xa chạy trước,  
 Chớp gần chậm bước chẳng sao. 

* 
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,  

 Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. 
* 

Chuồn chuồn liệng thì nắng,  
 Chim én liệng thì mưa.  

* 
Cò bay ngược, nước vô nhà,  

 Cò bay xuôi, nước lui ra biển. 
* 

Cỏ gà màu trắng, điềm nắng đã hết. 
* 

Cóc nghiến răng đang nắng thì mưa. 
* 

Cơn đằng đông, vừa trông vừa chạy,  
 Cơn đằng nam, vừa làm vừa chơi. 

* 
Cơn đằng bắc, lắc rắc vài hột. 

* 
Cơn đằng tây, lấy dây buộc gầu.  

* 
Đầu năm sương muối, cuối năm gió bấc. 

* 
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Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,  
 Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

* 

Đom đóm vào nhà thì nắng 
    Tắng tắng1 vào nhà thì mưa2. 

* 

Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa. 

* 

Ếch kêu từng loạt, trời sắp mưa3. 

* 

 Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.  

* 

 Én bay thấp mưa ngập bờ ao,  
 Én bay cao mưa rào lại tạnh. 

* 

 Gà ngủ muộn, trời mưa4. 
* 

 Gà ngủ sớm trời nắng5. 
* 

 Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét. 
* 

_____________ 
1. Tắng tắng là một loài dơi, lông vàng.  
2. Dân tộc Mường.  
3. Dân tộc Dao.  
4, 5. Dân tộc Hmông.  
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 Gió đi lên: không thấy nước mà uống 
 Gió đi xuống: không thấy ruộng mà cày1. 

* 
 Gió xuôi thì nắng 
    Gió ngược thì mưa2. 

* 
 Gió heo may chẳng mưa dầm thì bão giật. 

* 
 Gió heo may mưa bay lên ngọn. 

* 
 Gió heo may chuồn chuồn bay thì bão. 

* 
 Gió may quay nồm.  

* 
 Gió nam đưa xuân sang hè. 

* 
 Gió bấc thì hanh, gió nồm thì ẩm.  

* 
 Gió thổi là chổi trời. 

* 
 Hoẵng kêu thì cạn, cọp kêu thì mưa3. 

* 
    Hươu cười trời nắng, hươu kêu trời mưa4. 

   * 

_____________ 
1, 3. Dân tộc Mường.  
2. Dân tộc Giáy.  
4. Dân tộc Dao.  
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Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,  
 Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

* 
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4. Dân tộc Dao.  
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 Khướng1 bay thấp, mưa dập mưa dào. 
    Khướng bay cao, ngày mai trời nắng2. 

* 
 Kiến cánh vỡ tổ bay ra,  

Bão táp mưa sa gần tới. 
* 

 Kiến đen dọn tổ lên cao,  
 Thế nào cũng có mưa rào rất to. 

* 
 Lá tre trôi lộc, mùa rét xộc đến. 

* 
 Lợn dũi máng trời nắng3. 

* 
 Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. 

* 
 Trăng quầng thì hạn,  

Trăng tán thì mưa. 
* 

 Mây đầy trời thì mưa, 
Sao đầy trời thì nắng4. 

* 
 Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang,  

Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút.  
* 

_____________ 
1. Khướng: có nơi gọi là phượng hoàng đất.  
2. Dân tộc Mường.  
3. Dân tộc Hmông.  
4. Dân tộc Thái. 
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 Mây thành vừa hanh vừa giá. 
* 

 Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa. 
* 

 Mây vàng trời giông bão. 
* 

 Lửa cháy kiềng, nắng hạn1. 
* 

 Mống cao gió táp, mống rạp mưa rào. 
* 

 Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa. 
* 

 Mống bên đông, vồng bên tây,  
chẳng mưa dây cũng bão giật. 

* 
 Mống đông vồng tây. 

* 
 Mống vàng thời nắng, mống trắng thời mưa. 

* 
 Mờ mờ sao cạn, rạng rạng sao mưa2. 

* 
 Mỡ gà thời gió, mỡ chó thời mưa. 

* 
 Mùa hè đương nắng, cỏ gà trắng thì mưa. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Giáy. 
2. Dân tộc Dao. 
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 Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi. 
* 

 Mưa dầm cũng thành lụt. 
* 

 Mưa về theo mưa 
Gió lớn theo gió1. 

* 
 Mưa tháng bảy, gãy cành trám.  

* 
 Nắng tháng ba chó già lè lưỡi. 

* 
 Nắng tháng tám, rám trái bưởi.  

* 
 Nắng ui ui, thui chết người.  

* 
 Quầng đen thì nắng, quầng trắng thì mưa2. 

* 
 Quầng quanh mặt trời sắp mưa3. 

* 
 Quầng xa mặt trời còn nắng4. 

* 
 Ráng mỡ gà, có nhà thì chống.  

* 
 Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thời mưa.  

* 

_____________ 
1, 3, 4. Dân tộc Hmông. 
2. Dân tộc Mường. 
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  Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa. 
* 

 Rét tháng ba, bà già chết cóng.  
* 

 Rễ si trắng xóa đâm ra,  
Mưa to gió lớn hẳn là tới nơi. 

* 
 Rồng đen lấy nước thời nắng,  

rồng trắng lấy nước thời mưa.  
* 

 Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo.  
* 

 Sầm đông, sáng bắc, tía tây,  
chó đen ăn cỏ, trời này thì mưa.  

* 
 Sấm trước thời không mưa1. 

* 
 Sáng gió may, tối quay gió nồm. 

* 
 Sáng sớm thì sương muối,  

lúc trưa lại nắng lên2. 
* 

 Sáng mưa, trưa tạnh. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
2. Dân tộc Tày. 
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  Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa. 
* 

 Rét tháng ba, bà già chết cóng.  
* 

 Rễ si trắng xóa đâm ra,  
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* 
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_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
2. Dân tộc Tày. 
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 Sáng ướt áo, trưa ráo thóc.  
* 

 Sao dày thì mưa, 
sao thưa thì nắng.  

* 
 Sao ló trời nắng,  
    sao vắng trời mưa.  

* 
 Sao mau thì mưa, sao thưa thì nắng. 

* 
 Sấm bên đông, động bên tây. 

* 
 Sấm động, gió tan. 

* 
 Sấm nổi tháng giêng nước tràn, bịch thóc 

đầy ắp, sấm nổi tháng hai sẽ phải đi nhòm 
ngó hố củ riềng1. 

* 
 Sấm kêu rêu mọc. 

* 
 Sương mù bay lên cao là mưa,  

sương mù bay xuống thấp là nắng2. 
* 

 Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt. 
* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Tày. 
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 Tháng bảy kiến đàn: đại hàn hồng thủy.  
* 

 Tháng bảy heo may,  
chuồn chuồn bay thì bão.  

* 
 Tháng bảy mưa gãy cành trám,  

tháng tám nắng rám trái bưởi.  
* 

 Tháng tám gió may tưới đồng.  
* 

 Thâm đông, hồng tây,  
dựng mây không mưa dây cũng bão giật.  

* 
 Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.  

* 
 Trăng có quầng đen như sắt là sắp mưa to có 

lũ, có quầng vàng như đồng là hạn lâu1. 
* 

 Trăng đội nón sắt thì lụt, 
  trăng đội nón đồng thì hạn2. 

* 
 Trời kêu không mưa,  

trời không kêu mưa nặng3. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Thái.  
3. Dân tộc Dao.  



 

 19

 Sáng ướt áo, trưa ráo thóc.  
* 

 Sao dày thì mưa, 
sao thưa thì nắng.  

* 
 Sao ló trời nắng,  
    sao vắng trời mưa.  
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* 

_____________ 
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 Tháng bảy kiến đàn: đại hàn hồng thủy.  
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 Tháng bảy heo may,  
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 Tháng bảy mưa gãy cành trám,  
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trời không kêu mưa nặng3. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Thái.  
3. Dân tộc Dao.  
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 Trời kêu trước, trời không mưa1. 
* 

 Trời đương nắng, cỏ gà trắng thì mưa. 
* 

 Trời sẽ nắng sao chìm. 
Trời sẽ mưa sao nháy2. 

* 
 Tua rua bằng mặt, cất bát cơm chăm,  

tua rua đi nằm, cơm chăm đã đoạn. 
* 

 Tua rua mọc: vàng héo lá cây,  
tua rua lặn: chết cá, chết tôm. 

* 
 Vẩy cá thì mưa, búi bừa thì nắng3. 

* 
 Vồng ban sáng, ráng chiều hôm.  

* 
 Vồng chiều mưa sáng, ráng chiều mưa hôm. 

* 
 Vồng rạp mưa rào, vồng cao gió táp.  

* 

_____________ 
1. Dân tộc Dao.  
2. Dân tộc Thái.  
3. Dân tộc Mường.  
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LAO ĐỘNG SẢN XUẤT 

  Ai có ruộng lầy chứa nước, sẽ có nhiều thóc1. 
* 

 Ải thâm không bằng dầm ngấu. 
* 

 Ăn cơm phải chăm mạ, 
Ăn cá phải chăm chài,  
Ăn lúa giống, sống cũng như chết2. 

* 
 Ăn có giờ, làm có buổi.  

* 
 Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa. 

* 
 Ăn cơm làm cỏ, chẳng bỏ đi đâu. 

* 
 Ao sâu tốt cá. 

* 
 Bán quạt mùa đông, buôn hồng mùa hè. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Mường. 
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 Bán rẻ còn hơn đẻ lãi. 
* 

 Bàng già bà lim. 
* 

 Bao giờ đom đóm bay ra,  
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.  

* 
 Bắt lợn tóm giò, bắt bò tóm mũi.  

* 
 Bí theo dâu, bầu theo mạ. 

* 
 Bỏ khoai lang mang lấy nợ. 

* 
 Bỏ nương cũ chết đói  

Không làm nương vụ hai lấy thóc đâu mà ăn1. 
* 

 Bốn tháng nên mái gà  
Ba tháng nên mái vịt2. 

* 
 Bụi lúa trồng bằng đồng lúa gieo. 

* 
 Buôn có bạn, bán có phường. 

* 
 Buôn có một, bán có mười. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
2. Dân tộc Mường.  
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 Buôn đầu chợ, bán cuối chợ. 
* 

 Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ. 
* 

 Buôn may bán đắt. 
* 

 Buôn một lãi mười. 
* 

 Buôn ngược bán xuôi. 
* 

 Buôn quan tám, bán quan tư. 
* 

 Buôn tài không bằng dài vốn. 
* 

 Buôn trâu bạc đầy túi, 
buôn gà phân đầy mình1. 

* 
 Bừa ruộng đến mùa con ve rừng gảy đàn,  

thóc gạo ăn không qua được bữa cơm trưa 
Tết âm lịch2. 

* 
 Bừa nhiều hạt mẩy, 

Chày nhiều gạo trắng3. 
* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Tày. 
3. Dân tộc Giáy. 
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* 
 Buôn có bạn, bán có phường. 

* 
 Buôn có một, bán có mười. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
2. Dân tộc Mường.  
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 Buôn đầu chợ, bán cuối chợ. 
* 

 Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ. 
* 

 Buôn may bán đắt. 
* 

 Buôn một lãi mười. 
* 

 Buôn ngược bán xuôi. 
* 

 Buôn quan tám, bán quan tư. 
* 

 Buôn tài không bằng dài vốn. 
* 

 Buôn trâu bạc đầy túi, 
buôn gà phân đầy mình1. 

* 
 Bừa ruộng đến mùa con ve rừng gảy đàn,  

thóc gạo ăn không qua được bữa cơm trưa 
Tết âm lịch2. 

* 
 Bừa nhiều hạt mẩy, 

Chày nhiều gạo trắng3. 
* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Tày. 
3. Dân tộc Giáy. 
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 Bương già nhà vững.  
* 

 Cả vốn lớn lãi. 
* 

 Cả cây nây buồng. 
* 

 Cả nước sông thì nước đồng rẫy. 
* 

 Cả thuyền to sóng.  
* 

 Cá cả ở vực sâu. 
* 

 Cá đầu, cau cuối. 
* 

 Cá đối tháng bảy, cá gáy tháng mười. 
* 

 Cá rô tháng tám chẳng dám bảo ai,  
Cá rô tháng hai bảo ai thì bảo. 

* 
 Cá thia quen chậu, chồn đen quen hang.  

* 
 Cá tươi thì xem lấy mang,  

Người khôn xem lấy hai hàng tóc mai.  
* 

 Canh tư chưa nằm canh năm đã dậy. 
* 

 Cao bờ thì tát gàu dai,  
Gàu sòng chỉ tát được nơi thấp bờ. 

* 
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 Cát liền tay, thịt cháy ngày.  
* 

 Cau hoa, gà giò. 
* 

 Cày chạm vó, bừa mó kheo. 
* 

 Cày ruộng tháng năm, xem trăng rằm tháng tám, 
Cày ruộng tháng mười, xem trăng mồng tám 
tháng tư. 

* 
 Cày gãi bừa chùi lúa thui bông lép,  

Cày sâu bừa kép lúa đẹp bông to. 
* 

 Cày cạn khỏe trâu, cày sâu tốt lúa. 
* 

 Cần xuống, muống lên. 
* 

 Cây se ra hoa, phát rừng già làm nương 
Hoa se lụi, phát rừng non làm rẫy1. 

* 
 Cây nhãn sai quả sẽ có nước lũ to, 

Cây lai sai quả sẽ có tuyết hoặc sương giá2. 
* 

 Cây (tre) già không làm cái cặp than;  
Cây (tre) không có ngọn, không làm lạt3. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Thái.  
2, 3. Dân tộc Tày. 
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* 
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 Cát liền tay, thịt cháy ngày.  
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 Cày chạm vó, bừa mó kheo. 
* 

 Cày ruộng tháng năm, xem trăng rằm tháng tám, 
Cày ruộng tháng mười, xem trăng mồng tám 
tháng tư. 

* 
 Cày gãi bừa chùi lúa thui bông lép,  

Cày sâu bừa kép lúa đẹp bông to. 
* 

 Cày cạn khỏe trâu, cày sâu tốt lúa. 
* 

 Cần xuống, muống lên. 
* 

 Cây se ra hoa, phát rừng già làm nương 
Hoa se lụi, phát rừng non làm rẫy1. 
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 Cây (tre) già không làm cái cặp than;  
Cây (tre) không có ngọn, không làm lạt3. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Thái.  
2, 3. Dân tộc Tày. 
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 Cây măng mọc đầu tiên là cây măng đắng1. 
* 

 Cấy sớm cấy tối, gặp phải chân bừa dối toi ăn. 
* 

 Cấy tháng sáu máu rồng,  
cấy tháng chạp đạp không ra. 

* 
 Cấy thưa hơn bừa kỹ. 

* 
 Cấy mau không bõ, cấy thưa được ăn2. 

* 
 Cấy thưa thừa thóc, cấy mau dốc bồ. 

* 
 Cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc được ăn. 

* 
 Cấy lên ngọn cỏ, lúa đỏ như càng con tôm3. 

* 
 Chanh chua thì khế cũng chua,  

Chanh bán có mùa, khế bán quanh năm. 
* 

 Chạy buồm coi gió, ngó luồng buông chèo.  
* 

 Chèo xuôi mát mái. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Dao. 
3. Dân tộc Mường. 
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 Chắc rễ bền cây. 
* 

Chăn lợn ba năm không bằng chăn tằm một lứa. 
* 

  Chẳng được ăn cũng lăn lấy vốn. 
* 

 Chẳng được con trắm, con chép, cũng được 
mớ tép mớ tôm. 

* 
 Châu chấu thấy đỏ lửa thì vào. 

* 
 Chẻ tre nghe gióng. 

* 
 Chém tre phải dè đầu mắt. 

* 
 Chen chóc1 chẳng bằng góc ruộng. 

* 
 Chiêm bóc vỏ, mùa xỏ tay. 

* 
 Chiêm cấy gửi, mùa dủi sâu. 

* 
 Chiêm cứng ré mềm. 

* 
 Chiêm nam, mùa bắc. 

* 
_____________ 

1. Hay săn sóc. 
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 Cây măng mọc đầu tiên là cây măng đắng1. 
* 

 Cấy sớm cấy tối, gặp phải chân bừa dối toi ăn. 
* 

 Cấy tháng sáu máu rồng,  
cấy tháng chạp đạp không ra. 

* 
 Cấy thưa hơn bừa kỹ. 

* 
 Cấy mau không bõ, cấy thưa được ăn2. 
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 Cấy thưa thừa thóc, cấy mau dốc bồ. 
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 Cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc được ăn. 
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 Cấy lên ngọn cỏ, lúa đỏ như càng con tôm3. 

* 
 Chanh chua thì khế cũng chua,  

Chanh bán có mùa, khế bán quanh năm. 
* 

 Chạy buồm coi gió, ngó luồng buông chèo.  
* 

 Chèo xuôi mát mái. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Dao. 
3. Dân tộc Mường. 
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 Chắc rễ bền cây. 
* 

Chăn lợn ba năm không bằng chăn tằm một lứa. 
* 

  Chẳng được ăn cũng lăn lấy vốn. 
* 

 Chẳng được con trắm, con chép, cũng được 
mớ tép mớ tôm. 

* 
 Châu chấu thấy đỏ lửa thì vào. 

* 
 Chẻ tre nghe gióng. 
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* 
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* 
 Chiêm bóc vỏ, mùa xỏ tay. 

* 
 Chiêm cấy gửi, mùa dủi sâu. 

* 
 Chiêm cứng ré mềm. 

* 
 Chiêm nam, mùa bắc. 

* 
_____________ 

1. Hay săn sóc. 
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 Chiêm hơn dược, mùa hơn đêm. 
* 

 Chiêm khê, mùa thối. 
* 

 Chiêm khô, mùa lụt. 
* 

 Chiêm khô, ré lụt. 
* 

 Chiêm khôn hơn mùa dại. 
* 

 Chiêm năng đùa, mùa năng xáo. 
* 

 Chiêm se, ré lụt. 
* 

 Chiêm thối cỏ, mùa nỏ đất. 
* 

 Chiêm tháng chạp dẫu đạp không ra. 
* 

 Chiêm khô mo, mùa co chân diều.  
* 

 Chiêm khô bầu, mùa sầu rơm. 
* 

 Chiêm gon tìm đòn mà gánh,  
Mùa gon cõng con lên rừng. 

* 
 Chiêm hơn chiêm sít, mùa ít mùa nở. 

* 
 Chiêm xúc vào xúc ra, mùa hong qua vài nắng.  

* 
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 Chiêm cập cợi, mùa đợi nhau. 
* 

 Chiêm yên gốc, mùa trốc rễ.  
* 

 Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè.  
* 

 Chim câu, gà gáy, vịt bầu 
 Cả ba giống ấy có giầu mới nuôi.  

* 
 Chim trời cá nước, ai được thì ăn. 

* 
 Cho nhặt hàng sông, cho đông hàng con,  
 cho tròn bụi lúa.  

* 
 Cho nhau vàng không bằng trỏ đàng đi buôn. 

* 
 Chó quen nhà, gà quen chuồng. 

* 
 Chó khôn tứ túc huyền đề,  

Tai thì hơi cúp, đuôi thì hơi cong. 
* 

 Chó đốm đầu thì nuôi  
 Chó đốm đuôi thì thịt1. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường.  
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 Chiêm hơn dược, mùa hơn đêm. 
* 
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* 
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 Chiêm cập cợi, mùa đợi nhau. 
* 

 Chiêm yên gốc, mùa trốc rễ.  
* 

 Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè.  
* 

 Chim câu, gà gáy, vịt bầu 
 Cả ba giống ấy có giầu mới nuôi.  

* 
 Chim trời cá nước, ai được thì ăn. 

* 
 Cho nhặt hàng sông, cho đông hàng con,  
 cho tròn bụi lúa.  

* 
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Tai thì hơi cúp, đuôi thì hơi cong. 
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 Chó đốm đầu thì nuôi  
 Chó đốm đuôi thì thịt1. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường.  
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 Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa. 
* 

 Chuối đằng sau, cau đằng trước. 
* 

 Chuối sau, cau trước. 
* 

 Chuồng lợn hướng đông, thổ công hướng bắc.  
* 

 Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn. 
* 

 Chữ tốt xem tay, ngựa hay xem khoáy. 
* 

 Chưa thấy bông ló, chớ bỏ ăn dè1. 
* 

 Chửa buôn thì vốn còn dài,  
 Buôn thì vốn đã theo ai mất rồi. 

* 
 Có vất vả mới thanh nhàn,  
 Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.  

* 
 Có khó mới có miếng ăn,  

Không dưng ai dễ mang phần đến cho. 
* 

 Có làm, có trông, có trồng có ăn. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường. 

 

 32

 Có thỏi vàng không bằng có mảnh nương1. 
* 

 Có trồng, có mầm, 
Có hoa, có quả2. 

* 
 Có nước là có cá. 

Có ruộng là có lúa3. 
* 

 Có phúc nuôi phó mộc, phó nề, vô phúc nuôi 
thầy đề, thầy thông. 

* 
 Có thực mới vực được đạo. 

* 
 Có vốn rồi mới có lãi. 

* 
 Có trâu trâu đằm, không trâu bò lội. 

* 
 Có được một bát cơm phải mất chín sá cày 

và bừa4. 
* 

 Con chó huyền đề, con gà năm móng đem về  
mà nuôi. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Hmông.  
2, 3. Dân tộc Thái.  
4. Dân tộc Tày.  
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 Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa. 
* 
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* 
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_____________ 
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* 
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Có hoa, có quả2. 

* 
 Có nước là có cá. 

Có ruộng là có lúa3. 
* 
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* 
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* 
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mà nuôi. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Hmông.  
2, 3. Dân tộc Thái.  
4. Dân tộc Tày.  
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 Con trâu là đầu cơ nghiệp. 
* 

 Con bò nâng đỡ kẻ nghèo khó1. 
* 

 Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn. 
* 

 Cơm chín tới, cải vồng non, gái một con,  
gà mái ghẹ. 

* 
 Cơm kể ngày, cày kể buổi. 

* 
 Cơm quanh rá, mạ quanh bờ. 

* 
 Của chín mường người,  

Không bằng của ương mường ta2. 
* 

 Cuốc chạm tai, mai đến gáy. 
* 

  Cưa gỗ thì đè, cưa tre thì đỡ.  
* 

 Dâu non ngon miệng tằm. 
* 

 Dâu năng hái như gái năng tô. 
* 

 Dâu tháng chín, tằm nhịn ăn. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Thái. 
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 Dậy trưa phúc lộc chạy, dậy sớm phúc lộc về1. 
* 

 Đan sề lóng mốt, đan cót lóng hai. 
* 

 Đan thúng gặp tre lòng hong,  
Đan nong gặp cây tre cộc. 

* 
 Đắt lúa tẻ, rẻ lúa nếp.  

* 
 Đất kêu ù ù 

Trời kêu ò ò 
Sét nổ ầm ầm  
Việc làm đã đến2. 

* 
 Đất đen trồng vỏ (cây chàm) 

Đất đỏ trồng vang  
Đất vàng trồng nghệ3. 

* 
 Đất nương phải chọn chỗ chân đồi 

Làm ruộng phải chọn nơi cuối thung4. 
* 

 Đất cát mỏ vịt, đất thịt mỏ gà, đất pha mũi dùi.  
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Hmông. 
3. Dân tộc Mường.  
4. Dân tộc Thái. 
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 Con trâu là đầu cơ nghiệp. 
* 

 Con bò nâng đỡ kẻ nghèo khó1. 
* 

 Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn. 
* 

 Cơm chín tới, cải vồng non, gái một con,  
gà mái ghẹ. 

* 
 Cơm kể ngày, cày kể buổi. 

* 
 Cơm quanh rá, mạ quanh bờ. 

* 
 Của chín mường người,  

Không bằng của ương mường ta2. 
* 

 Cuốc chạm tai, mai đến gáy. 
* 

  Cưa gỗ thì đè, cưa tre thì đỡ.  
* 

 Dâu non ngon miệng tằm. 
* 

 Dâu năng hái như gái năng tô. 
* 

 Dâu tháng chín, tằm nhịn ăn. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Thái. 
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 Dậy trưa phúc lộc chạy, dậy sớm phúc lộc về1. 
* 

 Đan sề lóng mốt, đan cót lóng hai. 
* 

 Đan thúng gặp tre lòng hong,  
Đan nong gặp cây tre cộc. 

* 
 Đắt lúa tẻ, rẻ lúa nếp.  

* 
 Đất kêu ù ù 

Trời kêu ò ò 
Sét nổ ầm ầm  
Việc làm đã đến2. 

* 
 Đất đen trồng vỏ (cây chàm) 

Đất đỏ trồng vang  
Đất vàng trồng nghệ3. 

* 
 Đất nương phải chọn chỗ chân đồi 

Làm ruộng phải chọn nơi cuối thung4. 
* 

 Đất cát mỏ vịt, đất thịt mỏ gà, đất pha mũi dùi.  
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Hmông. 
3. Dân tộc Mường.  
4. Dân tộc Thái. 
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 Đất thiếu trồng dưa, đất thừa trồng cau. 
* 

 Đất đập nhỏ, luống đánh to.  
Xung quanh rắc đậu, trồng ngô xen vào.  

* 
 Đất điền đất thổ 

Ruộng cao tưới trước 
Ruộng dưới tưới sau. 

* 
 Đất nỏ giỏ phân. 

* 
 Đất màu mỡ thì gieo hạt bông,  

Đất bạc màu thì phủ (trồng) đỗ nho nhe1. 
* 

 Đất tốt trồng bông 
Đất xấu gieo đậu2. 

* 
 Đất sỏi có chạch vàng.  

* 
 Đất xốp trồng bầu 

Đất nâu trồng lúa3. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Giáy. 
3. Dân tộc Thái. 
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Đất không đưa bạc, trời không đưa của,  
phải rơi giọt mồ hôi mới có1. 

* 
Đầu năm buôn muối, cuối năm buôn vôi. 

* 
Đầu năm trồng chuối. 
Cuối năm trồng trầu.  

* 
Đầu thanh, cao tiền, thấp hậu,  
chẳng tậu thì sao. 

* 
Đầu vụ cấy vào đám cỏ cũng được ăn, 
Cuối vụ cấy trên vũng trâu đằm  
cũng chẳng được ăn2. 

* 
Đầu phơi nắng, chân lội bùn, mới được ăn3. 

* 
Đậu ra hoa thì ta vun gốc.  

* 
 Đen đầu thì bỏ, đỏ đầu thì nuôi. 

* 
 Đi tát sắm gàu, đi câu sắm giỏ. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Thái. 
3. Dân tộc Giáy. 
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 Đất thiếu trồng dưa, đất thừa trồng cau. 
* 

 Đất đập nhỏ, luống đánh to.  
Xung quanh rắc đậu, trồng ngô xen vào.  

* 
 Đất điền đất thổ 

Ruộng cao tưới trước 
Ruộng dưới tưới sau. 

* 
 Đất nỏ giỏ phân. 

* 
 Đất màu mỡ thì gieo hạt bông,  

Đất bạc màu thì phủ (trồng) đỗ nho nhe1. 
* 
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 Đất sỏi có chạch vàng.  

* 
 Đất xốp trồng bầu 

Đất nâu trồng lúa3. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Giáy. 
3. Dân tộc Thái. 
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_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Thái. 
3. Dân tộc Giáy. 
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 Đi giác sắm bầu, đi câu sắm giỏ.  
* 

 Đi rừng không mang dao, gặp mạ1 cũng khó 
hái về2. 

* 
 Đi buôn có bạn, bán chỉ một mình. 

* 
 Đi buôn nhớ phường, đi đường nhớ lối. 

* 
 Đi buôn nói ngay không tày đi cày nói dối. 

* 
 Đi học thầy đánh, đi gánh đau vai. 

* 
 Đi làm đồng làm như nô lệ,  

quay về nhà được ăn. 
Đi làm đồng mà tay đút như quan viên,  
khi trở về nhà bị đói3. 

* 
 Đi sớm sợ sương, 

Đi trưa sợ nắng, 
Củ nâu cũng chẳng được4. 

* 
 Đi tìm cây để đẽo cày có thể được vác;  

Đi tìm cây làm ách có lúc trở về không5. 
* 

_____________ 
1. Loài hoa đẹp và quý. 
2, 3, 5. Dân tộc Tày. 
4. Dân tộc Giáy.  
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 Điếc tai cày, sáng tai họ. 
* 

 Đói thì ăn ráy, ăn khoai, 
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng.  

* 
 Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ;  

Tua rua bằng mặt, cất bát cơm chăm. 
* 

 Đom đóm bay ra, làm ruộng tra vừng. 
* 

 Đổi bát mồ hôi lấy bát cơm. 
* 

 Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt. 
* 

 Đông chí trồng bí, trồng bầu. 
* 

 Đông chí tháo nước ruộng  
Hạ chí lửa cháy rừng1. 

* 
 Đông tay hơn hay làm. 

* 
  Đồng chiêm xin chớ nuôi bò,  

Mùa đông tháng giá bò dò làm sao. 
* 

 Đông nổi trôi gio, đồng bể no lòng. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Giáy. 
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_____________ 
1. Loài hoa đẹp và quý. 
2, 3, 5. Dân tộc Tày. 
4. Dân tộc Giáy.  
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 Điếc tai cày, sáng tai họ. 
* 

 Đói thì ăn ráy, ăn khoai, 
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng.  

* 
 Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ;  

Tua rua bằng mặt, cất bát cơm chăm. 
* 

 Đom đóm bay ra, làm ruộng tra vừng. 
* 
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* 

_____________ 
1. Dân tộc Giáy. 
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 Động bể Xuân Né, xúc thóc ra phơi;  
Động bể Đại Bằng đổ thóc vào rang.  

* 
 Động bể đông, bắc nồi rang thóc;  

Động bể bắc, đổ thóc ra phơi. 
* 

 Đum đúm trĩu quả lo đói kém1. 
* 

 Đừng cấy mau, đừng cấy thưa,  
cấy vừa thì được2. 

* 
 Đừng mua ngựa răng vằn, 

Đừng tậu trâu răng trắng, 
Đừng lấy gái bỏ chồng3. 

* 
 Được bữa giỗ, lỗ buổi cày. 

* 
 Được mùa buôn vải buôn vóc,  

Mất mùa buôn thóc buôn gạo. 
* 

 Được mùa cau đau mùa lúa.  
Được mùa lúa úa mùa cau. 

* 
 Được mùa nhãn, hạn nước lên. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Hmông.  
2. Dân tộc Dao.  
3. Dân tộc Giáy.  
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 Được mùa quéo, héo mùa chiêm. 
* 

 Được mùa chớ phụ ngô khoai,  
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng.  

* 
 Được người mua, thua người bán. 

* 
 Được mùa sim sắm xóc,  

Được mùa móc sắm tơi.  
* 

 Ếch tháng mười, người tháng Giêng.  
* 

 Ếch tháng ba, gà tháng bảy. 
* 

 Ếch tháng ba, gà tháng mười.  
* 

 Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua,  
Gà trắng chân chì mua chi giống ấy.  

* 
 Gà gô1 sống trên đồi cỏ gianh,  

Chim trĩ thì ở trong khe suối2. 
* 

 Gánh phân làm cỏ chẳng bỏ đi đâu. 
* 

_____________ 
1. Chim đa đa. 
2. Dân tộc Tày. 
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 Gánh phân làm cỏ chẳng bỏ đi đâu. 
* 

_____________ 
1. Chim đa đa. 
2. Dân tộc Tày. 
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 Gắng làm, được ăn1. 
* 

 Già mạ tốt lúa. 
* 

  Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khỏe. 
* 

 Giàu nuôi lợn đực, khổ cực nuôi lợn nái. 
* 

 Giàu nuôi lợn nái, lụn bại nuôi bồ câu. 
* 

 Giàu ruộng đợ, nợ ruộng thuê. 
* 

  Giàu tậu trâu, nghèo câu cáy.  
* 

 Gieo lúa nương mong mưa,  
Cấy ruộng mong nắng2. 

* 
 Gié thừa cấy nỏ, chiêm thừa bỏ đi. 

* 
 Gió đông là chồng lúa chiêm,  

Gió bấc là duyên lúa mùa.  
* 

 Giồng cây theo gió, cấy lúa theo mưa. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Dao. 
2. Dân tộc Tày.  
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 Giồng chuối để lấy mầm, 
Gắng làm thành nhà cửa1. 

* 
 Hạt ban rụng, đốt nương, 

Hạt ban nảy mầm, thóc gieo xuống đất2. 
* 

 Hạt gạo sây cành, lành mùa bông vải.  
* 

 Hòn đất nỏ bằng giỏ phân. 
* 

 Khi quả nhót trên cây chín vàng,  
phai mương cần phải sửa sang3. 

* 
 Khéo cày đầy bát cơm. 

* 
 Khéo thì cắt, biết thì may, 

Không hay thì chần chỉ4. 
* 

 Khéo tay bay làm thầy tay vữa. 
* 

Khéo quay tơ, lơ dệt cửi.  
* 

 Khoai bén tay, sắn lay bụi. 
* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Thái.   
3. Dân tộc Tày.  
4. Dân tộc Mường.  
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_____________ 
1. Dân tộc Dao. 
2. Dân tộc Tày.  
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 Giồng chuối để lấy mầm, 
Gắng làm thành nhà cửa1. 

* 
 Hạt ban rụng, đốt nương, 

Hạt ban nảy mầm, thóc gieo xuống đất2. 
* 
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Khéo quay tơ, lơ dệt cửi.  
* 

 Khoai bén tay, sắn lay bụi. 
* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Thái.   
3. Dân tộc Tày.  
4. Dân tộc Mường.  
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 Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen. 
* 

 Khoai sớm được mưa, khoai mùa được nắng. 
* 

 Khoai sợ chìm sâu, gừng sợ lộ thiên1. 
* 

 Khoang tốt khoáy cũng tốt.  
* 

Khô chân, gân mặt, đắt tiền cũng mua. 
* 

 Không đắp bờ thì trơ chân lúa. 
* 

 Không thẳng tay gầu nước đâu đến ruộng. 
* 

 Không tại mạ, tại người lạ tay bừa. 
* 

 Không nước, không phân, chuyên cần vô ích. 
* 

 Lang đuôi thì bán, lang trán thì cày. 
* 

 Làm lũ sắn đỡ lúc đói dài, 
Làm rẫy khoai đỡ lúc đói ngắn2. 

* 

_____________ 
1. Tục ngữ Tày. 
2. Dân tộc Mường.  

 44

Làm hay, không bằng thay giống. 
*

Làm nương được một tháng thì vun;  
làm ruộng được một tháng thì sục bùn, cào cỏ1.

*
Làm ruộng sau Hạ chí vẫn còn cấy,
bốn gánh mới được một bên gánh2.

*
Làm ruộng nhất nước nhì phân3.

*
Làm cơm phải có mó4,
làm ló phải có nước5.

*
Làm ruộng ăn cơm nằm,
chăn tằm ăn cơm đứng.

*
Làm ruộng có trâu, làm dâu có chồng.

*
Làm ruộng có năm, chăn tằm có lúc.

*
Làm ruộng ba năm không bằng chăn tằm
một lứa.

*

_____________ 
1, 2. Dân tộc Tày.  
3, 5. Dân tộc Mường.
4. Nơi nước sạch trong đất tuôn ra.
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* 

_____________ 
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2. Dân tộc Mường.  
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*

_____________ 
1, 2. Dân tộc Tày.  
3, 5. Dân tộc Mường.
4. Nơi nước sạch trong đất tuôn ra.



 

 45

 Làm ruộng chết đói, làm mói chết lạt. 
* 

 Làm ruộng sắm cày, đi may sắm kéo. 
* 

 Làm ruộng tháng năm, coi chăm tháng mười. 
* 

 Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. 
* 

 Làm ruộng làm qua loa, 
Gạo không qua ngày Tết1.  

* 
 Làm ruộng đừng quên rẫy2. 

* 
 Làm ruộng thì phải đắp đìa, 

Vừa dễ giữ nước khi về dễ đi. 
* 

 Làm đồng Chòi, trông voi đồng Bún.  
* 

 Lập thu mới cấy lúa mùa,  
Khác nào hương khói lên chùa cầu con. 

* 
 Lo trẻ mùa hè không bằng lo bò què tháng sáu. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Giáy.  
2. Dân tộc Tày.  
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 Lọ đầu thì bán 
Lọ trán thì nuôi 
Lọ đuôi thì thịt. 

* 
 Lõi dâu hơn dác gụ. 

* 
 Lợn đực chuộng phệ, lợn sề chuộng chỗm. 

* 
 Lợn đói một bữa bằng người đói nửa năm. 

* 
 Lợn đói một năm không bằng tằm đói một bữa.  

* 
 Lợn nước mạ, cá nước rươi. 

* 
 Lợn thả, gà nhốt. 

* 
  Lợn đầu, cau cuối. 

* 
 Lúa cấy ao xén cao cây mạ. 

* 
 Lúa chín hoa ngâu đi đâu chẳng gặt. 

* 
 Lúa chiêm bóc vỏ, lúa mùa xỏ tay. 

* 
 Lúa chiêm lấp ló đầu bờ,  

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. 
* 
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 Làm ruộng chết đói, làm mói chết lạt. 
* 

 Làm ruộng sắm cày, đi may sắm kéo. 
* 

 Làm ruộng tháng năm, coi chăm tháng mười. 
* 

 Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. 
* 

 Làm ruộng làm qua loa, 
Gạo không qua ngày Tết1.  

* 
 Làm ruộng đừng quên rẫy2. 

* 
 Làm ruộng thì phải đắp đìa, 

Vừa dễ giữ nước khi về dễ đi. 
* 

 Làm đồng Chòi, trông voi đồng Bún.  
* 

 Lập thu mới cấy lúa mùa,  
Khác nào hương khói lên chùa cầu con. 

* 
 Lo trẻ mùa hè không bằng lo bò què tháng sáu. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Giáy.  
2. Dân tộc Tày.  
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 Lọ đầu thì bán 
Lọ trán thì nuôi 
Lọ đuôi thì thịt. 

* 
 Lõi dâu hơn dác gụ. 

* 
 Lợn đực chuộng phệ, lợn sề chuộng chỗm. 

* 
 Lợn đói một bữa bằng người đói nửa năm. 

* 
 Lợn đói một năm không bằng tằm đói một bữa.  

* 
 Lợn nước mạ, cá nước rươi. 

* 
 Lợn thả, gà nhốt. 

* 
  Lợn đầu, cau cuối. 

* 
 Lúa cấy ao xén cao cây mạ. 

* 
 Lúa chín hoa ngâu đi đâu chẳng gặt. 

* 
 Lúa chiêm bóc vỏ, lúa mùa xỏ tay. 

* 
 Lúa chiêm lấp ló đầu bờ,  

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. 
* 
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 Lúa chiêm mà có bèo dâu,  
Như ăn miếng trầu mà lại có vôi. 

* 
 Lúa chiêm thì cấy cho sâu,  

Lúa mùa thì gẩy cành dâu mới vừa. 
* 

 Lúa mùa thì cấy cho sâu, 
Lúa chiêm thì gửi, cành dâu cũng vừa. 

* 
 Lúa rải rác trải bông,  

Bốn mươi ngày gặt được1. 
* 

Lúa lốp, xốp hạt. 
* 

Lúa ré là mẹ lúa chiêm. 
* 

 Lúa ruộng muồng 
Rơm ruộng khe2. 

* 
 Lúa ven ruộng khó gặt 

Cơm ven nồi ăn ngon3. 
* 

 Lúa tám ngon cơm, rơm nhiều hơn thóc. 
* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Thái. 
3. Dân tộc Giáy. 
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 Lúa tép, kép cơm. 
* 

Lúa tháng năm trông trăng rằm tháng tám;  
Lúa tháng mười trông mồng tám tháng tư.  

* 
 Lúa tháng bảy vợ chồng rẫy nhau. 

* 
 Lúa trỗ ngả mạ, vàng rạ thời mạ xuống dược. 

* 
 Lúa xới ba lần, ải chân ba đêm. 

* 
 Mạ chiêm không có bèo dâu,  

Khác nào như thể ăn trầu không vôi. 
* 

 Mạ chiêm đào sâu chôn chặt,  
Mạ mùa vừa đặt vừa đi. 

* 
 Mạ chiêm ba tháng chưa già,  

Mạ mùa tháng rưỡi ắt là chẳng non. 
* 

 Mạ chờ ruộng không tốt  
Ruộng chờ mạ mới tốt1. 

* 
 Mạ già ruộng ngấu. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Thái. 
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 Lúa tép, kép cơm. 
* 
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Lúa tháng mười trông mồng tám tháng tư.  

* 
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_____________ 

1. Dân tộc Thái. 
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Mạ mùa sướng cao, mạ chiêm ao thấp. 
* 

Mạ năn, no lăn no lóc, lúa năn,  
con ăn bằng gì. 

* 
 Mạ thừa thì bán, chớ cấy rán ăn rơm. 

* 
Mạ úa thì lúa chóng xanh. 

* 
 Mạ vãi thưa, trưa (ruộng) cấy dày 

Tháng bảy nảy hộ mạ 
Đừng cấy mà mất công1. 

* 
 May mùa đông, trồng mùa xuân. 

* 
 Mắt bánh rán, trán bánh chưng,  

lưng tôm càng (chọn chó). 
*  

 Mây bay về xuôi2 
đưa thóc lên gác để sấy, 
Mây bay về phương bắc  
đem thóc ra dàn phơi3. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường.  
2. Phương nam. 
3. Dân tộc Tày.  
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 Mây kéo ngược chẳng có nước mà uống  
Mây kéo xuống chẳng có nước mà cấy1. 

* 
  Mía trồng nắng, sắn trồng mưa. 

* 
 Miệng nói tay làm  

Tay làm hàm nhai2. 
* 

 Mít chạm cành, chanh chạm rễ. 
* 

 Mía tháng bảy, nước chảy về ngọn. 
* 

 Mồng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào. 
* 

 Mồng hai tháng hai có mưa 
Cha con sắm sửa cày bừa làm ăn. 

* 
 Mồng hai tháng hai không mưa 

Cha con sắm sửa sọt sưa đi Lào. 
* 

 Mồng chín tháng chín có mưa,  
mẹ con đi sớm về trưa mặc lòng. 
Mồng chín tháng chín không mưa,  
mẹ con bán cả cày bừa mà ăn.  

* 
_____________ 

1. Dân tộc Mường.  
2. Dân tộc Hmông.  
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Mạ mùa sướng cao, mạ chiêm ao thấp. 
* 

Mạ năn, no lăn no lóc, lúa năn,  
con ăn bằng gì. 

* 
 Mạ thừa thì bán, chớ cấy rán ăn rơm. 

* 
Mạ úa thì lúa chóng xanh. 

* 
 Mạ vãi thưa, trưa (ruộng) cấy dày 

Tháng bảy nảy hộ mạ 
Đừng cấy mà mất công1. 

* 
 May mùa đông, trồng mùa xuân. 

* 
 Mắt bánh rán, trán bánh chưng,  

lưng tôm càng (chọn chó). 
*  

 Mây bay về xuôi2 
đưa thóc lên gác để sấy, 
Mây bay về phương bắc  
đem thóc ra dàn phơi3. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường.  
2. Phương nam. 
3. Dân tộc Tày.  
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 Mây kéo ngược chẳng có nước mà uống  
Mây kéo xuống chẳng có nước mà cấy1. 

* 
  Mía trồng nắng, sắn trồng mưa. 

* 
 Miệng nói tay làm  

Tay làm hàm nhai2. 
* 

 Mít chạm cành, chanh chạm rễ. 
* 

 Mía tháng bảy, nước chảy về ngọn. 
* 

 Mồng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào. 
* 

 Mồng hai tháng hai có mưa 
Cha con sắm sửa cày bừa làm ăn. 

* 
 Mồng hai tháng hai không mưa 

Cha con sắm sửa sọt sưa đi Lào. 
* 

 Mồng chín tháng chín có mưa,  
mẹ con đi sớm về trưa mặc lòng. 
Mồng chín tháng chín không mưa,  
mẹ con bán cả cày bừa mà ăn.  

* 
_____________ 

1. Dân tộc Mường.  
2. Dân tộc Hmông.  
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 Mồng chín tháng chín không mưa,  
cha con bỏ cuốc vác cưa lên rừng.  

* 
Mồng năm, mười bốn, hăm ba,  
đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn.  

* 
Mồng tám tháng tám không mưa,  
Bỏ cả cày bừa mà nhổ lúa đi. 

* 
 Một bụi cỏ một giỏ phân. 

* 
 Một cây mít bằng sào ruộng. 

* 
 Một cục đất ải bằng một bãi phân. 

* 
 Một đám ruộng hóc không bằng một góc  

ruộng đồng.  
* 

 Một đám ruộng rẫy không bằng một 
luống cày1. 

* 
 Một đồng một giỏ, chẳng bỏ nghề câu. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường.  
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 Một đồng kiếm nát đồng cỏ,  
Hai đồng kiếm đỏ con mắt.  

* 
 Một gàu nước tát không bằng một hạt 

nước mưa. 
* 

 Một lượt tát, một bát cơm. 
* 

 Một lượt cỏ thêm giỏ thóc.  
* 

Một nạm gió bằng một bó chèo.  
* 

 Một năm chăn tằm bằng ba năm làm ruộng.  
* 

 Một nong tằm là năm nong kén,  
Một nong kén là chín nén tơ. 

* 
 Một nút lạt, một bát cơm. 

* 
 Một sào nhà là ba sào đồng. 

* 
 Một tiền gà ba tiền thóc.  

* 
 Một hột gạo bằng chín hột mồ hôi1. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái.  
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 Mồng chín tháng chín không mưa,  
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 Một đồng kiếm nát đồng cỏ,  
Hai đồng kiếm đỏ con mắt.  

* 
 Một gàu nước tát không bằng một hạt 
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* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái.  
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 Một hột gạo, mười hột mồ hôi1. 
* 

Mù giời mới bắt được két.  
* 

 Mua gà phải chọn giống gà;  
Gà ri tuy bé nhưng mà đẻ mau. 

* 
 Mua bầu xem cuống, mua muống xem lá, 

mua cá xem mang. 
* 

  Mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng.  
* 

 Mua trâu lựa nái, mua gái lựa dòng.  
* 

 Mua trâu xem sừng, mua chó xem chân. 
* 

 Mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi.  
* 

 Mùa bớt ra, chiêm tra vào. 
* 

 Mùa chiêm xem trăng rằm tháng tám,  
Mùa ré xem trăng mồng tám tháng tư. 

* 
 Mùa đất chối, chiêm bối rễ. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Mường. 
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 Mùa hè cá sông, mùa đông cá ao. 
* 

 Mùa hè buôn bông, mùa đông buôn quạt. 
* 

 Mùa nực gió đông thì đồng đầy nước. 
* 

 Mùa nứt nanh, chiêm xanh đầu.  
* 

 Muối dưa phải dằn đá. 
* 

 Muốn ăn cá phải thả câu. 
* 

 Muốn ăn cá phải làm bờ ngăn tháng bảy1. 
* 

 Muốn ăn cá cả, thả câu cho dài. 
* 

 Muốn ăn hét phải đào giun. 
* 

 Muốn ăn lúa phải tìm giống. 
* 

 Muốn ăn lúa chiêm xem trăng rằm tháng tám. 
* 

 Muốn ăn lúa ré xem trăng rằm tháng giêng.  
* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường. 
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 Một hột gạo, mười hột mồ hôi1. 
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_____________ 
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 Muốn ăn lúa tháng mười xem trăng mồng 
tám tháng tư.  

* 
Muốn ăn lúa tháng năm trông trăng rằm 
tháng tám. 

* 
 Muốn ăn cá đừng sợ nước sâu. 

* 
 Muốn ăn quả phải trồng cây. 

* 
 Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh. 

* 
 Muốn có cơm ăn hãy gắng làm ruộng  

Muốn có cá ăn hãy gắng be bờ đắp khe1. 
* 

 Muốn lành nghề chớ nề học hỏi. 
* 

 Muốn ngon thì cốm giẹp,  
Muốn đẹp thì cháo hoa.  

* 
Muốn ngon ăn chả giò, muốn no ăn bánh đúc. 

* 
 Mưa dông là chồng lúa lổ. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Thái. 
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 Mưa nam vừa làm vừa chơi,  
Mưa đông bỏ chồng mà chạy. 

* 
 Mưa tháng ba, hoa đất. 

* 
 Mưa tháng tư, hư đất. 

* 
 Mưa tháng sáu, máu rồng.  

* 
 Mưa sớm thì ở nhà giặt chăn, 
    Mưa chiều ta vẫn ra ruộng trồng1. 

* 
 Mưa núi Mốc thì trông 
     Mưa núi Ông2 chớ mừng3. 

* 
 Mười đám ruộng trên núi đá không bằng một 

đám ruộng ở gần nguồn nước4. 
* 

 Mười sào ruộng ven suối, không coi là có ruộng5. 
* 

 Mười bãi nương không bằng một góc ruộng6. 
* 

 Mười lần cày không bằng một lần bừa7. 
* 

_____________ 
1, 4. Dân tộc Tày. 
2. Thuộc Bá Thước - Thanh Hóa. 
3. Dân tộc Mường.  
5, 6, 7. Dân tộc Giáy. 
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* 

 Mười lần cày không bằng một lần bừa7. 
* 

_____________ 
1, 4. Dân tộc Tày. 
2. Thuộc Bá Thước - Thanh Hóa. 
3. Dân tộc Mường.  
5, 6, 7. Dân tộc Giáy. 
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 Mười mẫu ruộng nước không bằng cái bễ  
lò rèn1. 

* 
 Mười cây cấy muộn không bằng năm cây  

cấy sớm2. 
* 

Mười anh buôn bán không bằng một anh  
làm ruộng. 

* 
 Mười hũ vàng chôn không bằng cái trôn  

con heo nái.  
*   

 Năm canh thì ngủ lấy ba,  
Hai canh lo lắng việc nhà làm ăn. 

* 
 Năm nào ba chín có mưa,  

Anh em ta sắm cày bừa làm ăn. 
Năm nào ba chín không mưa,  
Anh em ta sắm giỏ sưa lên nguồn3. 

* 
 Năm trước được cau, năm sau được lúa.  

* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Tày.  
3. Ba chín là ngày 9, 19, 29 tháng chín âm lịch 

hằng năm.  
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 Năng nhặt chặt bị. 
* 

 Nắng đan đó, mưa gió đan gầu. 
* 

 Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. 
* 

 Nắng sớm thì đi trồng cà,  
Mưa sớm ở nhà phơi thóc.  

* 
 Nếu dệt vải sai đường 

Sợi chỉ sẽ bị rối  
Như cây thoi dệt không được thoa sáp 
Như chiếc diều bị rối trên không1. 

* 
 Ngày mưa quăng chài. 

* 
 Ngày nắng coi nước phai, nước ruộng2. 

* 
 Ngày dưng thì chẳng xe gai,  

Đến khi nước lớn mượn chài ai cho. 
* 

 Ngoài đồng vàng mơ, trong nhà mờ mắt. 
* 

 Ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc M’Nông. 
2. Dân tộc Mường.  
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làm ruộng. 

* 
 Mười hũ vàng chôn không bằng cái trôn  
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* 
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* 
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 Năng nhặt chặt bị. 
* 

 Nắng đan đó, mưa gió đan gầu. 
* 

 Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. 
* 

 Nắng sớm thì đi trồng cà,  
Mưa sớm ở nhà phơi thóc.  

* 
 Nếu dệt vải sai đường 

Sợi chỉ sẽ bị rối  
Như cây thoi dệt không được thoa sáp 
Như chiếc diều bị rối trên không1. 

* 
 Ngày mưa quăng chài. 

* 
 Ngày nắng coi nước phai, nước ruộng2. 

* 
 Ngày dưng thì chẳng xe gai,  

Đến khi nước lớn mượn chài ai cho. 
* 

 Ngoài đồng vàng mơ, trong nhà mờ mắt. 
* 

 Ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc M’Nông. 
2. Dân tộc Mường.  
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 Người chăm làm tiền bạc kéo đến  
Kẻ lười nhác, thì chăm ăn trộm1. 

* 
 Ngồi dưng ăn hoang 

Vắt chân ăn mỏ vàng cũng cạn2. 
* 

 Người làm như cái gốc vững 
Người đi buôn như cái hoa3. 

* 
 Người buôn trên bán dưới 

Không bằng người cầm cuốc ra đồng4. 
* 

 Người bán đông bán tây  
Không bằng người cầm cày một chỗ5. 

* 
 Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. 

* 
 Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.  

* 
 Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.  

(Nhất nuôi cá ao, thứ nhì làm vườn,  
thứ ba làm ruộng). 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Hmông. 
2. Dân tộc Thái. 
3. Dân tộc Dao. 
4, 5. Dân tộc Giáy. 
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 Nhất bạch, nhị hoàng, tam khoang, tứ đốm. 
* 

 Nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống.  
* 

 Nhất ruộng, nhì mạ, thứ ba canh điền. 
* 

 Nhất thì, nhì thục.  
* 

 Nhọn gai mít dai, tẹt gai mít mật. 
* 

 Nuôi gà phải chọn giống gà,  
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau. 

* 
 Nuôi lợn ăn cơm không,  

Nuôi tằm ăn cơm nhộng.  
* 

 Nương ruộng vượt tầm mắt không bằng 
ruộng một mảnh1. 

* 
 Nước nhờ mạ, mạ nhờ nước. 

* 
 Nước cả cá to. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
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 Người chăm làm tiền bạc kéo đến  
Kẻ lười nhác, thì chăm ăn trộm1. 

* 
 Ngồi dưng ăn hoang 

Vắt chân ăn mỏ vàng cũng cạn2. 
* 

 Người làm như cái gốc vững 
Người đi buôn như cái hoa3. 

* 
 Người buôn trên bán dưới 

Không bằng người cầm cuốc ra đồng4. 
* 

 Người bán đông bán tây  
Không bằng người cầm cày một chỗ5. 

* 
 Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. 

* 
 Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.  

* 
 Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.  

(Nhất nuôi cá ao, thứ nhì làm vườn,  
thứ ba làm ruộng). 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Hmông. 
2. Dân tộc Thái. 
3. Dân tộc Dao. 
4, 5. Dân tộc Giáy. 
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 Nhất bạch, nhị hoàng, tam khoang, tứ đốm. 
* 

 Nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống.  
* 

 Nhất ruộng, nhì mạ, thứ ba canh điền. 
* 

 Nhất thì, nhì thục.  
* 

 Nhọn gai mít dai, tẹt gai mít mật. 
* 

 Nuôi gà phải chọn giống gà,  
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau. 

* 
 Nuôi lợn ăn cơm không,  

Nuôi tằm ăn cơm nhộng.  
* 

 Nương ruộng vượt tầm mắt không bằng 
ruộng một mảnh1. 

* 
 Nước nhờ mạ, mạ nhờ nước. 

* 
 Nước cả cá to. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
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 Nước ngâm gốc cả năm 
Không bằng trận mưa rào1. 

* 
 Nước đủ phân nhiều, chăm sóc sớm chiều, 

lúa sẽ đầy bông.  
* 

 Ông tha nhưng bà chẳng tha,  
Làm nên cái lụt hăm ba tháng mười.  

*    
 Phân bỏ bờ trên, thóc đến bờ dưới2. 

* 
 Phân không đủ, ủ bèo. 

* 
 Phải tội mua mạ, phải vạ mua than. 

* 
 Phân gio không bằng cấy mò tháng sáu. 

* 
 Phân tro không bằng no nước.  

* 
 Quạ tắm thì nắng, sáo tắm thì mưa. 

* 
 Quả dâu da lớn vừa bỏ lọt lỗ mũi thì gieo mạ, 

Quả dâu da lớn hơn, có màu nâu nhạt như 
cái bìu cà của con ngựa thì đem cấy3. 

* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Giáy. 
3. Dân tộc Tày. 

 

 62

 Quăng chài ăn cướp, đi câu ăn xin1. 
* 

 Quanh quẩn như chèo đò đêm. 
*    

 Rạ đồng chiêm ai có liềm thì cắt,  
 Rạ đồng mùa có mắt thì trông.  

* 
 Rau chọn lá, cá chọn vảy.  

* 
 Rau muống sâu đen, rau dền sâu trắng.  

* 
Rau xem lá, cà xem cuống.  

* 
Rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho 
mẹ chồng ăn. 

* 
 Răng bừa tám cái còn thưa,  

Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to.  
* 

 Ruộng nhiều bừa hạt thóc sẽ chắc,  
Gạo nhiều chày hạt gạo sẽ trắng trong2. 

* 
 Ruộng cày tháng chạp, thóc gánh gãy đòn3. 

* 
_____________ 

1, 2, 3. Dân tộc Tày. 
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 Nước ngâm gốc cả năm 
Không bằng trận mưa rào1. 

* 
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* 
 Quả dâu da lớn vừa bỏ lọt lỗ mũi thì gieo mạ, 

Quả dâu da lớn hơn, có màu nâu nhạt như 
cái bìu cà của con ngựa thì đem cấy3. 

* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Giáy. 
3. Dân tộc Tày. 
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 Quăng chài ăn cướp, đi câu ăn xin1. 
* 

 Quanh quẩn như chèo đò đêm. 
*    

 Rạ đồng chiêm ai có liềm thì cắt,  
 Rạ đồng mùa có mắt thì trông.  

* 
 Rau chọn lá, cá chọn vảy.  

* 
 Rau muống sâu đen, rau dền sâu trắng.  
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Rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho 
mẹ chồng ăn. 

* 
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Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to.  
* 
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* 
 Ruộng cày tháng chạp, thóc gánh gãy đòn3. 

* 
_____________ 

1, 2, 3. Dân tộc Tày. 
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 Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. 
* 

 Ruộng đợi mạ mới tốt 
Mạ chờ ruộng thóc ít1. 

* 
Ruộng muộn không hợp mạ già2. 

* 
Ruộng cao trồng màu, ruộng sâu cấy chiêm. 

* 
 Ruộng đầu chợ, vợ giữa làng.  

* 
 Ruộng ven suối đừng làm 

Vợ mường xa chớ lấy3. 
* 

 Ruộng gần thì bỏ chẳng cày,  
Chợ xa hơn gạo mấy ngày cũng đi.  

* 
 Ruộng không phân như thân không của.  

* 
 Ruộng nhất ở xa không bằng ruộng ba ở gần.  

*  
 Ruộng sạch cỏ, ló đầy bồ 

Ruộng có phân, đụn có ló4. 
* 

_____________ 
1, 3. Dân tộc Giáy. 
2. Dân tộc Hmông. 
4. Dân tộc Mường.  
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 Sáng giũa cưa, trưa mài đục, tối giục nhau về.  
* 

 Sao rua đứng trốc, lúa lốc được ăn. 
* 

 Săn sóc chẳng bằng góc ruộng.  
* 

 Sấm Mường Lạ, để dạ mà ăn1. 
Sấm Mường Ngay quẳng bừa cày lên gác. 

* 
 Sấm kêu tháng chạp 

Thóc gánh không hết2. 
* 

 Sấm tháng chín nhịn ăn rau. 
* 

 Sây quả dâu mất lúa nà,  
Sây quả cha mất lúa rẫy3. 

* 
 Sừng quặp vào tai. 

Đuôi dài tận gót.  
Gót tót, đi ầm ầm.  

* 
 Sớm rửa cưa, trưa mài đục, tối giục cơm.  

* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Mường. 
3. Năm nào quả dâu da sây (chín về tháng sáu) thì 

hay mất lúa ruộng; quả cha sây (dâu da xoan chín về 
tháng chín) thì hay mất lúa rẫy. Dân tộc Mường.  
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 Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. 
* 

 Ruộng đợi mạ mới tốt 
Mạ chờ ruộng thóc ít1. 
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* 
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* 
 Ruộng đầu chợ, vợ giữa làng.  

* 
 Ruộng ven suối đừng làm 

Vợ mường xa chớ lấy3. 
* 

 Ruộng gần thì bỏ chẳng cày,  
Chợ xa hơn gạo mấy ngày cũng đi.  
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* 
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 Ruộng sạch cỏ, ló đầy bồ 

Ruộng có phân, đụn có ló4. 
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_____________ 
1, 3. Dân tộc Giáy. 
2. Dân tộc Hmông. 
4. Dân tộc Mường.  
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 Sáng giũa cưa, trưa mài đục, tối giục nhau về.  
* 

 Sao rua đứng trốc, lúa lốc được ăn. 
* 

 Săn sóc chẳng bằng góc ruộng.  
* 

 Sấm Mường Lạ, để dạ mà ăn1. 
Sấm Mường Ngay quẳng bừa cày lên gác. 

* 
 Sấm kêu tháng chạp 

Thóc gánh không hết2. 
* 

 Sấm tháng chín nhịn ăn rau. 
* 

 Sây quả dâu mất lúa nà,  
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* 
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Đuôi dài tận gót.  
Gót tót, đi ầm ầm.  

* 
 Sớm rửa cưa, trưa mài đục, tối giục cơm.  

* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Mường. 
3. Năm nào quả dâu da sây (chín về tháng sáu) thì 

hay mất lúa ruộng; quả cha sây (dâu da xoan chín về 
tháng chín) thì hay mất lúa rẫy. Dân tộc Mường.  
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 Sơn lâm chẻ ngược, vườn dược chẻ xuôi. 
* 

 Sừng cánh ná, dạ bình vôi 
Lưng chó ngồi, đít mâm thau1.  

* 
 Súc vật không biết khóc  

Chúng ta phải chăm nom2. 
* 

 Sương sa, hoa nở.  
*   

 Tai lá mít, đít lồng bàn. 
* 

 Tam tinh khoáy sọ thì chừa,  
Đốm đuôi ná chủ thì đưa vào nồi.  

* 
 Tay cầm sợi chỉ, cái kim,  

tay cầm cái kéo đi tìm thợ may. 
* 

 Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 
* 

 Tằm đỏ cổ thì vỗ dâu vào.  
* 

 Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm. 
* 

_____________ 
1. Chọn trâu. 
2. Dân tộc Thái. 
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 Tấc đất tấc vàng.  
* 

 Tậu ruộng giữa đồng, lấy chồng giữa làng.  
* 

 Tha cày, cuốc góc; nghỉ nhọc, chăn trâu. 
* 

 Thả chà cá mới ở ao. 
* 

 Tháng giêng kiếm cây rào vườn,  
Tháng hai tìm chọn cây đắp đập1. 

* 
Tháng chạp bừa ngấu, tháng sáu cấy hơn ngày2. 

* 
 Tháng chạp cày ủ 

Gánh thóc gãy đòn3. 
* 

 Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu.  
* 

 Tháng giêng trồng củ từ, tháng tư trồng củ lạ4.  
* 

 Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ.  
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Mường.  
3. Dân tộc Giáy. 
4. Hay củ mỡ. 
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 Sơn lâm chẻ ngược, vườn dược chẻ xuôi. 
* 

 Sừng cánh ná, dạ bình vôi 
Lưng chó ngồi, đít mâm thau1.  

* 
 Súc vật không biết khóc  

Chúng ta phải chăm nom2. 
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 Sương sa, hoa nở.  
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 Tai lá mít, đít lồng bàn. 
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 Tay cầm sợi chỉ, cái kim,  
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_____________ 
1. Chọn trâu. 
2. Dân tộc Thái. 
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 Tấc đất tấc vàng.  
* 

 Tậu ruộng giữa đồng, lấy chồng giữa làng.  
* 

 Tha cày, cuốc góc; nghỉ nhọc, chăn trâu. 
* 

 Thả chà cá mới ở ao. 
* 

 Tháng giêng kiếm cây rào vườn,  
Tháng hai tìm chọn cây đắp đập1. 

* 
Tháng chạp bừa ngấu, tháng sáu cấy hơn ngày2. 

* 
 Tháng chạp cày ủ 

Gánh thóc gãy đòn3. 
* 

 Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu.  
* 

 Tháng giêng trồng củ từ, tháng tư trồng củ lạ4.  
* 

 Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ.  
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2. Dân tộc Mường.  
3. Dân tộc Giáy. 
4. Hay củ mỡ. 
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 Tháng ba gieo mạ, tháng năm cấy ruộng1. 
* 

 Tháng ba vãi lúa nương 
Tháng tư vãi mạ ruộng2. 

* 
 Tháng ba đắp phai cá 

Tháng tư đắp phai ruộng3. 
* 

 Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về.  
* 

Tháng ba đau máu, tháng sáu đau lưng.  
* 

 Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.  
* 

 Tháng tư nước ngập phai 
Tháng năm trâu nhốt chuồng4. 

* 
 Tháng tư khoai từ xuống đất.  

Tháng bảy khoai hất lên bờ.  
* 

Tháng năm nằm đắp chăn  
Mạ không đủ cắm ruộng5. 

* 
 Tháng năm khua bầu, tháng mười sầu rơm.  

* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2, 3, 4, 5. Dân tộc Giáy. 
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 Tháng năm năm việc, tháng mười mười việc. 
* 

 Tháng năm hơn về trước,  
Tháng mười được về sau. 

* 
 Tháng năm chờ đợi sao rua,  

Tháng mười Đông chí làm mùa mới nên.  
* 

 Tháng năm trâu đầm thì cá lên1. 
* 

 Tháng sáu thì cấy cho sâu,  
Tháng chạp cấy nhảy mau mau mà về.  

* 
 Tháng sáu Lập thu gánh gãy đòn,  

Tháng bảy Lập thu bán vợ2. 
* 

 Tháng sáu gọi cấy rào rào,  
Tháng mười lúa chín mõ rao cấm đồng.  

* 
 Tháng sáu hơn đêm,  

Tháng chạp thêm đường bừa.  
* 

 Tháng tám trông ra, tháng ba trông vào.  
* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường. 
2. Dân tộc Dao. 



 

 67

 Tháng ba gieo mạ, tháng năm cấy ruộng1. 
* 

 Tháng ba vãi lúa nương 
Tháng tư vãi mạ ruộng2. 

* 
 Tháng ba đắp phai cá 

Tháng tư đắp phai ruộng3. 
* 

 Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về.  
* 

Tháng ba đau máu, tháng sáu đau lưng.  
* 

 Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.  
* 

 Tháng tư nước ngập phai 
Tháng năm trâu nhốt chuồng4. 

* 
 Tháng tư khoai từ xuống đất.  

Tháng bảy khoai hất lên bờ.  
* 

Tháng năm nằm đắp chăn  
Mạ không đủ cắm ruộng5. 

* 
 Tháng năm khua bầu, tháng mười sầu rơm.  

* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày. 
2, 3, 4, 5. Dân tộc Giáy. 
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 Tháng năm năm việc, tháng mười mười việc. 
* 

 Tháng năm hơn về trước,  
Tháng mười được về sau. 

* 
 Tháng năm chờ đợi sao rua,  

Tháng mười Đông chí làm mùa mới nên.  
* 

 Tháng năm trâu đầm thì cá lên1. 
* 

 Tháng sáu thì cấy cho sâu,  
Tháng chạp cấy nhảy mau mau mà về.  

* 
 Tháng sáu Lập thu gánh gãy đòn,  

Tháng bảy Lập thu bán vợ2. 
* 

 Tháng sáu gọi cấy rào rào,  
Tháng mười lúa chín mõ rao cấm đồng.  

* 
 Tháng sáu hơn đêm,  

Tháng chạp thêm đường bừa.  
* 

 Tháng tám trông ra, tháng ba trông vào.  
* 

_____________ 
1. Dân tộc Mường. 
2. Dân tộc Dao. 
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 Tháng tám mưa trai, tháng hai mưa thóc.  
* 

 Tháng tám ăn ốc trông trăng. 
* 

 Tháng tám tre non làm nhà,  
Tháng năm tre già làm lạt.  

* 
 Tháng tám mạ già, tháng ba mạ thóc.  

* 
 Tháng tám mỏ gà, tháng ba mỏ vịt1. 

* 
 Tháng chín mạ chà, tháng ba mạ mầm.  

* 
 Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc.  

* 
 Tháng chín mưa rươi, tháng chạp sấm đông.  

* 
 Tháng mười có sấm, cấy trên nấm cũng 

được ăn. 
* 

 Tháng một, tháng chạp thì họa mới mưa.  
* 

 Tháng hè đóng bè làm phúc.  
* 

_____________ 
1. Chỉ hình dáng lưỡi cày. 
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 Tháng chín thì quýt đỏ.  
* 

Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa cữ.  
* 

 Tháng chín động rươi, tháng mười động gia, 
tháng ba động ruốc.  

* 
 Tháng chín gieo nương ngô 

Tháng mười gieo nương lúa1. 
* 

 Tháng chín gió rụng trái trám 
Tháng tám gió rụng trái bùi2. 

* 
 Tháng mười động gia, tháng ba động rạm.  

* 
Tháng ba không ăn bánh trứng kiến thì quá vụ,  
Tháng tư không ăn mầm riềng thì hết mùa3. 

* 
 Tháng năm trâu ở không trong chuồng,  

Tháng giêng không có mâm cúng tổ4. 
* 

 Thêm lần làm cỏ lúa, thêm nhiều dậu thóc5. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
2. Dân tộc Mường.  
3, 4, 5. Dân tộc Tày. 
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 Tháng tám mưa trai, tháng hai mưa thóc.  
* 

 Tháng tám ăn ốc trông trăng. 
* 

 Tháng tám tre non làm nhà,  
Tháng năm tre già làm lạt.  

* 
 Tháng tám mạ già, tháng ba mạ thóc.  

* 
 Tháng tám mỏ gà, tháng ba mỏ vịt1. 

* 
 Tháng chín mạ chà, tháng ba mạ mầm.  

* 
 Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc.  

* 
 Tháng chín mưa rươi, tháng chạp sấm đông.  

* 
 Tháng mười có sấm, cấy trên nấm cũng 

được ăn. 
* 

 Tháng một, tháng chạp thì họa mới mưa.  
* 

 Tháng hè đóng bè làm phúc.  
* 

_____________ 
1. Chỉ hình dáng lưỡi cày. 
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 Tháng chín thì quýt đỏ.  
* 

Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa cữ.  
* 

 Tháng chín động rươi, tháng mười động gia, 
tháng ba động ruốc.  

* 
 Tháng chín gieo nương ngô 

Tháng mười gieo nương lúa1. 
* 

 Tháng chín gió rụng trái trám 
Tháng tám gió rụng trái bùi2. 

* 
 Tháng mười động gia, tháng ba động rạm.  

* 
Tháng ba không ăn bánh trứng kiến thì quá vụ,  
Tháng tư không ăn mầm riềng thì hết mùa3. 

* 
 Tháng năm trâu ở không trong chuồng,  

Tháng giêng không có mâm cúng tổ4. 
* 

 Thêm lần làm cỏ lúa, thêm nhiều dậu thóc5. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
2. Dân tộc Mường.  
3, 4, 5. Dân tộc Tày. 
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 Thêm chén rượu thì dại 
Thêm bó mạ được ăn1. 

* 
 Thiếu tháng tư khó nuôi tằm,  

Thiếu tháng năm khó làm ruộng.  
* 

 Thiếu đất trồng dừa, thừa đất trồng cau. 
* 

 Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ; 
Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng 
tư mất hoa cốc. 

* 
 Thiếu trâu thiếu cả đời  

Thiếu gạo ba tháng thôi. 
* 

 Thóc gạo ở trong đất  
Miếng ăn ở trong rừng2. 

* 
 Thóc gạo ở đất có nhiều 

Người chăm không sợ chết đói3. 
* 

 Thịt thăn, cơm ré. 
Thóc hoa dâu, trầu lá mặt. 

* 

_____________ 
1, 3. Dân tộc Giáy.  
2. Dân tộc Thái. 
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 Thóc lép bởi nương dốc  
Lợn gầy bởi chủ lười1. 

* 
 Thợ rèn có đe, ông nghè có bút.  

* 
 Thợ rèn không dao ăn trầu. 

* 
 Thứ nhất cày nỏ, thứ nhì bỏ phân. 

* 
 Thứ nhất phân ngấu, thứ nhì táu tươi. 

* 
 Thứ nhất kịp thì, thứ nhì đủ nước, thứ ba đủ 

phân, thứ tư làm cặm cụi suốt ngày, thứ 
năm chọn thật hay hạt giống2. 

* 
 Thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân3. 

* 
 Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc. 

* 
Thứ nhất thì gỗ vàng tâm, thứ nhì gỗ 
nghiến, thứ ba bạch đàn.  

* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
2. Dân tộc Tày. 
3. Dân tộc Mường.  
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 Thêm chén rượu thì dại 
Thêm bó mạ được ăn1. 

* 
 Thiếu tháng tư khó nuôi tằm,  

Thiếu tháng năm khó làm ruộng.  
* 

 Thiếu đất trồng dừa, thừa đất trồng cau. 
* 

 Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ; 
Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng 
tư mất hoa cốc. 

* 
 Thiếu trâu thiếu cả đời  

Thiếu gạo ba tháng thôi. 
* 

 Thóc gạo ở trong đất  
Miếng ăn ở trong rừng2. 

* 
 Thóc gạo ở đất có nhiều 

Người chăm không sợ chết đói3. 
* 

 Thịt thăn, cơm ré. 
Thóc hoa dâu, trầu lá mặt. 

* 

_____________ 
1, 3. Dân tộc Giáy.  
2. Dân tộc Thái. 
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 Thóc lép bởi nương dốc  
Lợn gầy bởi chủ lười1. 

* 
 Thợ rèn có đe, ông nghè có bút.  

* 
 Thợ rèn không dao ăn trầu. 

* 
 Thứ nhất cày nỏ, thứ nhì bỏ phân. 

* 
 Thứ nhất phân ngấu, thứ nhì táu tươi. 

* 
 Thứ nhất kịp thì, thứ nhì đủ nước, thứ ba đủ 

phân, thứ tư làm cặm cụi suốt ngày, thứ 
năm chọn thật hay hạt giống2. 

* 
 Thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân3. 

* 
 Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc. 

* 
Thứ nhất thì gỗ vàng tâm, thứ nhì gỗ 
nghiến, thứ ba bạch đàn.  

* 

_____________ 
1. Dân tộc Thái. 
2. Dân tộc Tày. 
3. Dân tộc Mường.  
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 Thứ nhất gạo lúa can 
Thứ hai gan cá bống. 

* 
 Thưa ao tốt cá.  

* 
 Thưa con lớn trứng.  

* 
 Thưa tằm béo kén. 

* 
 Thừa mạ thì bán, chớ có cấy rậm ăn rơm.  

* 
 Thuyền ngược ta khấn gió nam,  

Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may. 
* 

 Tìm mua trâu cái giống thì mua con bụng phệ1. 
* 

 Tỏ trăng mười bốn được tằm,  
Tỏ trăng hôm rằm thì được lúa chiêm. 

* 
 Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông.  

* 
 Tốn than tan lưỡi cày.  

* 
 Tốt mốc ngon tương. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Tày.  
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 Tốt quá hóa lốp. 
* 

 Tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa.  
* 

 Trăm kẻ bán, vạn người mua.  
* 

 Trăm hay chẳng bằng tay quen. 
* 

 Trăm trâu cũng một công chăn. 
* 

 Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu. 
* 

 Trăng rằm đã tỏ lại tròn 
Khoai lang đất cát đã ngon lại bùi.  

* 
 Trâu đực cày ruộng nước dầm, trâu cái cày 

ruộng thoai thoải dốc1. 
* 

 Trâu xương bừa mới khá,  
Ngựa gầy bước càng nhanh2. 

* 
 Trâu một khoang không màng chi xoáy 

Cao trước thấp sau, làm giàu cho chủ. 
* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Tày. 
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 Thứ nhất gạo lúa can 
Thứ hai gan cá bống. 

* 
 Thưa ao tốt cá.  

* 
 Thưa con lớn trứng.  

* 
 Thưa tằm béo kén. 

* 
 Thừa mạ thì bán, chớ có cấy rậm ăn rơm.  

* 
 Thuyền ngược ta khấn gió nam,  

Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may. 
* 

 Tìm mua trâu cái giống thì mua con bụng phệ1. 
* 

 Tỏ trăng mười bốn được tằm,  
Tỏ trăng hôm rằm thì được lúa chiêm. 

* 
 Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông.  

* 
 Tốn than tan lưỡi cày.  

* 
 Tốt mốc ngon tương. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Tày.  
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 Tốt quá hóa lốp. 
* 

 Tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa.  
* 

 Trăm kẻ bán, vạn người mua.  
* 

 Trăm hay chẳng bằng tay quen. 
* 

 Trăm trâu cũng một công chăn. 
* 

 Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu. 
* 

 Trăng rằm đã tỏ lại tròn 
Khoai lang đất cát đã ngon lại bùi.  

* 
 Trâu đực cày ruộng nước dầm, trâu cái cày 

ruộng thoai thoải dốc1. 
* 

 Trâu xương bừa mới khá,  
Ngựa gầy bước càng nhanh2. 

* 
 Trâu một khoang không màng chi xoáy 

Cao trước thấp sau, làm giàu cho chủ. 
* 

_____________ 
1, 2. Dân tộc Tày. 
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 Trâu ác thì trâu vạc sừng,  
Bò ác thì bò còng lưng méo sườn.  

* 
 Trâu hay không ngại cày trưa.  

* 
 Trâu hoa tai, bò gai sừng.  

* 
 Trâu gầy cũng tầy bò giống.  

* 
 Trâu he cũng bằng bò khỏe.  

* 
 Trâu ho hơn bò thốc. 

* 
 Trâu dắt ra bò dắt vào.  

* 
 Trâu bò ở với nhau được lâu. 

* 
 Trâu rong bò dắt.  

* 
 Trâu ra mạ vào.  

* 
 Trâu to ngà càng già đường kéo. 

* 
 Trẻ muối cà, già muối dưa. 

* 
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 Tre già là bà gỗ lim.  
* 

  Tre ngà trổ hoa, lúa mùa rồi hỏng.  
* 

 Trong vốn thì nài, ngoài vốn thì buông. 
* 

 Trông lỗ đục, giục cơm trưa. 
* 

 Trồng tre đất sỏi, trồng tỏi đất bồi.  
* 

 Trồng khoai sọ không để quá tiết Thanh minh;  
Trồng gừng không để muộn sau Cốc vũ1. 

* 
 Trồng tre, trồng trúc, trồng dừa,  

Muốn nên cơ nghiệp thì chừa lang vân. 
* 

 Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen. 
* 

 Trồng cây theo gió, cấy lúa theo mưa. 
* 

 Trồng mía phân hoai, trồng khoai phân rác.  
* 

 Trồng nứa được ăn măng2. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Dao. 
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 Trâu ác thì trâu vạc sừng,  
Bò ác thì bò còng lưng méo sườn.  

* 
 Trâu hay không ngại cày trưa.  

* 
 Trâu hoa tai, bò gai sừng.  

* 
 Trâu gầy cũng tầy bò giống.  

* 
 Trâu he cũng bằng bò khỏe.  

* 
 Trâu ho hơn bò thốc. 

* 
 Trâu dắt ra bò dắt vào.  

* 
 Trâu bò ở với nhau được lâu. 
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 Trâu rong bò dắt.  

* 
 Trâu ra mạ vào.  

* 
 Trâu to ngà càng già đường kéo. 

* 
 Trẻ muối cà, già muối dưa. 

* 
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 Tre già là bà gỗ lim.  
* 

  Tre ngà trổ hoa, lúa mùa rồi hỏng.  
* 

 Trong vốn thì nài, ngoài vốn thì buông. 
* 

 Trông lỗ đục, giục cơm trưa. 
* 

 Trồng tre đất sỏi, trồng tỏi đất bồi.  
* 

 Trồng khoai sọ không để quá tiết Thanh minh;  
Trồng gừng không để muộn sau Cốc vũ1. 

* 
 Trồng tre, trồng trúc, trồng dừa,  

Muốn nên cơ nghiệp thì chừa lang vân. 
* 

 Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen. 
* 

 Trồng cây theo gió, cấy lúa theo mưa. 
* 

 Trồng mía phân hoai, trồng khoai phân rác.  
* 

 Trồng nứa được ăn măng2. 
* 

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Dao. 
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 Trở thưa hơn bừa kỹ.  
* 

 Trời hạn bảy năm lúa lìa ruộng  
Gừng hạn tám năm gừng vẫn tươi1. 

* 
 Trời nồm tốt mạ, trời giá tốt rau. 

Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối.  
* 

 Trời nắng đan giỏ 
Trời mưa đan chài2. 

* 
 Ướp dưa phải dằn đá, vãi mạ phải soạn trưa. 

* 
 Vàng mười, bạc bảy, than ba  

Đem so với gạo ắt là phải thua. 
* 

 Vành mồm, trắng mắt, to tai, 
Hễ thưa lông bụng, móng hài cũng mua.  

* 
 Vịt già, gà tơ.  

* 
 Vịt rau, gà cúp chớ nuôi.  

* 

_____________ 
1. Dân tộc Hmông. 
2. Dân tộc Thái. 
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 Vịt ăn quá no vịt chết,  
Lợn ăn thật no lợn béo1. 

* 
 Vỡ rừng lau làm ruộng 

Phá rừng gianh làm bản2. 
* 

 Vụ mùa cấy cao, vụ chiêm cấy trũng.  
* 

 Vụng đường khâu làm rầu miếng vá. 
* 

 Xanh nhà hơn già đồng. 
* 

 Xây mặt hướng đông, cái lông không còn.  

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Thái. 
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 Trở thưa hơn bừa kỹ.  
* 

 Trời hạn bảy năm lúa lìa ruộng  
Gừng hạn tám năm gừng vẫn tươi1. 

* 
 Trời nồm tốt mạ, trời giá tốt rau. 

Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối.  
* 

 Trời nắng đan giỏ 
Trời mưa đan chài2. 

* 
 Ướp dưa phải dằn đá, vãi mạ phải soạn trưa. 

* 
 Vàng mười, bạc bảy, than ba  
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* 

 Vành mồm, trắng mắt, to tai, 
Hễ thưa lông bụng, móng hài cũng mua.  

* 
 Vịt già, gà tơ.  

* 
 Vịt rau, gà cúp chớ nuôi.  

* 

_____________ 
1. Dân tộc Hmông. 
2. Dân tộc Thái. 
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 Vịt ăn quá no vịt chết,  
Lợn ăn thật no lợn béo1. 

* 
 Vỡ rừng lau làm ruộng 

Phá rừng gianh làm bản2. 
* 

 Vụ mùa cấy cao, vụ chiêm cấy trũng.  
* 

 Vụng đường khâu làm rầu miếng vá. 
* 

 Xanh nhà hơn già đồng. 
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 Xây mặt hướng đông, cái lông không còn.  

_____________ 
1. Dân tộc Tày.  
2. Dân tộc Thái. 
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THỜI TIẾT, LAO ĐỘNG SẢN XUẤT 

Ai ơi chớ phụ nghề nông, 
Đồng cao ruộng thấp ra công cấy cày. 

Chân bùn tay lấm càng hay, 
Có khi vất vả có ngày phong lưu. 

* 
Ai ơi sao chẳng đi về,  

Ruộng ta để đó, cấy thuê sao đành; 
Tổ tiên di sản để dành, 

Ta không nhìn nhở, vô tình thế chi!? 
* 

Ai về đường ấy mặc ai, 
Ta về cấy lúa, trồng khoai, trồng cà. 

Cây lê, cây lựu, cây đào, 
Ba cây chụm lại biết rào cây mô. 

Cây mô có trái thì rào, 
Cây mô không trái đạp nhào xuống sông.  

* 
Ai về cuốc đất trồng cau, 

Cho em vun ké dây trầu một bên. 
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Chừng nào trầu nọ bén lên, 
Cau kia bén trái lập nên cửa nhà.  

* 
Anh này rõ khéo làm ăn, 

Đi cày chẳng biết, chít khăn mượn người. 
* 

Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, 
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. 

* 
Anh là thợ mộc tài hoa, 

Làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. 
* 

Ai ơi, bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần. 

* 
Anh chơi cho rạng đông ra,  
Em về đi chợ, anh ra đi cày. 

* 
Anh về cưa ván đóng thùng, 
Mua men nấu rượu cho em  

cùng chung một hàng. 
* 

Anh đừng uống rượu mà say, 
Bỏ đất ai cày, bỏ giống ai gieo. 

* 
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Chừng nào trầu nọ bén lên, 
Cau kia bén trái lập nên cửa nhà.  
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Anh về đi ngủ mai cày, 
Kẻo mà ruộng lác cày đay, khó bừa. 

* 
Anh đừng thấy đó bỏ đăng 

Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn. 
* 

Ăn no rồi lại nằm khoèo, 
Thấy giục trống chèo, bế bụng đi xem. 

* 
Ăn một thì phải làm hai 

Ăn một làm một có ngày hết ăn. 
* 

Ăn như thuyền chở mã, 
Làm như ả chơi trăng. 

* 
Ăn thì ăn những miếng ngon, 

Làm thì chọn việc cỏn con mà làm. 
* 

Ăn thì nồi bảy nồi ba, 
Làm thì lỏng khỏng như là không ăn. 

* 
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, 

Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng. 
* 

Anh đi ngó trước ngó sau, 
Ngó đồng, ngó ruộng, ngó cây cau mấy buồng. 

* 
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Anh về đi ngủ kẻo khuya, 
Xấu chuôm, cá chẳng vào đìa anh đâu! 

Xấu chuôm, tốt cá, em ơi, 
Tốt chuôm, mà nỏ có nơi cá nằm. 

* 
Anh ngồi bờ lở anh câu, 

Khen ai khéo mách, cá sầu không ăn. 
* 

Anh đi làm mướn nuôi ai, 
Cho áo anh rách, cho vai anh mòn? 

Anh đi làm mướn nuôi con, 
Áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai. 

* 
Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa 

Anh về, hoa đã được ba trăm nhành. 
Một nhành là chín búp xanh, 

Bán ba đồng một, để dành có nơi. 
Bây giờ đến lúc thảnh thơi, 

Cậy anh tính thử vốn lời bao nhiêu. 
* 

Anh ơi cố chí canh nông, 
Chín phần ta cũng dự trong tám phần. 

Hay gì để ruộng mà ngăn, 
Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ. 

Tằm có lứa, ruộng có mùa, 
Chăm làm trời cũng đền bù có khi. 

* 
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Ao to ta thả cá chơi,  
Hồ rộng nuôi vịt, vườn khơi nuôi gà, 
Quanh năm khách khứa trong nhà, 

Ao vườn sẵn đó lựa là tìm đâu.  
* 

Áo đen ai nhuộm cho mình, 
Cho duyên mình đậm, cho tình anh thương. 

Cá chả ăn câu thiệt là cá dại, 
Câu anh cầm, câu ngãi câu nhơn. 

Ruộng ai thì nấy đắp bờ, 
Duyên ai nấy gặp, đợi chờ uổng công.  

* 
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, 

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. 
* 

Anh đi làm thợ nơi nào, 
Để em gánh đục gánh bào đi theo. 

Cột queo anh đẽo cho ngay, 
Anh bào cho thẳng, anh xoay mọi bề. 

Bốn cửa chạm bốn con nghê, 
Bốn con nghê đực chầu về xứ Đông. 

Bốn cửa chạm bốn con rồng, 
Ngày thời rồng ấp, tối thời rồng leo. 

Bốn cửa chạm bốn con mèo,  
Đêm thời bắt chuột, ngày leo xà nhà. 
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Bốn cửa chạm bốn con gà, 
Đêm thì gà gáy, ngày ra bới vườn. 

Bốn cửa chạm bốn con lươn, 
Ngày thì chui ống, tối trườn xuống ao. 

Bốn cửa chạm bốn con dao, 
Chăm liếc thời sắc, chăm chào thời quen. 

Bốn cửa chạm bốn cây đèn, 
Ngày thời đèn tắt, tối thời đèn chong. 

Bốn cửa chạm bốn cái cong, 
Để em gánh nước tưới hồng tưới hoa, 

Ngày mai khi anh về nhà, 
Trăm năm em gọi anh là chồng em. 

* 
Anh thời chẻ nứa đan sàng, 

Còn lưng bát cháo em đang để dành. 
Em đi tỉa cải nấu canh, 

Em rang đỗ nành, em hái tầm tơi. 
Ba thứ rau em nấu ba mùi,  

Em đơm năm bát, em mời chàng ăn.  
 * 

Bao giờ lúa trỗ vàng vàng, 
Cho anh đi gặt cho nàng quảy cơm. 

* 
Bấy lâu anh mắc công chi, 

Để em nhắn gửi thư đi từ về? 
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 87

Mấy lâu anh mắc cấy cày, 
Trồng khoai trỉa đỗ lâu ngày nhớ em. 

* 
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, 

Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê.  
* 

Bao giờ cho đến tháng hai, 
Con gái làm cỏ, con trai be bờ. 

Con gái kể phú, ngâm thơ,  
Con trai be bờ kể chuyện bài bây. 

* 
Bao giờ cho đến tháng năm, 

Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn. 
* 

Bao giờ cho đến tháng năm, 
Kiếm bát gạo trần thổi với đỗ đen. 

Bao giờ cho đến tháng mười, 
Bát cơm thì trắng bát rươi thì đầy. 

* 
Bốn mùa em chẳng phải lo, 

Gạo Đồng Nai, vải Nghệ Tĩnh, ấm no trọn đời. 
* 

Anh là con trai Nam sang 
Nước lớn ngang đàng vác đấu đi đong. 

Anh đong tỉnh Bắc, tỉnh Đông, 
Trở về anh lại sang đong tỉnh Đoài. 
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Tỉnh Bắc giá thóc mười hai, 
Tỉnh Đông mười tám, tỉnh Đoài hai mươi. 

* 
Bởi anh chăm việc canh nông, 

Cho nên mới có bồ trong bịch ngoài. 
Ngày mùa tưới đậu trồng khoai, 

Ngày ba tháng tám mới ngồi mà ăn. 
* 

Bùi nhùi bẹ móc  
Bọc lấy đá ngao  
Ông Nđu gọi gỗ  
Ông Nbụt gõ đá 

Ban truyền điều lạ cho người! 
Lửa đói ăn, ông Kơ Bông trồng lau... 

Mau mau ta dọn rừng 
Ta đốt sạch từng cây đã phát  
Trước tiên ta hãy bạt ngàn 

Hàng hàng cây ăn lửa  
Lửa ăn rừng, lốp bốp nổ bụi cây thấp  

Lửa ăn đồi, lốp bốp nổ bụi lau cao  
Lửa đốt, lao nhao bầy mối  

Lửa nổi, ché trong nhà cũng nổ  
Lửa đỏ, đá ngoài rừng phải tan...1. 

* 

_____________ 
1. Dân tộc Mạ. 
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Buồn về một nỗi tháng giêng, 
Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài. 

Buồn về một nỗi tháng hai, 
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta. 

Buồn về một nỗi tháng ba, 
Mưa dầm, nắng lửa, người ta lừ đừ. 

Buồn về một nỗi tháng tư, 
Con mắt lừ đừ, cơm chẳng muốn ăn. 

Buồn về một nỗi tháng năm, 
Chửa đặt mình nằm, gà gáy chim kêu... 

* 
Buồn buồn cất gánh đi buôn, 

Một vốn bốn lãi còn buồn làm chi. 
* 

Bước qua vườn ớt, vườn trầu, 
Hỏi thăm lê lựu, mãng cầu chín chưa? 

* 
Bước sang tháng sáu giá chân 

Tháng một nằm trần bức đổ mồ hôi 
Con chuột kéo cày lồi lồi 

Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong 
Vườn rộng thì thả rau rong  

Ao sâu nước cả lấy ngồng làm dưa 
Một đàn bò đi tắm trưa 

Một đàn vịt đi bừa ruộng nương 
Voi kia nằm ở gầm giường 

Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn 
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn 
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Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua 
Trời mưa cho mối bắt gà 

Đòng đong, cân cấn đuổi cò lao xao 
Thóc giống cắn chuột trong bồ  

Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu. 
* 

Buổi chợ đông, con cá hồng, anh chê lạt, 
Buổi chợ tan rồi, con tép bạc cũng phải mua.  

* 
Bồng em đi dạo vườn cà,  

Trái non bỏ mắm, trái già làm dưa. 
Làm dưa ba bữa dưa chua, 

Để dành ăn cấy, đừng mua tốn tiền. 
* 

Buông câu thả lưới cho dài, 
Họa may, may họa kiếm con cá miệt1  

ngoài lân vô.  
  *   

Cá bống còn ở trong hang, 
Cái rau tập tàng còn ở ruộng dâu. 

Ta về ta sắm cần câu, 
Câu lấy cá bống, nấu rau tập tàng.  

* 
Cá rô, chim chéo, lúa lùn,  

Có nước thủy lợi, cấy luôn ba mùa.  
* 

_____________ 
1. Có nghĩa là miền. 
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Buồn về một nỗi tháng giêng, 
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Cái cò lặn lội bờ sông, 
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. 

Nàng về nuôi cái cùng con, 
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.  

* 
Cái cò, cái vạc, cái nông, 

Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào? 
Vặt lông cái vạc cho tao, 

Hành, răm, nước mắm bỏ vào mà thuôn. 
* 

- Cái cò, cái vạc, cái nông, 
Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò! 
- Không, không tôi đứng trên bờ,  
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi 
Chẳng tin thì ông đi đôi, 
Mẹ con nhà nó còn ngồi ở kia.  

* 
Cái cò lặn lội bờ ao, 

Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng? 
Chú tôi hay tửu hay tăm, 

Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa. 
Ngày thì muốn những ngày mưa, 

Đêm thì muốn những đêm thừa trống canh. 
* 

Cày bừa xới bón ruộng nương, 
Tơ tằm canh cửi trăm đường lo âu.  

* 
Cày đồng đang buổi ban trưa, 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 

 

 92

Ai ơi bưng bát cơm đầy, 
Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần.  

* 
Cao su đi dễ khó về 

Khi đi trai tráng khi về bủng beo.  
* 

Cầm chài mà vãi lỗ tre, 
Cá không thấy cá, lại nghe rách chài. 

Cầm chài mà vãi xuống sông, 
Cá đâu không thấy, ngồi trông hết ngày. 

Câu cá cá chẳng ăn mồi, 
Đừng câu mà mệt, đừng ngồi mà trưa.  

* 
Cây đa trốc gốc,  

Thợ mộc đang cưa... 
Gặp em đứng bóng ban trưa, 

Trách trời vội tối, phân chưa hết lời!  
* 

Cây xanh thì lá cũng xanh, 
Anh rành trồng lúa em rành trồng bông. 

Mai ngày lúa chín đầy đồng,  
Bông nở trắng đồng thi thử ai hơn.  

* 
Cha chài, mẹ lái1 con câu, 

Ăn nhờ bọt nước lấy đâu mà giàu. 
* 

_____________ 
1. Thả lưới. 



 

 91

Cái cò lặn lội bờ sông, 
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. 

Nàng về nuôi cái cùng con, 
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.  

* 
Cái cò, cái vạc, cái nông, 

Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào? 
Vặt lông cái vạc cho tao, 

Hành, răm, nước mắm bỏ vào mà thuôn. 
* 

- Cái cò, cái vạc, cái nông, 
Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò! 
- Không, không tôi đứng trên bờ,  
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi 
Chẳng tin thì ông đi đôi, 
Mẹ con nhà nó còn ngồi ở kia.  

* 
Cái cò lặn lội bờ ao, 

Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng? 
Chú tôi hay tửu hay tăm, 

Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa. 
Ngày thì muốn những ngày mưa, 

Đêm thì muốn những đêm thừa trống canh. 
* 

Cày bừa xới bón ruộng nương, 
Tơ tằm canh cửi trăm đường lo âu.  

* 
Cày đồng đang buổi ban trưa, 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 

 

 92

Ai ơi bưng bát cơm đầy, 
Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần.  

* 
Cao su đi dễ khó về 

Khi đi trai tráng khi về bủng beo.  
* 

Cầm chài mà vãi lỗ tre, 
Cá không thấy cá, lại nghe rách chài. 

Cầm chài mà vãi xuống sông, 
Cá đâu không thấy, ngồi trông hết ngày. 

Câu cá cá chẳng ăn mồi, 
Đừng câu mà mệt, đừng ngồi mà trưa.  

* 
Cây đa trốc gốc,  

Thợ mộc đang cưa... 
Gặp em đứng bóng ban trưa, 

Trách trời vội tối, phân chưa hết lời!  
* 

Cây xanh thì lá cũng xanh, 
Anh rành trồng lúa em rành trồng bông. 

Mai ngày lúa chín đầy đồng,  
Bông nở trắng đồng thi thử ai hơn.  

* 
Cha chài, mẹ lái1 con câu, 

Ăn nhờ bọt nước lấy đâu mà giàu. 
* 

_____________ 
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Cấy lúa, lúa trổ ra năn, 
Kẻ trộm gặt mất, con ăn bằng gì? 

Con ăn lộc sắn, lộc si, 
Con ăn bằng gì cho đến tháng năm?  

* 
Cây mắm cò quăm, cây sú cò queo,  
Thắt lưng cho chặt mà theo anh về, 

Ăn cơm với cá mòi he,  
Lấy chồng Cẩm Phả đun xe suốt đời. 

* 
Cha mẹ giàu con thong thả,  

Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan. 
Sớm mai lên núi đốt than,  

Chiều về xuống biển đào hang bắt còng.  
* 

Cha chài, mẹ lưới, con câu 
Chàng rể đi tát, con dâu đi mò.  

* 
Chàng ơi thiếp mới học may, 

Đường kim mũi chỉ chưa hay bằng người. 
* 

Chàng ơi có thương vợ không, 
Để vợ đi cấy đã còng cả lưng.  

* 
Chăn tằm phải lớp gió nam, 

Mắc hợm lái kén, mất luôn cửa nhà. 
* 

Chẳng nên cơm cháo gì đâu, 
Trở về cuốc đất trồng dâu nuôi tằm.  

* 
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Chẻ tre lựa lóng đan sàng,  
Mua mây thắt gióng cho nàng đi buôn. 

* 
Chém cha lũ Nhật côn đồ, 

Bắt người cướp của tha hồ thẳng tay. 
Dân ta trăm đắng ngàn cay, 

Thức ăn chẳng có trồng đay cho người! 
* 

Chém tre ngả gỗ trên ngàn, 
Thương thân lưu lạc, phàn nàn ngược xuôi. 

Bao giờ hết giặc hỡi trời? 
Bấy giờ ta mới về nơi quê nhà. 

* 
Chèo ghe đi bán lòng tong,  

Nước chảy ròng ròng chẳng thấy ai mua.  
* 

Chiều chiều ra đứng bờ sông,  
Hỏi thăm chú lái: Nào chồng em đâu? 

Chồng em lên ngọn sông Ngâu, 
Buôn chè mạn hảo, năm sau mới về.  

* 
Chín mười cắt rạ đồng mùa,  

Mười chạp vớ được anh đồ dài lưng. 
Anh ăn rồi anh lại nằm, 

Làm cho thiếp phải quanh năm lo phiền. 
Chẳng thà lấy chú lực điền,  

Gạo bồ thóc đống còn phiền nỗi chi. 
* 
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Chồng tôi đi đã ba đông,  
Hẹn về năm ngoái sao không thấy về. 

Công danh theo đuổi mà chi, 
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông. 

Sớm khuya có vợ có chồng, 
Cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa. 

Đã rằng là nghĩa vợ chồng,  
Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời.  

* 
Chi cha sao nắng bể đầu,  

Anh về làm rể ngỡ hầu an thân. 
Bùn lên từ chóp đến chân, 

Em ngồi vắt vẻo ngoài sân ăn quà. 
Cực lòng anh lắm, chi cha!  

Vợ không phải vợ, chồng ra chi chồng! 
* 

Có đời mô lao khổ ra ri, 
Đòn gánh ở giữa, trạc với ky hai đầu.  

* 
Có gương không kịp rẽ đầu,  

Có cau không kịp têm giầu mà ăn. 
Công em khó nhọc trăm phần,  

Sáng đi trồng đỗ, tối lần hái dưa.  
* 

Có con đỡ gánh đỡ gồng, 
Con đi lấy chồng vai gánh tay mang. 

* 
Con cu ăn đậu ăn mè, 

Bồ chao ăn lúa, chích choè ăn sâu. 
* 
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Cọc chèo xin gửi bức thư, 
Hỏi thăm chàng rể, buôn như phương nào? 

Sông Bờ, sông Mã, sông Thao,  
Hỏi thăm sông nào cũng chẳng thấy tin. 

Hay là buôn trăm bán nghìn, 
Buôn vạn bán mớ mà quên cọc chèo? 

* 
Con cò lặn lội bờ sông, 

Mẹ đi tưới nước cho bông có đài. 
Trông trời trông đất trông mây, 

Trông cho lúa chín hột sây nặng nhành. 
Trông cho rau muống mau xanh, 
Để mẹ cắt nấu bánh canh mặn mà. 

Mát lòng sau bữa rau cà, 
Cơm ăn, mau lớn cả nhà cậy trông.  

* 
Con gà cồ lại mổ bông kê, 

Ngựa nọ ăn cồn Mã, rồng về Cảnh Long. 
Dương đi dê lại có vòng, 

Cá lên khỏi nước cá hòng ngất ngư. 
* 

Con ơi nhớ lấy lời cha,  
Mồng năm tháng chín thật là bão rươi. 

Bao giờ cho đến tháng mười,  
Thì con vào lộng ra khơi mặc lòng. 

Những người đi biển làm nghề, 
Thấy dòng nước nóng thì về đừng đi. 

Sóng lừng bụng biển ầm ì, 
Bão mưa ta tránh, chớ hề ra khơi. 
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Bồ chao ăn lúa, chích choè ăn sâu. 
* 
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Cọc chèo xin gửi bức thư, 
Hỏi thăm chàng rể, buôn như phương nào? 

Sông Bờ, sông Mã, sông Thao,  
Hỏi thăm sông nào cũng chẳng thấy tin. 

Hay là buôn trăm bán nghìn, 
Buôn vạn bán mớ mà quên cọc chèo? 

* 
Con cò lặn lội bờ sông, 

Mẹ đi tưới nước cho bông có đài. 
Trông trời trông đất trông mây, 

Trông cho lúa chín hột sây nặng nhành. 
Trông cho rau muống mau xanh, 
Để mẹ cắt nấu bánh canh mặn mà. 

Mát lòng sau bữa rau cà, 
Cơm ăn, mau lớn cả nhà cậy trông.  

* 
Con gà cồ lại mổ bông kê, 

Ngựa nọ ăn cồn Mã, rồng về Cảnh Long. 
Dương đi dê lại có vòng, 

Cá lên khỏi nước cá hòng ngất ngư. 
* 

Con ơi nhớ lấy lời cha,  
Mồng năm tháng chín thật là bão rươi. 

Bao giờ cho đến tháng mười,  
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Những người đi biển làm nghề, 
Thấy dòng nước nóng thì về đừng đi. 
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Bão mưa ta tránh, chớ hề ra khơi. 
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Trời cao, cao bấy không xa,  
Đất kia rộng vậy, thế mà dày sâu. 

Bể xa, mây nước mù mù, 
Biết mô cửa lạch, biết mô sông cùng... 

Ra vời mới biết cạn sâu,  
Ở trong lạch hói biết đâu mà dò.  

* 
Con ơi! Mẹ bảo con này,  

Học buôn học bán cho tày người ta. 
Con đừng học thói chua ngoa, 

Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười. 
Dù no dù đói cho tươi, 

Khoan ăn bớt ngủ là người lo toan. 
Phòng khi đóng góp việc làng,  

Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng. 
Trước là đẹp mặt cho chồng,  

Sau là họ mạc cũng không chê cười.  
Con ơi nhớ bấy nhiêu lời. 

* 
Con ơi muốn nên thân người, 

Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha. 
Gái thì giữ việc trong nhà,  

Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa. 
Trai thì đọc sách, ngâm thơ,  

Dùi mài kinh sử để chờ dịp khoa. 
Mai sau nối được nghiệp nhà,  

Trước là đẹp mặt sau là ấm thân.  
* 
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Con tằm nó ăn lá dâu, 
Có khi ăn mất cả trâu lẫn bò.  

* 
Cô kia đi đường này với ta,  

Trồng đậu, đậu tốt, trồng cà, cà sai. 
Cô kia đi đằng ấy với ai, 

Trồng bông, bông héo, trồng khoai, khoai hà! 
* 

Cô kia gánh nước quang mây, 
Cho xin một gáo tưới cây ngô đồng. 

Ngô đồng thêm tốt thêm xanh, 
Để chim phượng đỗ đầu cành so le.  

* 
Cô kia yếm trắng lòa xòa,  

Lại đây đập đất, trồng cà với anh. 
Bao giờ cà chín cà xanh,  

Anh cho một quả để dành mà chơi1.  
* 

Cô giỏi cô giang 
Cô đang xúc tép,  
Cô thấy anh đẹp, 

Cô đổ tép đi. 
Cô kia xấu hổ làm chi 

Để cho con tép nó đi đằng nào? 
* 

_____________ 
1. Có bản chép: Anh cho một quả để dành mớm con. 
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1. Có bản chép: Anh cho một quả để dành mớm con. 
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Công đâu công uổng công thừa,  
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.  

* 
Cô kia cắt cỏ một mình, 

Cho anh cắt với chung tình làm đôi. 
Cô còn cắt nữa hay thôi,  

Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng. 
* 

Còn duyên buôn cậy bán hồng,  
Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ.  

* 
Cột cái thăm thẳm vẽ rồng,  

Mượn ba vạn thợ trả công đề huề. 
Thiếp đánh hòn đá xây hè, 

Thiếp cho xẻ núi Ba Vì về xây. 
Trên thềm ngựa chạy bảy ngày, 

Chung quanh lát ván cột tày gỗ thông. 
Gỗ mun đóng chiếc thuyền rồng,  

Cửa ngõ bằng đồng sáng lộn như gương.  
* 

Cơm cha cơm mẹ đã từng,  
Lớn lên đi kiếm lấy lưng cơm người. 

Cơm người đắng lắm mẹ ơi, 
Chưa ăn mà đã mồ hôi ròng ròng.  

* 
Công danh đeo đuổi mà chi, 

Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông. 
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Sớm khuya có vợ có chồng,  
Cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa.  

* 
Công em gánh gạch đến đây, 

Chẳng đắp nên núi cũng xây nên tường. 
Công em gánh gạch xây tường,  

Biết rằng có được thắp hương chùa này. 
Ví dù chẳng được thắp hương,  

Thì em đạp đổ bức tường em ra! 
Công em vun đất trồng đào,  

Đến ngày ăn quả thì rào mất cây. 
Biết rằng nông nỗi thế này, 

Thời em bẻ sạch những ngày đào non.  
* 

Cuối thu trồng cải trồng cần, 
Ăn rong tháng sáu cuối xuân thì tàn.  

Tháng tư rau muống đã lan, 
Lại ăn cho đến thu tàn thì thôi.  

Bốn mùa đắp đổi lần hồi, 
Lọ là chở của cho người ta ăn.  

* 
Cây trúc trổ bông là vào mùa khô 

Con nai kêu là mùa phát rẫy 
Trái ngăm chín là mùa gieo hạt 
Bẫy vẹt kêu là mùa tuốt lúa1. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Êđê. 
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_____________ 

1. Dân tộc Êđê. 
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Đê kia ai đắp lên cao, 
Cái dải sông đào ai xẻ làm khơi. 

Gạo, ngô, hoa quả, mọi mùi,  
Nào ai cày cấy, nào ai vun trồng? 

Bây giờ no ấm ung dung, 
Biết ai nhớ kẻ có công chăng là? 

* 
Đầu hè, con đom đóm nó soi, 

Em đi tát nước, anh ngồi suốt đêm. 
Bao giờ cho nước lớn lên, 

Cho lúa chóng tốt, để em vui lòng.  
* 

Đêm hè gió mát trăng thanh,  
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài. 

Nhất thương là cái lụa lài,  
Nhì thương ai đó, áo dài tấm thân. 

Gặp người sao có một lần,  
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm. 

* 
Đến đây chẳng lẽ ngồi không, 

Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò. 
* 

Đi đâu mà chẳng biết ta,  
Ta ở kẻ Láng vốn nhà trồng rau. 
Rau thơm, rau húng, rau mùi,  

Thìa là, cải cúc, đủ mùi hành hoa. 
Mồng tơi, mướp đắng, ớt, cà, 

Bí đao, đậu ván, vốn nhà trồng nên. 
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Anh giúp em đôi quang tám dẻ cho bền,  
Mượn nhà lịch sự gánh lên kinh kỳ. 

Gánh lên chợ mới một khi,  
Mong cho đến chợ em thì nghỉ ngơi... 

* 
Đi bắt cá dưới suối 

Vừa thả lưới, vừa bơi  
Cá mắc nhiều vào lưới  
Trắng như bã mía rơi  

Trắng như lá măng nổi  
Trôi bồng bềnh trên sông1. 

* 
Đói thì ăn khế, ăn khoai,  

Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng.  
Kỳ này lúa mới đòng đòng, 

Giỗ vua Thái Tổ, Thái Tông mưa rào.  
* 

Đố ai tát bể Đông Khê, 
Tát sông Bồ Đề, trăng tròn mấy đêm. 

Sông Lô một dải trong ngần,  
Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên. 

Sông Thao nước đục người đen,  
Ai lên phố Én cũng quên đường về.  

Mẹ em buôn chỉ bán tơ,  
Buôn ngọn sông Bờ, bán ngọn sông Thao. 

Nước sông Thao biết bao giờ cạn, 
_____________ 

1. Dân tộc Cơ Tu.  
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1. Dân tộc Cơ Tu.  
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Núi Ba Vì biết vạn nào cây? 
Nào nhà anh Tú đâu đây? 

* 
Đôi ta vợ cấy, chồng cày,  

Chồng nay sương sớm, vợ nay sương chiều. 
Ta nghèo vui phận ta nghèo,  

Quản chi sương sớm, sương chiều hỡi anh! 
* 

Tháng tư mua nứa đan thuyền, 
Tháng năm tháng sáu gặt miền ruộng chiêm. 

* 
Đồng chiêm xin chớ nuôi bò,  

Mùa đông tháng giá, bò dò làm sao!  
* 

Đừng chê em xẫm em đen, 
Vốn em ở đất trồng quen ba mùa. 

Tháng tư cấy trộm tua rua, 
Tháng sáu cấy mùa, tháng chạp cấy chiêm. 

Một năm ba vụ cấy liền,  
Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng! 

* 
Đi buôn không lỗ thì lời, 

Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng. 
* 

Đi buôn bữa lỗ bữa lời, 
Đi ra ngoài vời bữa được, bữa không. 

* 
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Được mùa tằm làm nhà ngói, 
 Mất mùa tằm xách gói mà đi.  

* 
Đêm ra nương kiếm ngọn rau khoai sót 

Ngày ra đồng cắt mót từng lon 
Dây khoai rễ sắn cũng bòn 

Cây xương rồng ngắt đọt nuôi con tháng ngày.  
*   

Em là con gái xứ Nam, 
Chăm nghề đi cấy, sang làm xứ Đông. 

Đồn rằng xứ Bắc cao công,  
Trốn cha trốn mẹ trốn chồng mà đi. 

* 
Em khoe em giỏi nghề nông,  

Sao em lại để giống chồng lên nhau. 
Giống chồng nhau ngày sau mạ yếu 
Hao giống nhiều em hiểu hay chưa? 

Chi bằng gieo mạ cho vừa, 
Vừa dư lúa giống mà vừa to cây. 

Nếu em gieo mạ dày cây, 
Thì sau mạ này như thể cây tăm. 

* 
Em ngồi dựa chốn lầu hồng,  

Vườn hoa rực rỡ cam bòng tốt tươi. 
Làm giàn cho bí leo chơi,  

Hát dăm ba chuyện thử lời nam nhi. 
* 
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Núi Ba Vì biết vạn nào cây? 
Nào nhà anh Tú đâu đây? 

* 
Đôi ta vợ cấy, chồng cày,  

Chồng nay sương sớm, vợ nay sương chiều. 
Ta nghèo vui phận ta nghèo,  

Quản chi sương sớm, sương chiều hỡi anh! 
* 

Tháng tư mua nứa đan thuyền, 
Tháng năm tháng sáu gặt miền ruộng chiêm. 

* 
Đồng chiêm xin chớ nuôi bò,  

Mùa đông tháng giá, bò dò làm sao!  
* 

Đừng chê em xẫm em đen, 
Vốn em ở đất trồng quen ba mùa. 

Tháng tư cấy trộm tua rua, 
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Một năm ba vụ cấy liền,  
Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng! 

* 
Đi buôn không lỗ thì lời, 

Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng. 
* 

Đi buôn bữa lỗ bữa lời, 
Đi ra ngoài vời bữa được, bữa không. 

* 
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Được mùa tằm làm nhà ngói, 
 Mất mùa tằm xách gói mà đi.  

* 
Đêm ra nương kiếm ngọn rau khoai sót 

Ngày ra đồng cắt mót từng lon 
Dây khoai rễ sắn cũng bòn 

Cây xương rồng ngắt đọt nuôi con tháng ngày.  
*   

Em là con gái xứ Nam, 
Chăm nghề đi cấy, sang làm xứ Đông. 

Đồn rằng xứ Bắc cao công,  
Trốn cha trốn mẹ trốn chồng mà đi. 

* 
Em khoe em giỏi nghề nông,  

Sao em lại để giống chồng lên nhau. 
Giống chồng nhau ngày sau mạ yếu 
Hao giống nhiều em hiểu hay chưa? 

Chi bằng gieo mạ cho vừa, 
Vừa dư lúa giống mà vừa to cây. 

Nếu em gieo mạ dày cây, 
Thì sau mạ này như thể cây tăm. 

* 
Em ngồi dựa chốn lầu hồng,  

Vườn hoa rực rỡ cam bòng tốt tươi. 
Làm giàn cho bí leo chơi,  

Hát dăm ba chuyện thử lời nam nhi. 
* 
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Em ôm bó mạ xuống đồng,  
Miệng ca tay cấy mà lòng nhớ ai. 

Xa sông, cách núi lỡ vời,  
Gửi thơ e lậu, gửi lời sợ quên. 

* 
Giời dù lác đác mưa sa, 

Em đi nhổ mạ đem ra cấy đồng. 
Nhổ xong đem xén đem trồng,  

Cấy thời cắm xuống lưng chừng gốc cây. 
Quản chi nước lội bùn lầy, 

Này ai bưng bát cơm đầy biết không? 
Mong cho lúa có đòng đòng, 

Để có thóc gạo, ta cùng hưởng chung. 
Bán cho khắp xứ Tây, Đông, 

Xứ Nam, xứ Bắc khắp trong hoàn cầu.  
Mong sao như ý sở cầu, 

Để cho nước mạnh dân giàu vì ai.  
* 

Gà nâu chân thấp mình to,  
Đẻ nhiều, trứng lớn con vừa khéo nuôi. 

Chả nên nuôi giống pha mùi,  
Đẻ không được mấy, con nuôi vụng về. 

* 
Giã ơn cái cối cái chày, 

Nửa đêm gà gáy, có mày, có tao. 
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Giã ơn cái cọc cầu ao,  
Nửa đêm gà gáy, có tao, có mày.  

* 
Giời mưa ướt áo nâu sồng,  

Công em đi cấy quãng đồng đồng xa.  
Mùa này giời giúp cho ta,  

Mùa này lúa tốt bằng ba mọi mùa.  
* 

Giời vừa tang tảng rạng đông,  
Đánh trâu ra đồng cày ruộng làm chiêm. 

Bố cày, con xếp đất lên,  
Đồng ta làm ải, đồng bên cấy dầm. 

Mồ hôi ướt áo đầm đầm,  
Công lao chẳng quản cát lầm sớm trưa.  

* 
Gỗ kiền anh để đóng cày,  

Gỗ lim, gỗ sến, anh nay đóng bừa... 
* 

Giúp nhau khi đói mới hay,  
Nói chi bù cặp những ngày ấm no. 

*  
Hát lên! Hỡi chim bơlang! 
Ta đây đi vỡ rừng hoang 

Mong sao vững vàng mạnh khỏe! 
Chim hót bên trái 

Chim kêu bên phải  
Cho ta biết trước 

Tránh được ốm đau 
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Chim hãy hót đằng sau 
Chim hãy kêu trước mặt!1. 

* 
Hễ mà hoa quả được mùa,  

Chắc là nước bể, nước mưa đầy trời. 
Ai ơi, nên nhớ lấy lời, 

Trông cơ trời đất, liệu thời làm ăn. 
* 

Hỡi cô tát nước bên đàng,  
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? 

* 
Hỡi ai, duyên cớ ai bày? 

Duyên trăm năm bỏ, nghĩa một ngày theo. 
Ai về nhắn chị hàng cau, 

Giữ buồm, dập nước, giữ màu cho tươi.  
* 

Hỡi cô cắt cỏ đồng màu,  
Chăn trâu cho béo làm giàu cho cha. 

Giàu thì chia bảy chia ba,  
Phận em là gái được là bao nhiêu.  

* 
Hỡi cô gánh nước quang mây, 

Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng.  
Cây ngô đồng cành cao cành thấp, 

Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang. 
Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng 

_____________ 
1. Dân tộc Ba Na. 
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Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng. 
Từ ngày anh gặp được nàng. 

Lòng càng ngao ngán, dạ càng ngẩn ngơ.  
* 

Hỡi cô gánh nước đường xa, 
Còn bao gánh nước để qua gánh giùm. 

* 
Hột cơm trăng trắng ngon lành,  

Ta ăn nên nhớ công trình dân quê.  
Dân quê dãi nắng dầm mưa, 

Dấn thân làm cỏ cày bừa quanh năm.  
  *  

Kẻ trắng như bông, nhưng lòng đây không chuộng, 
Đen như cục than hầm, làm ruộng anh khá thương. 

Bởi muốn đắp bờ, nên anh phải khai mương,  
Anh sang kết ngãi cang thường được không?  

* 
Kể chi trời rét đồng sâu, 

Có chồng có vợ rủ nhau cày bừa.  
Bây giờ trưa đã hồ trưa, 

Chồng vác lấy bừa, vợ dắt con trâu. 
Một đoàn chồng trước vợ sau, 

Trời rét mặc rét, đồng sâu mặc đồng.  
* 

Khen ai khéo se khăn vuông,  
Khéo se chỉ tím khéo luồn chỉ xanh. 

Bên góc thêu quả rành rành,  
Giữa thì con bướm cái cành thêu hoa, 
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Khăn này thực khăn của ta,  
Từ ngày đánh mất xót xa trong lòng.  

* 
Khó thay công việc nhà quê,  

Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai. 
Tháng chạp thì mắc trồng khoai, 

Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà. 
Tháng ba cày vỡ ruộng ra, 

Tháng tư bắc mạ, thuận hòa mọi nơi. 
Tháng năm gặt hái vừa rồi,  

Bước sang tháng sáu nước trôi đầy đồng. 
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng, 

Đi làm ngoài đồng, sá kể sớm trưa... 
Tháng sáu, tháng bảy, khi vừa,  

Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh. 
Tháng tám lúa giỗ đã đành,  

Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người. 
Khó khăn làm mấy tháng trời, 

Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông! 
Cắt rồi nộp thuế nhà công, 

Từ rày mới được yên lòng ấm no.  
* 

Khuyên ai chớ ngại nắng mưa, 
Của chồng công vợ, đỉnh chung có ngày.  

* 
Khó thì em củi anh than, 

Rảnh đường công nợ mới thanh nhàn tấm thân. 
* 
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Không ăn thì mới không làm, 
Có ăn thì phải có làm mà ăn.  

* 
Khổ như tôi mới là thân khổ 

Lên non đốn củi đụng chỗ đốn rồi 
Xuống sông gánh nước gặp chỗ cát bồi, sông khô.  

*  
Làm trai phải biết nhiều nghề, 
Để khi lỡ bước khỏi bề gian nan. 

Bữa mai lên động đốt than,  
Chiều về xuống biển đào hang bắt còng.  

* 
Làm trai phải biết đủ nghề,  

Hòng có khi lỡ, thì về mót khoai. 
Mót được củ chạc, củ chài,  

Củ giắt lưng khố, củ nhai vào mồm.  
* 

Làng ta phong cảnh hữu tình, 
Dân cư đông đúc như hình con long. 

Nhờ trời hạ kế sang đông, 
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi. 

 
Vụ năm cho đến vụ mười,  

Trong làng kẻ gái người trai đua nghề.  
Trời ra gắng, trời lặn về; 

Ngày ngày tháng tháng, nghiệp nghề truân chuyên. 
Dưới dân họ, trên quan viên, 

Công danh giữ mực cầm quyền cho hay. 
Bây giờ gặp phải hội này, 
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Khi trời hạn hán, khi nay mưa dầm. 
Khi trời gió bão ầm ầm, 

Đồng điền lúa thóc mười phần được ba. 
Lấy gì đăng nạp nữa mà, 

Lấy gì công việc nước nhà cho đang! 
Lấy gì sưu thuế phép thường, 

Lấy gì bổ trợ, đong lường làm ăn! 
Trời làm khổ cực hại dân, 

Trời làm mất mát có phần nào chăng... 
* 

Lao xao gà gáy rạng ngày, 
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu. 
Bước chân xuống cánh đồng sâu, 

Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày. 
Ai ơi ăn bát cơm đầy, 

Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng? 
* 

Lạy trời mưa xuống,  
Lấy nước tôi uống, 
Lấy ruộng tôi cày, 
Lấy bát cơm đầy, 
Lấy khúc cá to. 

* 
Lấy anh thì chẳng lo gì,  

Sớm thì đi mót, tối về lại rang.  
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Lên non thiếp cũng lên theo, 
Tay vịn, chân trèo, hái trái nuôi nhau. 

Đu đủ tía, rềng rềng cũng tía, 
Khoai lang giâm, ngọn mía cũng giâm. 
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Giữ sao cho khỏi, kẻo lầm, bớ em!  
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Lòng thương con gái xóm Chùa, 

Khéo may đẫy gấm khéo thùa bông dâu. 
* 

Lúa chiêm nép ở đầu bờ,  
Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên. 

* 
Lấy chồng thợ mộc sướng sao,  

Mạt cưa dấm bếp vỏ bào nấu cơm.  
Vỏ bào thì cháy như rơm,  

Mạt cưa dấm bếp thì thơm như trầm.  
* 

Lập vườn ăn những cau sâu, 
Cau lành để bán mua trâu mà cày. 

* 
Lập vườn mà chẳng viếng thăm, 

Trâu băng, bò dẫm mấy năm cho thành vườn. 
* 

Lom khom dưới ánh trăng vàng, 
Tay cầm bó mạ cấy hàng lúa xanh. 
Nghiêng mình dưới nước bùn tanh, 

Sao mà nước đục chảy quanh cạn dòng.  
*  
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Khi trời hạn hán, khi nay mưa dầm. 
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Mặt trời tang tảng đằng đông, 
Chàng ơi trở dậy ra đồng kẻo trưa. 

Phận hèn bao quản nắng mưa,  
Cày sâu bừa kỹ, được mùa có khi. 

* 
Một bên đèn sách văn chương,  

Một bên làm ruộng em thương bên nào? 
Một bên đèn sách cũng vì,  

Một bên làm ruộng em thì cũng thương. 
* 

Một bên quần rộng áo dài,  
Một bên cày cấy lúa khoai đầy bồ. 

Hai bên em chuộng bên mô, 
Hai bên em chuộng bên bồ lúa khoai.  

* 
Mồng chín tháng chín có mưa, 

Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn. 
Mồng chín tháng chín không mưa, 

Thì con bán cả cày bừa đi buôn. 
* 

Một năm chia mười hai kỳ, 
Thiếp ngồi thiếp tính làm gì chả ra. 

Tháng giêng ăn Tết ở nhà, 
Tháng hai rỗi rãi quay ra nuôi tằm. 

Tháng ba đi bán vải thâm, 
Tháng tư đi gặt, tháng năm trở về. 

Tháng sáu em đi buôn bè,  
Tháng bảy tháng tám trở về đong ngô.  

* 
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Một ngày hai bữa cơm khoai,  
Đồng trong thì lội, đồng ngoài thì xa. 

Nắng mưa đành một thân cha,  
Lại thương một lũ ở nhà cậy ai? 
Được bữa tối mất bữa mai,  

Lần hồi cua cáy ốc trai qua ngày.  
* 

Một cây làm chẳng nên non, 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

* 
Muốn cho nên vợ nên chồng,  

Chăm ra cày cuốc ngoài đồng gặp nhau. 
Đưa duyên trau chuốt miếng trầu,  

Trăm năm giữ mãi lấy màu trẻ trung. 
*  

Mong sao anh biến ra tằm,  
Em biến ra nống, ta nằm chung chơi,  

Khi nào cho hợp hai nơi,  
Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung. 

 *          
Nắng lâu là tại ở giời, 

Ruộng không có nước tại người không lo. 
Lẽ nào chịu để ruộng khô, 

Rủ nhau đắp đập be bờ, làm phai.  
* 

Ngày nào trời nắng chang chang,  
Mẹ con kiếm củi, đốt than no lòng.  
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Một ngày hai bữa cơm khoai,  
Đồng trong thì lội, đồng ngoài thì xa. 

Nắng mưa đành một thân cha,  
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Trời làm một trận mênh mông,  
Mẹ con nhịn đói, nằm không ba ngày.  

* 
Ngày thì đem thóc ra phơi,  

Tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay. 
Một đêm là ba cối đầy,  

Một tay xay giã, một tay giần sàng. 
Tháng ba ngày tám rỗi ràng,  

Làm sao đủ gạo mùa màng khỏi lo. 
* 

Người ta bán vạn buôn ngàn,  
Em đây làm giấy cơ hàn vẫn tươi. 

Dám xin ai đó chớ cười, 
Vì em làm giấy cho người chép thơ.  

* 
Người ta rượu sớm trà chưa, 

Em nay đi nắng về mưa đã nhiều. 
Lạy trời mưa thuận gió hòa, 

Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em. 
* 

Người ta đi cấy lấy công, 
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. 
Trông trời, trông đất, trông mây, 

Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. 
Trông cho chân cứng đá mềm, 

Trời êm biển lặng, mới yên tấm lòng. 
* 

Nhà anh có ruộng năm sào, 
Một bờ ở giữa làm sao cho liền. 
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Muốn liền thì phá bờ đi, 
Mạ non cấy xuống làm chi chẳng liền. 

* 
Nhà anh có ruộng giữa đồng,  

Để em tát nước cực lòng em thay. 
Trời làm mưa bấc gió may,  

Để em tát nước giơ tay vái trời. 
Tháng tám anh đi dạm lời,  

Tháng chín ăn cưới tháng mười làm dâu. 
* 

Nhà anh có một thước ao,  
Anh trồng rau ngổ anh rào chung quanh. 

Yêu anh em sẽ lấy anh, 
Nhỡ khi đói khát, nấu canh ăn cùng.  

* 
Nhà em ở cạnh cầu ao, 

Chàng đi xuôi ngược chàng vào nghỉ chân. 
Chàng ngồi chàng nghỉ ngoài sân, 

Cơm thì nhỡ bữa, canh cần nấu suông. 
Rau cải chưa rắc, rau muống chưa leo,  

Cơm em mới có lưng niêu,  
Lửa em tắt mất từ chiều hôm qua. 

Ngược lên bãi phú thì xa,  
Xuôi về bãi mộc trồng cà, lấy dưa.  
Đãi chàng một bữa cơm trưa,  

Liệu chàng có đợi có chờ được chăng? 
Cơm em còn thiếu một bát canh măng,  
Em lên Cao Bằng đắp nấm trồng tre. 
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Hết củi em đi buôn bè,  
Ba năm được củi đem về thổi cơm. 

Hết mắm em còn đi đơm, 
Ba năm mắm ngấu, thổi cơm đãi chàng.  

Dù chàng trăm giận nghìn hờn,  
Thì chàng cũng phải xơi cơm bữa này! 

* 
Nhà em công việc bề bề,  

Cho nên em phải trở về ngay đây. 
Xin chàng nghỉ lại chốn này, 

Xin đừng có tưởng nước mây xa đường. 
Rồi ra nên ngãi tao khang, 

Như loan lấy phượng tỏ tường trúc mai. 
* 

Nhà tôi nghề giã, nghề sông, 
Lặng thì tôm cá đầy trong, đầy ngoài.  

Cá trắng cho chí cá khoai,  
Còn như cá lẹp cá mai cũng nhiều.  

* 
Nhác trông sao Đẩu về đông,  

Chị em ra sức cho xong ruộng cày. 
Lấm lem tay cắm chân đày, 

Nay trồng cây mọc, cũng ngày hữu thu. 
Khuyên người đừng có ngao du,  
Một năm no ấm vẫn trù từ đây.  

* 
Nhờ trời mưa gió thuận hòa,  

Nào cày nào cấy, trẻ già đua nhau. 
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Chim, gà, cá, lợn, cành cau,  
Mùa nào thứ ấy giữ màu nhà quê.  

* 
Những là khoe khéo khoe khôn,  

 Về nhà vác giỏ thủng trôn đi mò.  
* 

Nuôi gà phải chọn giống gà, 
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau. 

Nhất to là giống gà nâu, 
Lông dày thịt béo về sau đẻ nhiều.  

* 
Nửa đêm sao sáng mây cao,  

Điềm trời nắng gắt, nắng gào chẳng sai. 
Lúa khô nước cạn, ai ơi! 

Rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu. 
Đêm trời lạnh, trăng sao không tỏ,  

Ấy là điềm mưa gió tới nơi. 
Đêm nào sao sáng xanh trời,  

Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày. 
Những ai chăm việc cấy cày, 

Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.  
* 

Ơn trời mưa nắng phải thì,  
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. 
Công lênh chẳng quản lâu đâu,  

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. 
Ai ơi! Đừng bỏ ruộng hoang,  

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.  
* 
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Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau. 

Nhất to là giống gà nâu, 
Lông dày thịt béo về sau đẻ nhiều.  

* 
Nửa đêm sao sáng mây cao,  

Điềm trời nắng gắt, nắng gào chẳng sai. 
Lúa khô nước cạn, ai ơi! 

Rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu. 
Đêm trời lạnh, trăng sao không tỏ,  

Ấy là điềm mưa gió tới nơi. 
Đêm nào sao sáng xanh trời,  

Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày. 
Những ai chăm việc cấy cày, 

Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.  
* 

Ơn trời mưa nắng phải thì,  
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. 
Công lênh chẳng quản lâu đâu,  

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. 
Ai ơi! Đừng bỏ ruộng hoang,  

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.  
* 
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Phận hèn bao quản nắng mưa, 
Cày sâu cuốc bẫm chàng vừa có đôi. 

Anh về thu xếp trúc mai, 
Ở trong có ấm thì ngoài mới êm. 

* 
Quần hồ áo cánh làm chi,  

Quần hồ áo cánh có khi ăn mày. 
Lơ thơ như chúng anh rày, 

Đi đong gạo chịu có ngày thừa cơm. 
* 

Quê anh ở phú bên nhà,  
Nhà anh phú quý vinh hoa nhất miền. 

Bấy nay đi kén bạn hiền,  
Bây giờ mới gặp thuyền quyên má hồng. 

Hỡi cô tát nước gàu sòng, 
Hỏi em nay đã có chồng hay chưa? 
Không chồng làm cuộc mây mưa,  

Ruộng khô mạ héo bao giờ cho tươi. 
Âm dương vẫn sẵn tính giời, 

Cùng nhau ta tát gàu dai cho đầy.  
* 

Quay tơ dệt tấm lụa sồi,  
Tơ ai có biết lòng người quay tơ.  

*  
Quê nhà có ruộng có trâu,  

Nhưng sông vắng cá, nhưng trầu vắng vôi. 
Đi tìm cho đũa thành đôi, 

Cho than bén lửa, cho người bén duyên. 
*  
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Ra đi anh có dặn dò:  
Ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau. 

* 
Ra đi anh có dặn dò: 

Ruộng sâu cấy lúa, đất gò trồng khoai. 
* 

Rạng ngày vác cày ra đồng,  
Tay cầm mồi lửa tay dòng thừng trâu. 

Ruộng đầm nước cả bùn sâu,  
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.  

Việc làm chẳng quản nắng mưa, 
Cơm ăn đắng đót muối dưa tháng ngày.  

Ai ơi! Bưng bát cơm đầy, 
Biết công kẻ cấy người cày mấy nao! 

* 
Răng bừa tám cái còn thưa, 

Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to. 
Muốn cho lúa nảy bông to,  

Cày sau, bừa kỹ, phân tro cho nhiều. 
* 

Rét căm căm cuối năm sương giá,  
Ruộng bừa xong nhổ mạ cấy chiêm 

Tập đoàn làm ruộng cấy đêm  
Các anh đánh giặc chúng em cấy cày. 

Tàu bay mặc kệ tàu bay, 
Nếu chẳng làm ngày em sẽ cấy đêm. 

Quyết giành thắng lợi vụ chiêm,  
Mình em em sẽ cấy thêm ba sào.  

* 
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Phận hèn bao quản nắng mưa, 
Cày sâu cuốc bẫm chàng vừa có đôi. 

Anh về thu xếp trúc mai, 
Ở trong có ấm thì ngoài mới êm. 

* 
Quần hồ áo cánh làm chi,  

Quần hồ áo cánh có khi ăn mày. 
Lơ thơ như chúng anh rày, 

Đi đong gạo chịu có ngày thừa cơm. 
* 

Quê anh ở phú bên nhà,  
Nhà anh phú quý vinh hoa nhất miền. 

Bấy nay đi kén bạn hiền,  
Bây giờ mới gặp thuyền quyên má hồng. 

Hỡi cô tát nước gàu sòng, 
Hỏi em nay đã có chồng hay chưa? 
Không chồng làm cuộc mây mưa,  

Ruộng khô mạ héo bao giờ cho tươi. 
Âm dương vẫn sẵn tính giời, 

Cùng nhau ta tát gàu dai cho đầy.  
* 

Quay tơ dệt tấm lụa sồi,  
Tơ ai có biết lòng người quay tơ.  

*  
Quê nhà có ruộng có trâu,  

Nhưng sông vắng cá, nhưng trầu vắng vôi. 
Đi tìm cho đũa thành đôi, 

Cho than bén lửa, cho người bén duyên. 
*  
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Ra đi anh có dặn dò:  
Ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau. 

* 
Ra đi anh có dặn dò: 

Ruộng sâu cấy lúa, đất gò trồng khoai. 
* 

Rạng ngày vác cày ra đồng,  
Tay cầm mồi lửa tay dòng thừng trâu. 

Ruộng đầm nước cả bùn sâu,  
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.  

Việc làm chẳng quản nắng mưa, 
Cơm ăn đắng đót muối dưa tháng ngày.  

Ai ơi! Bưng bát cơm đầy, 
Biết công kẻ cấy người cày mấy nao! 

* 
Răng bừa tám cái còn thưa, 

Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to. 
Muốn cho lúa nảy bông to,  

Cày sau, bừa kỹ, phân tro cho nhiều. 
* 

Rét căm căm cuối năm sương giá,  
Ruộng bừa xong nhổ mạ cấy chiêm 

Tập đoàn làm ruộng cấy đêm  
Các anh đánh giặc chúng em cấy cày. 

Tàu bay mặc kệ tàu bay, 
Nếu chẳng làm ngày em sẽ cấy đêm. 

Quyết giành thắng lợi vụ chiêm,  
Mình em em sẽ cấy thêm ba sào.  

* 
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Rủ nhau lên núi hái chè, 
Hái năm, ba ngọn xuống khe ta ngồi. 

Ta ngồi ta bắt con ốc lặn, 
Bắt con ốc lội, ta đem lên bờ. 

Ta đập đánh chát, ta hút đánh chụt, 
Ta lên ngàn hái nắm rau mơ,  

Ta lên trên bờ hái mớ rau răm. 
* 

Ruộng thấp đóng một gàu dai, 
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng. 

Chờ cho lúa có đòng đòng, 
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người. 

Bao giờ cho đến tháng mười, 
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta. 

Gặt hái ta đem về nhà, 
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.  

* 
Ruộng ta, ta cấy, ta cày 

Không nhường một tấc cho bầy Nhật, Tây. 
Chúng mày lảng vảng tới đây, 

Rủ nhau gậy, cuốc, đuổi ngay khỏi làng. 
* 

Rủ nhau đi cấy đi cày,  
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. 

Trên đồng cạn dưới đồng sâu, 
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. 

 *         
Sáng ngày đem lúa ra ngâm, 

Bao giờ mọc mầm, ta sẽ vớt ra. 
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Gánh đi ta ném ruộng ta,  
Đến khi lên mạ thì ta nhổ về.  
Sắp tiền mượn kẻ cấy thuê, 

Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.  
Cỏ úa dọn đã sạch rồi,  

Nước ruộng vơi mười còn độ một, hai. 
* 

Sáng ngày tôi đi hái dâu,  
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn. 

Hai anh đứng dậy hỏi han, 
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu? 

Thưa rằng tôi đi hái dâu,  
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn. 

Thưa rằng bác mẹ tôi răn: 
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.  

* 
Sáng ngày vừa mới tinh sương, 

Cơm trôi khỏi miệng, vác choòng ra đi. 
Vợ nghèo ẵm trẻ hài nhi,  

Lên tầng để búi, rồi đi đẩy goòng. 
Trẻ thơ nằm mối bòng bong, 

Nô đùa muỗi cỏ, đói lòng ngậm que. 
Lên tầng khuỵu gối đun xe, 

Gò lưng mửa mật, nắng hè quản chi. 
Chồng xuống lò giếng đen sì, 

Mong sao cho chóng chiều về một công.  
* 



 

 121

Rủ nhau lên núi hái chè, 
Hái năm, ba ngọn xuống khe ta ngồi. 

Ta ngồi ta bắt con ốc lặn, 
Bắt con ốc lội, ta đem lên bờ. 

Ta đập đánh chát, ta hút đánh chụt, 
Ta lên ngàn hái nắm rau mơ,  

Ta lên trên bờ hái mớ rau răm. 
* 

Ruộng thấp đóng một gàu dai, 
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng. 

Chờ cho lúa có đòng đòng, 
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người. 

Bao giờ cho đến tháng mười, 
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta. 

Gặt hái ta đem về nhà, 
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.  

* 
Ruộng ta, ta cấy, ta cày 

Không nhường một tấc cho bầy Nhật, Tây. 
Chúng mày lảng vảng tới đây, 

Rủ nhau gậy, cuốc, đuổi ngay khỏi làng. 
* 

Rủ nhau đi cấy đi cày,  
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. 

Trên đồng cạn dưới đồng sâu, 
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. 

 *         
Sáng ngày đem lúa ra ngâm, 

Bao giờ mọc mầm, ta sẽ vớt ra. 
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Gánh đi ta ném ruộng ta,  
Đến khi lên mạ thì ta nhổ về.  
Sắp tiền mượn kẻ cấy thuê, 

Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.  
Cỏ úa dọn đã sạch rồi,  

Nước ruộng vơi mười còn độ một, hai. 
* 

Sáng ngày tôi đi hái dâu,  
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn. 

Hai anh đứng dậy hỏi han, 
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu? 

Thưa rằng tôi đi hái dâu,  
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn. 

Thưa rằng bác mẹ tôi răn: 
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.  

* 
Sáng ngày vừa mới tinh sương, 

Cơm trôi khỏi miệng, vác choòng ra đi. 
Vợ nghèo ẵm trẻ hài nhi,  

Lên tầng để búi, rồi đi đẩy goòng. 
Trẻ thơ nằm mối bòng bong, 

Nô đùa muỗi cỏ, đói lòng ngậm que. 
Lên tầng khuỵu gối đun xe, 

Gò lưng mửa mật, nắng hè quản chi. 
Chồng xuống lò giếng đen sì, 

Mong sao cho chóng chiều về một công.  
* 
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Sáng trăng giã gạo giữa trời,  
Cám bay phảng phất nhớ lời bạn than. 

* 
Sung sướng chi mà hớn hở vui cười, 

Vai mang áo tơi rách, tới đất người làm thuê.  
 *          

Tài cày, tài cuốc, tài trồng thuốc,  
tài kéo vồng khoai, 

Phải chi em ham lên xe xuống ngựa,  
đi guốc đi giày mà anh bỏ em.  

* 
Ta bắt đầu gieo 

Hãy cho đêm mưa ngày nắng 
Bao ngày nó đặng nứt vỏ 

Bao đêm nó đặng nảy mầm 
Nó nở lời đâm lãi  

Lợn rừng không dám lại gần 
Mang nai không lần đến phá 
Để được nuôi, được cá cái ăn 

Được lúa, được thóc 
Được rẫy, được nhà! 
Hỡi ông Núi, bà Non 
Hỡi ông Cồn, bà Khe  

Hãy nghe, ông Đất bà Đai. 
Hỡi ông bơring, hỡi cây hara 
Cho rẫy đơm hoa tươi tốt!1. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Ba Na. 

 

 124

Tay hái rau, tay mò ốc,  
Chân lội bùn, đạp góc đạp gai.  

Chân này chẳng quản sông dài, 
Tay này chẳng quản mưa mai nắng chiều.  

* 
Tay ôm bó mạ xuống đồng, 

Nửa dạ thương chồng, nửa dạ thương con. 
Mạ non như thể giăng tròn,  

Ruộng sâu như thể tình con, nghĩa chồng.  
* 

Tằm sao tằm chẳng ăn dâu,  
Tằm đòi ăn ruộng, ăn trâu ăn nhà.  

* 
Tằm chăn ba lứa thuận hòa,  

Tiền dư thóc tích cửa nhà cao sang.  
*  

Tạnh trời mây kéo về non, 
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa.  

* 
Thà chịu đói no rau cháo, 

Lấy chồng nghèo giã gạo nấu cơm. 
* 

Than nhiều hơn cả cỏ cây, 
Đào ra than cũng tay này chứ ai! 

Thế mà cả gái trai già trẻ,  
Đều còng lưng làm nghé, làm trâu. 

Đào than cho nó làm giàu, 
Xúc vàng đem đổ xuống tàu cho Tây. 
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Sáng trăng giã gạo giữa trời,  
Cám bay phảng phất nhớ lời bạn than. 

* 
Sung sướng chi mà hớn hở vui cười, 

Vai mang áo tơi rách, tới đất người làm thuê.  
 *          

Tài cày, tài cuốc, tài trồng thuốc,  
tài kéo vồng khoai, 

Phải chi em ham lên xe xuống ngựa,  
đi guốc đi giày mà anh bỏ em.  

* 
Ta bắt đầu gieo 

Hãy cho đêm mưa ngày nắng 
Bao ngày nó đặng nứt vỏ 

Bao đêm nó đặng nảy mầm 
Nó nở lời đâm lãi  

Lợn rừng không dám lại gần 
Mang nai không lần đến phá 
Để được nuôi, được cá cái ăn 

Được lúa, được thóc 
Được rẫy, được nhà! 
Hỡi ông Núi, bà Non 
Hỡi ông Cồn, bà Khe  

Hãy nghe, ông Đất bà Đai. 
Hỡi ông bơring, hỡi cây hara 
Cho rẫy đơm hoa tươi tốt!1. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Ba Na. 
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Tay hái rau, tay mò ốc,  
Chân lội bùn, đạp góc đạp gai.  

Chân này chẳng quản sông dài, 
Tay này chẳng quản mưa mai nắng chiều.  

* 
Tay ôm bó mạ xuống đồng, 

Nửa dạ thương chồng, nửa dạ thương con. 
Mạ non như thể giăng tròn,  

Ruộng sâu như thể tình con, nghĩa chồng.  
* 

Tằm sao tằm chẳng ăn dâu,  
Tằm đòi ăn ruộng, ăn trâu ăn nhà.  

* 
Tằm chăn ba lứa thuận hòa,  

Tiền dư thóc tích cửa nhà cao sang.  
*  

Tạnh trời mây kéo về non, 
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa.  

* 
Thà chịu đói no rau cháo, 

Lấy chồng nghèo giã gạo nấu cơm. 
* 

Than nhiều hơn cả cỏ cây, 
Đào ra than cũng tay này chứ ai! 

Thế mà cả gái trai già trẻ,  
Đều còng lưng làm nghé, làm trâu. 

Đào than cho nó làm giàu, 
Xúc vàng đem đổ xuống tàu cho Tây. 
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Hoàng trùng đi, Vi trùng lại, 
Gây tai hại, chẳng kém gì nhau.  

* 
Tháng giêng là tháng mưa xuân, 

Tháng hai mưa bụi dần dần mưa ra. 
Tháng ba mưa nụ mưa hoa, 

Tháng tư hư đất biết là đâu hơn. 
Tháng năm, tháng sáu mưa cơn, 

Bước sang tháng bảy rập rờn mưa ngâu.  
* 

Tháng giêng chân bước đi cày, 
Tháng hai vãi lúa, ngày ngày siêng năng. 

Thuận mùa lúa tốt đằng đằng,  
Tháng mười gặt lúa, ta ăn đầy nhà. 

* 
Tháng giêng rẫy nương rậm,  

Tháng hai tra nương bông 
Chọn giống bông cho tốt 
Lấy hạt bông đem trồng.  

 
Tháng ba sấm nổ rền 
Tháng tư sấm nổ rung 
Cá nhảy tung bọt nước 
Hạt mưa rơi rào rào. 

 
Cây bông mọc giữa hốc 
Gió đánh thức cây lớn 
Gió thổi thốc cây cao  

Lá reo mừng trước gió.  
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Tháng ba nhú hoa tình 
Tháng tư nở hoa cái 

Trái tiếp trái khắp nương 
Quả tiếp quả khắp rẫy 

 
Mưa đến gặp bông mít  
Nắng đến gặp bông nở 

Quả bông trắng như bạc  
Quả bông trắng như tiền 
Đẹp ơi sao cây bông  

Người người cũng muốn xem  
Khắp bản cũng đều thích.  

 
Muốn mặc nên phải làm  

Muốn dùng cần gắng chăm 
 

Dồn việc lại đến việc  
Đêm lại đêm tiếp đêm  

Nửa đêm cũng muốn se 
Canh khuya vẫn muốn bện  

Không se đâu thành chỉ 
 

Chập ba sợi cùng se 
Năm sợi đặng cùng bện  
Mới nên vải nên tình1. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Giáy. 



 

 125

Hoàng trùng đi, Vi trùng lại, 
Gây tai hại, chẳng kém gì nhau.  

* 
Tháng giêng là tháng mưa xuân, 

Tháng hai mưa bụi dần dần mưa ra. 
Tháng ba mưa nụ mưa hoa, 

Tháng tư hư đất biết là đâu hơn. 
Tháng năm, tháng sáu mưa cơn, 

Bước sang tháng bảy rập rờn mưa ngâu.  
* 

Tháng giêng chân bước đi cày, 
Tháng hai vãi lúa, ngày ngày siêng năng. 

Thuận mùa lúa tốt đằng đằng,  
Tháng mười gặt lúa, ta ăn đầy nhà. 

* 
Tháng giêng rẫy nương rậm,  

Tháng hai tra nương bông 
Chọn giống bông cho tốt 
Lấy hạt bông đem trồng.  

 
Tháng ba sấm nổ rền 
Tháng tư sấm nổ rung 
Cá nhảy tung bọt nước 
Hạt mưa rơi rào rào. 

 
Cây bông mọc giữa hốc 
Gió đánh thức cây lớn 
Gió thổi thốc cây cao  

Lá reo mừng trước gió.  
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Tháng ba nhú hoa tình 
Tháng tư nở hoa cái 

Trái tiếp trái khắp nương 
Quả tiếp quả khắp rẫy 

 
Mưa đến gặp bông mít  
Nắng đến gặp bông nở 

Quả bông trắng như bạc  
Quả bông trắng như tiền 
Đẹp ơi sao cây bông  

Người người cũng muốn xem  
Khắp bản cũng đều thích.  

 
Muốn mặc nên phải làm  

Muốn dùng cần gắng chăm 
 

Dồn việc lại đến việc  
Đêm lại đêm tiếp đêm  

Nửa đêm cũng muốn se 
Canh khuya vẫn muốn bện  

Không se đâu thành chỉ 
 

Chập ba sợi cùng se 
Năm sợi đặng cùng bện  
Mới nên vải nên tình1. 

* 
_____________ 

1. Dân tộc Giáy. 
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Tháng năm cho chí tháng mười, 
Năm mười hai tháng em ngồi em suy: 

Vụ chiêm em cấy lúa di,  
Vụ mùa lúa dé, sớm thì ba giăng. 

Thú quê rau cá đã từng, 
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan. 

Việc nhà em liệu lo toan, 
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà. 

* 
Tháng sáu em cấy, anh bừa 

Tháng mười em gặt, anh đưa cơm đồng.  
Anh thấy cái hái bỏ không,  

Anh cầm anh gặt. 
Mặt trời vừa tắt,  

Anh lượm, em ôm. 
Dù cho vất vả sớm hôm,  

Cơm ngày hai bữa ta đơm cho mình.  
* 

Tháng bảy ông thị đỏ da,  
Ông mít chơm chởm, ông da rụng rời.  

Ông mít đóng cọc mà phơi,  
Ông da rụng rời, đỏ cả chân tay. 

* 
Tháng chạp là tháng trồng khoai, 

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. 
Tháng ba cày vỡ ruộng ra, 

Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng.  

 

 128

Ai ai cũng vợ cũng chồng, 
Chồng cày vợ cấy trong lòng vui thay. 

Tháng năm gặt hái đã xong, 
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy.  

* 
Thân ai khổ như thân con rùa,  

Xuống sông đội đá, lên chùa đội bia. 
Thân ai khổ như thân anh kia,  

Ngày đi cuốc bãi, tối về nằm suông.  
* 

Thật thà chân chỉ thú quê,  
Chuyên cần học nghiệp là nghề đoan trang. 

Gặp thời là được thọ khang,  
Tam đa ngũ phúc rõ ràng trời cho.  

* 
Thiếp xa chàng hái dâu quên giỏ,  
Chàng xa thiếp bứt cỏ quên liềm. 

Xuống sông gánh nước, 
 vò chìm gióng1 trôi. 

* 
Thuyền ra, ta khấn gió nồm,  

Thuyền vào, ta khấn mưa nguồn gió may.  
* 

Thuyền ngược ta nhắn gió Nam, 
Thuyền xuôi ta nhắn mưa nguồn gió may. 

*  
_____________ 

1. Chiếc quang gánh. 
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Thuyền buôn lái chở đi đâu, 
Có thương đến kẻ hái dâu một mình? 

* 
Trả ta đủ gạo, đủ tiền,  

Thì ta sẽ cấy cho liền hàng sông. 
Ví dù bớt gạo bớt công, 

Thì ta cấy rộng hàng sông ta về.  
* 

Trăng lên trăng sáng bờ thềm,  
Uốn tay cho mềm dệt lụa cho anh. 

Quần áo anh, em may em cắt,  
Em nhuộm màu vàng thắm sắc hoa vông. 

Anh trở về có nhớ em không? 
* 

Trăng mờ vì đám mây che, 
Em đây vất vả về nghề canh nông.  

Trăng mờ có lúc lại trong, 
Em đây vất vả, đỉnh chung có ngày.  

* 
Trái dưa gang sọc dài sọc vắn,  

Cây rau đắng ngọn trắng ngọn xanh. 
Anh thương em đắp luỹ bồi thành,  
Trồng cây trái ngọt để dành em ăn.  

* 
Trăng rằm đã tỏ lại tròn,  

Củ lang đất cát đã ngon lại bùi.  
Em gặp anh đây đã khỏe lại vui,  

Tam tứ sầu giải hết, mặt tươi như thường.  
* 

 

 130

Trâu ơi, ta bảo trâu này,  
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.  

Cày cấy giữ nghiệp nông gia,  
Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công! 

Bao giờ cây lúa còn bông, 
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. 

* 
Tre già anh để pha nan, 

Lớn đan nong né, bé đan giần sàng.  
Gốc thì anh để kê giường,  

Ngọn ngành anh để cắm giàn trầu dưa. 
Làm ăn bao quản sớm trưa, 

Hễ cần kiệm lắm là ăn thua nhiều. 
Tre tàn quấn ống tơ bông,  

Cưới em không được xuống biển Đông  
trẫm mình. 

* 
Trời hôm mây kéo bối bừa, 

Trời còn nắng ráo, ta chưa vội gì. 
Bao giờ kéo vẩy tê tê, 

Sắp gồng, sắp gánh, ta về kẻo mưa. 
* 

Trời mưa lác đác ruộng dâu,  
Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay. 

Bước chân xuống hái dâu này, 
Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ.  

 
Thương em chút phận ngây thơ,  

Lầm than đã trải, nắng mưa đã từng.  
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Xa xôi ai có tỏ chừng? 
Gian nan tận khổ, ta đừng quên nhau.  

* 
Trời hè lắm trận mưa rào, 

Gặt sớm phơi sớm liệu sao cho vừa. 
Khuyên em chớ ngại nắng mưa, 

Của chồng công vợ bao giờ quên nhau.  
* 

Trời mưa cho ướt lá cau, 
Đôi ta be bé rủ nhau đi bừa. 

Trời mưa cho ướt lá dừa,  
Đôi ta be bé đi bừa đồng trong.  

* 
Trời mưa cho ướt lá khoai, 

Công anh làm rể đã hai năm ròng. 
Nhà em lắm ruộng ngoài đồng,  

Bắt anh tát nước, cực lòng anh thay. 
Tháng chín mưa bụi gió may, 

Cất lấy gàu nước, hai tay rụng rời. 
* 

Trời mưa, trời hãy mưa mau xuống 
Cho măng nứa, măng tre mọc nhiều 

Cho lúa ngô trên nương tươi tốt 
Cho em được ăn Tết Nường Măng1. 

* 
Trời mưa cho ướt lá bầu, 

Vì ai nên phải đi hầu chàng ơi! 
_____________ 

1. Tết lớn đầu mùa măng mọc của dân tộc Khơ Mú. 
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Nhà vua cho lính về đòi, 
Đồn rằng chàng trẩy hai mươi tháng này. 

Tiền gạo em xếp đã dày,  
Đồ nai, áo nịt, quần giày, thắt lưng. 
Đồn rằng chàng trẩy hay đừng,  

Ở nhà công việc nửa mừng nửa lo. 
Ruộng nương ai chịu cấy cho, 
Để em ở lại đói no vài đồng! 
Lấy gì đóng góp cho chồng, 

Lấy gì giỗ chạp thổ công ông bà. 
Lấy gì nuôi mẹ nuôi cha,  

Lấy gì thu xếp cửa nhà chàng ơi. 
Lấy gì cho ngựa cho voi, 

Lấy gì đóng góp cho đôi láng giềng. 
Chàng đi chưa được nửa niên, 

Bỏ thảm, bỏ thiết, bỏ phiền cho em. 
* 

Trên trời có ông sao băng,  
Ở dưới đồng bằng có kẻ hái hoa. 

Người ấy mà về tay ta, 
Trồng mía, mía tốt, trồng cà, cà sai. 

Người ấy mà đi lấy ai,  
Trồng mía, mía xấu, trồng khoai, khoai hà. 

Cấy lúa, lúa chẳng nở cho,  
Mất ba đầu mạ cho bò nó ăn. 

Ngày mai cấy lúa lăn tăn, 
Con chuột nó rúc thì ăn bằng gì. 
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Nuôi con con chẳng biết đi,  
Trăm đường thiệt cả, lấy gì là hơn.  

* 
Trông trời, trông đất, trông mây, 

Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. 
Trông cho chân cứng đá mềm, 

Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. 
* 

Trời mưa quả dưa vẹo vọ,  
Con ốc nằm co 

Con tôm đánh đáo 
Con cò kiếm ăn. 

* 
Tua rua thì mặc tua rua, 

Mạ già, ruộng ngấu, không thua bạn điền. 
* 

Tua rua một tháng mười ngày, 
Cấy trốc vùng cày cũng được lúa xơi. 

Bao giờ nắng rữa bàng trôi, 
Tua rua quặt lại thì thôi cấy mùa.  

* 
Tấc đất tấc vàng 

Một góc giang san 
Một dòng máu đỏ 

Quyết tâm không bỏ 
Một mảnh đất hoang 
Trồng bắp, trồng lang 

Tăng nguồn lương thực. 
* 
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Tháng giêng trồng lúa xanh già, 
Tháng hai lúa trổ tháng ba lúa vàng.  

Tháng tư đồng cuốc đất lang, 
Tháng năm cày bừa tiếng nàng hò lơ. 

Tháng sáu làm cỏ dọn bờ, 
Tháng bảy trổ cờ, tháng tám chín thơm. 

Gặt về đạp lúa phơi rơm,  
Mồ hôi đổi lấy bát cơm hằng ngày. 

Lúa khô rê sạch cất ngay, 
Chỗ cao ta để phòng ngày nước dâng. 

Mùa đông mưa bão nhiều lần,  
Nàng xay, chàng giã cùng ngân tiếng hò. 

Tháng mười cày cấy mưa to, 
Trông trời trông đất sao cho được mùa.  

* 
Thức khuya dậy sớm cho quen, 

Đồ than kéo bễ đập rèn cùng anh.  
* 

Thân ông đi võng ba tàn, 
Thân tui cày cuốc cơ hàn nắng mưa.  

* 
Từ nay tôi cạch đến già,  

Tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu. 
Ruộng bà vừa xấu vừa sâu, 

Vừa bé hạt gạo vừa lâu đồng tiền. 
Tôi về cấy ruộng quan điền,  

Bát gạo đã lớn, quan tiền trao tay. 
* 
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Nuôi con con chẳng biết đi,  
Trăm đường thiệt cả, lấy gì là hơn.  

* 
Trông trời, trông đất, trông mây, 

Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. 
Trông cho chân cứng đá mềm, 

Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. 
* 

Trời mưa quả dưa vẹo vọ,  
Con ốc nằm co 

Con tôm đánh đáo 
Con cò kiếm ăn. 

* 
Tua rua thì mặc tua rua, 

Mạ già, ruộng ngấu, không thua bạn điền. 
* 

Tua rua một tháng mười ngày, 
Cấy trốc vùng cày cũng được lúa xơi. 

Bao giờ nắng rữa bàng trôi, 
Tua rua quặt lại thì thôi cấy mùa.  

* 
Tấc đất tấc vàng 

Một góc giang san 
Một dòng máu đỏ 

Quyết tâm không bỏ 
Một mảnh đất hoang 
Trồng bắp, trồng lang 

Tăng nguồn lương thực. 
* 
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Tháng giêng trồng lúa xanh già, 
Tháng hai lúa trổ tháng ba lúa vàng.  

Tháng tư đồng cuốc đất lang, 
Tháng năm cày bừa tiếng nàng hò lơ. 

Tháng sáu làm cỏ dọn bờ, 
Tháng bảy trổ cờ, tháng tám chín thơm. 

Gặt về đạp lúa phơi rơm,  
Mồ hôi đổi lấy bát cơm hằng ngày. 

Lúa khô rê sạch cất ngay, 
Chỗ cao ta để phòng ngày nước dâng. 

Mùa đông mưa bão nhiều lần,  
Nàng xay, chàng giã cùng ngân tiếng hò. 

Tháng mười cày cấy mưa to, 
Trông trời trông đất sao cho được mùa.  

* 
Thức khuya dậy sớm cho quen, 

Đồ than kéo bễ đập rèn cùng anh.  
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Thân ông đi võng ba tàn, 
Thân tui cày cuốc cơ hàn nắng mưa.  

* 
Từ nay tôi cạch đến già,  

Tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu. 
Ruộng bà vừa xấu vừa sâu, 

Vừa bé hạt gạo vừa lâu đồng tiền. 
Tôi về cấy ruộng quan điền,  

Bát gạo đã lớn, quan tiền trao tay. 
* 
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Ước gì em biến ra bừa,  
Anh hóa ra chạc kéo trưa sang chiều.  

* 
Văn thơ phú lục chẳng hay 

Trở về làng cũ học cày cho xong. 
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng,  

Nước hết thì lấy gàu sòng tát lên. 
Hết mạ ta lại quảy thêm,  

Hết lúa, ta lại mang tiền đi đong.  
Nữa mai lúa chín đầy đồng,  

Gặt về, đập sảy, bõ công cấy cày.  
* 

Vì chàng thiếp phải mò cua, 
Những như thân thiếp thì mua mấy đồng.  

Vì chàng thiếp phải long đong, 
Những như thân thiếp cũng xong một bề.  

* 
Vườn em có đất trồng chanh, 

Cho anh bứng gốc cam sành trồng bên. 
* 

Vườn ai trồng trúc, trồng tre, 
Ở giữa trồng chè, hai bên đào ao. 

Ấy nhà một đấng anh hào,  
Họ Phan, làng Thái, đồng bào kính yêu. 

* 
Sông Lam một dải nông sờ, 

Nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm. 
*  
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Xin anh đi học cho ngoan,  
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài. 

Quan tiền em ngắt làm đôi, 
Nửa thì giấy bút nửa nuôi mẹ già. 

Mẹ già là mẹ già anh, 
Một ngày hai bữa cơm canh mẹ già. 

Bát cơm em nấu như hoa, 
Bát canh em nấu như là mật ong. 

Nước mắt em lọc cho trong, 
Mâm cơm em dọn tựa dòng cơm quan. 
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Xin anh đi học cho ngoan,  
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài. 

Quan tiền em ngắt làm đôi, 
Nửa thì giấy bút nửa nuôi mẹ già. 

Mẹ già là mẹ già anh, 
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Mâm cơm em dọn tựa dòng cơm quan. 
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ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM  
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Ai về cuốc đất trồng cau, 
Cho em vun ké dây trầu một bên. 

Chừng nào trầu nọ bén lên, 
Cau kia bén trái lập nên cửa nhà.  

* 
Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi, 

Chàng về mà đập mà phơi kịp ngày. 
Ai mà giã gạo ba chày,  

Giã đi cho trắng, gửi ngay cho chàng. 
Sẵn tiền mua bạc mua vàng, 

Sẵn tiền sắm áo cho chàng trẩy kinh. 
Sáng trời chàng mới tập binh, 

Em ngồi vò võ một mình em lo. 
Ruộng nương không ai cày cho,  

Trâu bò hèn mọn, em lo dường nào. 
Ruộng người cày cấy lao xao,  

Ruộng em bỏ cỏ mọc cao ngoài đồng. 
Người ta có vợ, có chồng, 

Ruộng cạn, mạ úa trong lòng cũng vui. 

 

 138

Nhà chàng có một em thôi, 
Ruộng cạn, mạ úa em ngồi em lo... 

* 
Anh đi anh nhớ cày bừa,  

Nhớ cô tát nước ruộng mùa hôm nao. 
Năm nay trời ít mưa rào, 

Hỏi rằng lúa má thế nào hả cô? 
* 

Ai giàu thì mặc ai giàu, 
Mình về nhà tớ hái dâu chăn tằm. 

Ta chăn tằm lấy tơ ta dệt, 
Can chi mà mỏi mệt nhìn ai, 
Ham chi tấm áo của người, 

Họ cho ta mặc họ đòi lấy ngay. 
* 

Anh kia gánh lúa một mình, 
Cho em gánh với hai mình cho vui. 

Anh còn gánh nữa hay thôi, 
Cho em gánh với làm đôi bạn tình. 

* 
Ai kêu văng vẳng bên sông, 

Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây. 
* 

Ai kêu hu hú bên sông,  
Mẹ kêu con dạ, thương chồng phải theo. 

* 
Ai về, đợi với em cùng,  

Thân em nay bắc, mai đông một mình. 
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ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM  
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
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Nhà chàng có một em thôi, 
Ruộng cạn, mạ úa em ngồi em lo... 

* 
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Anh kia gánh lúa một mình, 
Cho em gánh với hai mình cho vui. 

Anh còn gánh nữa hay thôi, 
Cho em gánh với làm đôi bạn tình. 

* 
Ai kêu văng vẳng bên sông, 

Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây. 
* 

Ai kêu hu hú bên sông,  
Mẹ kêu con dạ, thương chồng phải theo. 

* 
Ai về, đợi với em cùng,  

Thân em nay bắc, mai đông một mình. 
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Chi bằng ruộng tốt, đồng xanh, 
Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà. 

* 
Thờ cha mẹ, ở hết lòng 

Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường. 
* 

Làm trai nết đủ trăm đường, 
Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay. 

Công cha, đức mẹ cao dày,  
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ. 

Nuôi con khó nhọc đến giờ,  
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân. 

Thức khuya, dậy sớm chuyên cần, 
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con. 

* 
Em thời đi cấy ruộng bông,  

Anh đi cắt lúa để chung một nhà. 
Đem về phụng dưỡng mẹ cha, 

Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. 
* 

Trứng rồng lại nở ra rồng, 
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà. 

Có cha sinh mới ra ta, 
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng.  

* 
Anh thương em chẳng phải phú quý, thế thần 

Anh thương em chỉ vì một nỗi tảo tần, anh thương. 
* 
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Ai đem em tới giữa đồng, 
Chân bùn tay lấm mà lòng anh say? 

* 
Anh đi em ở lại nhà 

Em chăm vườn đậu, vườn cà trổ bông 
Bông xứng bông, hình lại xứng hình, 

Mực với nghiên xứng viết, hai đứa mình xứng đôi. 
* 

Ai làm cho ách xa cày, 
Trâu xa chạc mũi1, đôi ta rày xa nhau. 

* 
Ai làm cho vịt bỏ đồng, 

Cho cuông2 bỏ rú, cho rồng bỏ mưa. 
* 

Ai làm cho cải tôi ngồng,  
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê. 

Chồng chê thì mặc chồng chê, 
Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ.  

* 
Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. 
Nhớ ai dãi nắng dầm sương, 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao. 
* 

_____________ 
1. Dây thừng để buộc mũi trâu. 
2. Con công. 
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Ai đem em tới giữa đồng, 
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_____________ 
1. Dây thừng để buộc mũi trâu. 
2. Con công. 
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Anh đi làm thợ nơi nao, 
Để em gánh đục gánh bào đi đưa. 

Trời nắng cho chí trời mưa, 
Để em cởi áo che cưa cho chàng.  

* 
Cho xinh cho đẹp, miệng cười hoa thơm. 

Để về xay lúa vần cơm, 
Để về nói chuyện sớm hôm đỡ buồn. 

Để về vãi cải trong vườn, 
Để về vằm nhút, làm tương, muối cà. 

Để về nuôi lợn nuôi gà, 
Kiếm quan tiền vốn sau mà nuôi thân. 

* 
Anh đi em ở lại nhà,  

Vườn rau em tưới, mẹ già em chăm. 
Anh đi em phải dặn dò, 

Chua cam chớ phụ, ngọt bòng chớ ham. 
* 

Anh em cốt nhục đồng bào, 
Vợ chồng là nghĩa, lẽ nào chẳng thương. 

Anh đi em ở lại nhà, 
Vườn rau em tưới, mẹ già em chăm. 

* 
Anh kia đi ô cánh dơi,  

Để em làm cỏ mồ hôi ướt đầm. 
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Có phải đạo vợ nghĩa chồng,  

Thì mang ô xuống cánh đồng mà che. 

* 

Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá. 

Em tới nhà anh, em ăn rau má với cua đồng. 

Khó em chịu khó, đạo vợ chồng em vẫn thương.  

* 

Anh về hái đậu, trẩy cà,  

Để em đi chợ kẻo mà nhỡ phiên. 

Chợ nhỡ phiên tốn công thiệt của,  

Miệng tiếng người cười rõ sao đang.  

Lấy chồng phải gánh giang san, 

Chợ phiên còn nhỡ, giang san còn gì. 

* 

Anh về Bình Định chi lâu, 

Bỏ em ở lại hái dâu một mình. 

*  

Bốn mùa xuân hạ thu đông,  

Thiếp ngồi dệt vải những trông bóng chàng. 

Dừa xanh trên bến Tam Quan, 

Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu.  

* 

Ba đời bảy họ nhà dơi,  

Thăm vườn táo rụng, bỏ nơi nhãn lồng. 
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Kiếm quan tiền vốn sau mà nuôi thân. 

* 
Anh đi em ở lại nhà,  

Vườn rau em tưới, mẹ già em chăm. 
Anh đi em phải dặn dò, 

Chua cam chớ phụ, ngọt bòng chớ ham. 
* 

Anh em cốt nhục đồng bào, 
Vợ chồng là nghĩa, lẽ nào chẳng thương. 

Anh đi em ở lại nhà, 
Vườn rau em tưới, mẹ già em chăm. 

* 
Anh kia đi ô cánh dơi,  

Để em làm cỏ mồ hôi ướt đầm. 
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Có phải đạo vợ nghĩa chồng,  

Thì mang ô xuống cánh đồng mà che. 

* 

Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cá. 

Em tới nhà anh, em ăn rau má với cua đồng. 

Khó em chịu khó, đạo vợ chồng em vẫn thương.  

* 

Anh về hái đậu, trẩy cà,  

Để em đi chợ kẻo mà nhỡ phiên. 

Chợ nhỡ phiên tốn công thiệt của,  

Miệng tiếng người cười rõ sao đang.  

Lấy chồng phải gánh giang san, 

Chợ phiên còn nhỡ, giang san còn gì. 

* 

Anh về Bình Định chi lâu, 

Bỏ em ở lại hái dâu một mình. 

*  

Bốn mùa xuân hạ thu đông,  

Thiếp ngồi dệt vải những trông bóng chàng. 

Dừa xanh trên bến Tam Quan, 

Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu.  

* 

Ba đời bảy họ nhà dơi,  

Thăm vườn táo rụng, bỏ nơi nhãn lồng. 
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Thân em như lúa giữa đồng, 
Bốn bề sóng đánh cực lòng anh ơi. 

* 
Bầu ơi cho bí leo cùng,  

Rồi mai ta sẽ leo chung một giàn. 
Thiên hạ thiếu gì người ngoan, 

Để cho mướp đắng leo giàn mồng tơi. 
Bầu già cho bí leo chơi,  

Bí già bí để mồng tơi leo nhờ. 
* 

Bốn mùa xuân hạ thu đông, 
Thiếp ngồi canh cửi chỉ trông bóng chàng.  

* 
Bước vô buồng khoát tấm màn xanh, 

Thấy chiếu với gối, không thấy anh cùng nằm. 
Phải chi em hóa đặng con tằm, 

Ban ngày ăn lá, tối về nằm với anh. 
* 

Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ,  
Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng. 

Ai làm lỡ chuyến đò ngang, 
Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly. 

* 
Biết nhau từ thuở buôn thừng,  

Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau! 
* 

Cách nhau mảnh ruộng năm sào, 
Cái bờ năm thước, biết bao giờ gần.  

* 
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Cái ngủ mày ngủ cho lâu, 
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về. 

Bắt được con diếc con trê, 
Cầm cổ lôi về bắc nước làm lông. 

Miếng nạc thời để phần ông, 
Miếng xương mẹ gặm, miếng lòng phần con. 

* 
Cái cò cái vạc cái nông, 

 Cùng ăn một đồng, nói chuyện giăng ca. 
* 

Cái bống là cái bống bình, 
Thổi cơm nấu nước một mình mồ hôi. 

Rạng ngày có khách đến chơi, 
Cơm ăn, rượu uống cho vui lòng chồng. 

Rạng ngày ăn uống vừa xong, 
Tay nhắc mâm đồng, tay trải chiếu hoa. 

Nhịn miệng đãi khách đàng xa, 
Ấy là của gởi chồng ta ăn đường. 

* 
Chàng đi, trâu để em chăn, 

Để nón em đội, để khăn em cầm.  
* 

Chàng đi thiếp mới trồng hoa,  
Chàng về thiếp đã hái ba, bảy giành. 

Một giành là bảy trăm hoa,  
Thiếp đem đi bán ba hoa bảy đồng. 
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Thân em như lúa giữa đồng, 
Bốn bề sóng đánh cực lòng anh ơi. 

* 
Bầu ơi cho bí leo cùng,  

Rồi mai ta sẽ leo chung một giàn. 
Thiên hạ thiếu gì người ngoan, 

Để cho mướp đắng leo giàn mồng tơi. 
Bầu già cho bí leo chơi,  

Bí già bí để mồng tơi leo nhờ. 
* 

Bốn mùa xuân hạ thu đông, 
Thiếp ngồi canh cửi chỉ trông bóng chàng.  

* 
Bước vô buồng khoát tấm màn xanh, 

Thấy chiếu với gối, không thấy anh cùng nằm. 
Phải chi em hóa đặng con tằm, 

Ban ngày ăn lá, tối về nằm với anh. 
* 

Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ,  
Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng. 

Ai làm lỡ chuyến đò ngang, 
Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly. 

* 
Biết nhau từ thuở buôn thừng,  

Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau! 
* 

Cách nhau mảnh ruộng năm sào, 
Cái bờ năm thước, biết bao giờ gần.  

* 
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Cái ngủ mày ngủ cho lâu, 
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về. 

Bắt được con diếc con trê, 
Cầm cổ lôi về bắc nước làm lông. 

Miếng nạc thời để phần ông, 
Miếng xương mẹ gặm, miếng lòng phần con. 

* 
Cái cò cái vạc cái nông, 

 Cùng ăn một đồng, nói chuyện giăng ca. 
* 

Cái bống là cái bống bình, 
Thổi cơm nấu nước một mình mồ hôi. 

Rạng ngày có khách đến chơi, 
Cơm ăn, rượu uống cho vui lòng chồng. 

Rạng ngày ăn uống vừa xong, 
Tay nhắc mâm đồng, tay trải chiếu hoa. 

Nhịn miệng đãi khách đàng xa, 
Ấy là của gởi chồng ta ăn đường. 

* 
Chàng đi, trâu để em chăn, 

Để nón em đội, để khăn em cầm.  
* 

Chàng đi thiếp mới trồng hoa,  
Chàng về thiếp đã hái ba, bảy giành. 

Một giành là bảy trăm hoa,  
Thiếp đem đi bán ba hoa bảy đồng. 



 

 145

Chàng mà tính được cho thông,  
Thì thiếp mở cửa loan phòng chàng vô. 

* 
Chàng ơi! Trẩy sớm hay trưa,  

Để em gánh gạo tiễn đưa hành trình. 
Thương nàng đã đến tháng sinh, 
  Ăn ở một mình trông cậy vào ai. 

Rồi khi sinh gái, sinh trai, 
  Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng! 

Sinh gái thì em gả chồng,  
  Sinh trai lấy vợ, mặc lòng thiếp lo. 

* 
Chàng về mua chỉ mua kim, 

Thêu loan, thêu phượng mới nên khăn này. 
Thêu cho đủ lối mới hay, 

Anh thời thêu phượng, em nay thêu rồng. 
Bốn bên thêu bốn cánh hồng,  

Ở giữa con rồng, phượng lộn chung quanh. 
Ở giữa chỉ đỏ rành rành, 

Bốn góc em thêu bốn cành quế chi. 
Đố anh thêu được hoa quỳ, 

Đố anh thêu được bốn vì cành hoa. 
Anh về mượn thợ thêu đi, 

Anh mà thêu được, em thì mất khăn. 
* 

Chàng về dạm vợ đẻ con, 
Phượng hoàng đã có lầu son đây rồi. 

* 
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Chàng về dạm vợ kẻo già,  
Phượng hoàng mô đến tay tra mà chờ. 

* 
Chàng về nỏ có chi đưa,  

Quả cam đang bé, quả dừa đang non. 
* 

Chàng về thì đục cũng về,  
Dùi cui ở lại, làm nghề gì ăn? 

* 
Chanh chua anh để giặt quần, 

Người chua anh để làm thần gốc đa. 
* 

Chanh chua thì khế cũng chua, 
Chanh bán có mùa, khế bán quanh năm. 

* 
Chàng về thiếp nhớ đăm đăm, 

Giường trên chiếu dưới, ai nằm đêm nay? 
Chàng về thiếp nhớ lắm thay, 

Giường trên chiếu dưới, đêm nay ai nằm? 
* 

Ba năm ăn ở trên thuyền, 
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà. 

Xuống thuyền dịp bảy, dịp ba,  
Trách anh hàng trứng cho ra đôi lòng.  

* 
Chăn tằm rồi lại ươm tơ, 

Làm dâu rồi mới được như mẹ chồng.  
* 
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Chàng mà tính được cho thông,  
Thì thiếp mở cửa loan phòng chàng vô. 

* 
Chàng ơi! Trẩy sớm hay trưa,  

Để em gánh gạo tiễn đưa hành trình. 
Thương nàng đã đến tháng sinh, 
  Ăn ở một mình trông cậy vào ai. 

Rồi khi sinh gái, sinh trai, 
  Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng! 

Sinh gái thì em gả chồng,  
  Sinh trai lấy vợ, mặc lòng thiếp lo. 

* 
Chàng về mua chỉ mua kim, 

Thêu loan, thêu phượng mới nên khăn này. 
Thêu cho đủ lối mới hay, 

Anh thời thêu phượng, em nay thêu rồng. 
Bốn bên thêu bốn cánh hồng,  

Ở giữa con rồng, phượng lộn chung quanh. 
Ở giữa chỉ đỏ rành rành, 

Bốn góc em thêu bốn cành quế chi. 
Đố anh thêu được hoa quỳ, 

Đố anh thêu được bốn vì cành hoa. 
Anh về mượn thợ thêu đi, 

Anh mà thêu được, em thì mất khăn. 
* 

Chàng về dạm vợ đẻ con, 
Phượng hoàng đã có lầu son đây rồi. 

* 
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Chàng về dạm vợ kẻo già,  
Phượng hoàng mô đến tay tra mà chờ. 

* 
Chàng về nỏ có chi đưa,  

Quả cam đang bé, quả dừa đang non. 
* 

Chàng về thì đục cũng về,  
Dùi cui ở lại, làm nghề gì ăn? 

* 
Chanh chua anh để giặt quần, 

Người chua anh để làm thần gốc đa. 
* 

Chanh chua thì khế cũng chua, 
Chanh bán có mùa, khế bán quanh năm. 

* 
Chàng về thiếp nhớ đăm đăm, 

Giường trên chiếu dưới, ai nằm đêm nay? 
Chàng về thiếp nhớ lắm thay, 

Giường trên chiếu dưới, đêm nay ai nằm? 
* 

Ba năm ăn ở trên thuyền, 
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà. 

Xuống thuyền dịp bảy, dịp ba,  
Trách anh hàng trứng cho ra đôi lòng.  

* 
Chăn tằm rồi lại ươm tơ, 

Làm dâu rồi mới được như mẹ chồng.  
* 
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Chẳng tham ruộng cả ao sâu, 
Tham vì anh tú rậm râu mà hiền. 

Chẳng tham ruộng cả ao liền, 
Tham về cái bút, cái nghiên anh đồ.  

* 
Chẳng tham vựa lúa anh đầy, 

Tham năm, ba chữ cho tày thế gian. 
* 

Chèo dài sông rộng khó lùa,  
Thấy em ở ruộng, quê mùa anh thương.  

* 
Chiếc buồm nho nhỏ,  

Ngọn gió hiu hiu. 
Nay nước thủy triều, 

Mai lại nước rươi. 
Sông sâu, sóng cả em ơi!  

Chờ cho sông lặng, 
Buồm xuôi, ta xuôi cùng. 

Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng,  
Xuống ghềnh, lên thác,  

Một lòng ta thương nhau... 
* 

Chiều chiều sách giỏ hái rau, 
Ngó lên mả mẹ, ruột đau như dần. 

Trách ai đặng cá quên nơm, 
Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành.  

* 
Chiều chiều bóng ngả về tây, 

Hỡi cô hái củi bên đầy bên vơi. 
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Cô còn hái nữa hay thôi? 
Cho tôi hái đỡ làm đôi vợ chồng. 

* 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau, 

Hai tay rủ xuống như tàu chuối te. 
Tiếc công vun bón cây mè,  

Mè không có trái, chim mè đậu lên. 
Tiếc công rày xuống mai lên, 

Mòn đàng đứt cỏ, không nên tự Trời.  
Tiếc rằng kèo cột ở đời, 

Ai ngờ kèo rã, cột rời tứ phương. 
Ngày nào em nói em thương,  

Như trầm mà để trong rương chắc rồi. 
Bây giờ khóa rớt chìa rơi, 

Rương long nắp vỡ, bay hơi mùi trầm. 
* 

Chiều chiều ra đứng núi Bà, 
Núi Bà thì đó, nào nhà em đâu? 

Em về ngoài ấy chi lâu, 
Để anh ra đứng bờ dâu ngó chừng.  

Hai hàng nước mắt rưng rưng, 
Cũng vì thương nhớ nửa chừng mà dông. 

Phụ thân đầu bạc răng long, 
Cơm sao lơ láo, việc không muốn làm?  

Cũng vì thiếp Bắc chàng Nam, 
Cất tay sao nổi mà ăn làm, chàng ơi! 

* 
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Chẳng tham ruộng cả ao sâu, 
Tham vì anh tú rậm râu mà hiền. 

Chẳng tham ruộng cả ao liền, 
Tham về cái bút, cái nghiên anh đồ.  

* 
Chẳng tham vựa lúa anh đầy, 

Tham năm, ba chữ cho tày thế gian. 
* 

Chèo dài sông rộng khó lùa,  
Thấy em ở ruộng, quê mùa anh thương.  

* 
Chiếc buồm nho nhỏ,  

Ngọn gió hiu hiu. 
Nay nước thủy triều, 

Mai lại nước rươi. 
Sông sâu, sóng cả em ơi!  

Chờ cho sông lặng, 
Buồm xuôi, ta xuôi cùng. 

Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng,  
Xuống ghềnh, lên thác,  

Một lòng ta thương nhau... 
* 

Chiều chiều sách giỏ hái rau, 
Ngó lên mả mẹ, ruột đau như dần. 

Trách ai đặng cá quên nơm, 
Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành.  

* 
Chiều chiều bóng ngả về tây, 

Hỡi cô hái củi bên đầy bên vơi. 
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Cô còn hái nữa hay thôi? 
Cho tôi hái đỡ làm đôi vợ chồng. 

* 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau, 

Hai tay rủ xuống như tàu chuối te. 
Tiếc công vun bón cây mè,  

Mè không có trái, chim mè đậu lên. 
Tiếc công rày xuống mai lên, 

Mòn đàng đứt cỏ, không nên tự Trời.  
Tiếc rằng kèo cột ở đời, 

Ai ngờ kèo rã, cột rời tứ phương. 
Ngày nào em nói em thương,  

Như trầm mà để trong rương chắc rồi. 
Bây giờ khóa rớt chìa rơi, 

Rương long nắp vỡ, bay hơi mùi trầm. 
* 

Chiều chiều ra đứng núi Bà, 
Núi Bà thì đó, nào nhà em đâu? 

Em về ngoài ấy chi lâu, 
Để anh ra đứng bờ dâu ngó chừng.  

Hai hàng nước mắt rưng rưng, 
Cũng vì thương nhớ nửa chừng mà dông. 

Phụ thân đầu bạc răng long, 
Cơm sao lơ láo, việc không muốn làm?  

Cũng vì thiếp Bắc chàng Nam, 
Cất tay sao nổi mà ăn làm, chàng ơi! 

* 
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Chiều nay có kẻ thất tình, 
Tựa mai, mai ngả, tựa đình, đình xiêu. 

* 
Không ai hôm sớm bạn cùng, 

Nương mai, mai gãy, dựa tùng, tùng xiêu. 
* 

Mạ non mà cấy đất biền, 
Mưa hòa, gió thuận, có tiền cưới em. 

* 
Thuyền xuôi neo nọc cũng xuôi, 

Nhớ em, anh nhớ cả đôi má hồng. 
* 

Cá sầu, cá trở đầu đuôi, 
Người sầu lên ngược, xuống xuôi vẫn sầu.  

* 
Cọc chèo xin gửi bức thư, 

Hỏi thăm chàng rể, buôn như phương nào? 
Sông Bờ, sông Mã, sông Thao,  

Hỏi thăm sông nào cũng chẳng thấy tin. 
Hay là buôn trăm bán nghìn, 

Buôn vạn bán mớ mà quên cọc chèo? 
* 

Con cò bay lả bay la, 
Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng. 

Cha sinh mẹ đẻ tay không, 
Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi. 
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Trước là nuôi cái thân tôi, 
Sau nuôi đàn trẻ, nuôi đời cò con. 

* 
Nuôi con cho được vuông tròn, 

Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long. 
Con ơi cho trọn hiếu trung, 

Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thầy.  
* 

Cái cò núp bụi lúa xanh, 
Chờ con cá đến như anh chờ nàng. 

Con cò núp bụi lúa vàng,  
Chờ con cá đến như nàng chờ anh. 

* 
Cô kia đi chợ Hà Đông,  

Để anh kết ngãi vợ chồng cùng đi. 
Anh đi anh chẳng mua gì, 

Anh mua chỉ thắm đem về se dây. 
* 

Cơm trắng ăn với chả chim, 
Chồng đẹp, vợ đẹp, những nhìn mà no... 

* 
Cô kia cắt cỏ một mình, 

Cho anh cắt với chung tình làm đôi. 
Cô còn cắt nữa hay thôi,  

Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng. 
* 
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* 
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Chiều nay có kẻ thất tình, 
Tựa mai, mai ngả, tựa đình, đình xiêu. 

* 
Không ai hôm sớm bạn cùng, 

Nương mai, mai gãy, dựa tùng, tùng xiêu. 
* 

Mạ non mà cấy đất biền, 
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* 
Thuyền xuôi neo nọc cũng xuôi, 
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* 

Cá sầu, cá trở đầu đuôi, 
Người sầu lên ngược, xuống xuôi vẫn sầu.  

* 
Cọc chèo xin gửi bức thư, 

Hỏi thăm chàng rể, buôn như phương nào? 
Sông Bờ, sông Mã, sông Thao,  

Hỏi thăm sông nào cũng chẳng thấy tin. 
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Buôn vạn bán mớ mà quên cọc chèo? 
* 

Con cò bay lả bay la, 
Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng. 

Cha sinh mẹ đẻ tay không, 
Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi. 
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Trước là nuôi cái thân tôi, 
Sau nuôi đàn trẻ, nuôi đời cò con. 

* 
Nuôi con cho được vuông tròn, 
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* 
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* 
Cô kia cắt cỏ một mình, 

Cho anh cắt với chung tình làm đôi. 
Cô còn cắt nữa hay thôi,  

Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng. 
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Còn trời còn nước còn non, 
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Còn duyên buôn cậy bán hồng,  
Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ.  

* 
Công em gánh đá tạc bia,  

Công em trò chuyện sớm khuya với chàng.  
Bây giờ bác mẹ bàn ngang,  

Công em trò chuyện với chàng mất không. 
Ai ngờ chuối trổ mùa đông,  

Biết rằng có chắc hay không mà chờ.  
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ,  

Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa hồng. 
Cắm sào em đợi nước trong,  

Nước nguồn chảy xuống còn mong nỗi gì.  
* 

Dế kêu cho giải cơn sầu,  
Mấy lời em nói, bạc đầu không quên. 

* 
Em đang dệt chiếu hồi văn,  

Nghe anh có vợ, em quăng con chuồi.  
Em đang bắc nước chờ xôi,  

Nghe anh có vợ, quăng nồi đá vung.  
Em đang vút nếp thổi xôi,  

Nghe anh có vợ, thúng trôi nếp chìm. 
* 

Đầu năm ăn quả chanh yên, 
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng.  

Vì cam cho quýt đèo bòng, 
Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương.  

* 
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Đạo vợ chồng trăm năm kết tóc, 
Khuyên em về chăm sóc mẹ già. 

Nuôi thêm con lợn con gà 
Trồng thêm cây cải, cây cà, cây kê. 

Anh đi hồ thủy tứ bề 
Khi nào non nước rạng rỡ, anh sẽ về cùng em. 

* 
Đêm hè gió mát trăng thanh,  

Em ngồi canh cửi còn anh vá chài. 
Nhất thương là cái lụa lài,  

Nhì thương ai đó, áo dài tấm thân. 
Gặp người sao có một lần,  

Để em thương nhớ tần ngần suốt năm. 
* 

Đêm hè gió mát trăng thanh,  
Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng. 
Lạt chẳng mỏng, sao thừng được tốt? 

Duyên đôi ta đã trót cùng nhau. 
Trăm năm thề những bạc đầu, 

Chớ tham phú quý, đi cầu trăng hoa.  
* 

Đi ngang qua ngõ ba lần,  
Thấy em khuya sớm tảo tần anh thương.  

* 
Đôi ta cùng bạn chăn trâu,  

Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng.  
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Bao giờ cho gạo bén sàng, 
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh. 

* 
Đôi ta như chỉ mới se, 

Như măng mới mọc, như tre mới trồng. 
Đôi ta như lúa đòng đòng, 

Đẹp duyên mà chẳng đẹp lòng mẹ cha. 
Đôi ta như đũa tre già, 

Càng vót càng nhẵn, càng và càng trơn. 
Đôi ta như cá thờn bơn, 

Nằm trên bãi cát chờ cơn mưa rào.  
* 

Đôi ta như thể con tằm,  
Cùng ăn một lá cùng nằm một nong. 

Đôi ta như thể con ong,  
Con quấn con quýt, con trong con ngoài.  

* 
Đôi ta gặp nhau giữa đồng,  

Người dưng ai biết, vợ chồng ai hay. 
Bây giờ ta gặp nhau đây, 

Thủy chung ta ngỏ, lời nay trao lời. 
Kia kìa cá cũng tốt đôi,  

Lúa kia con gái, cũng đến thời đâm bông.  
* 

Đôi ta chung một cảnh nghèo, 
Anh cày em cuốc sớm chiều có nhau. 

 

 154

Yêu nhau đến thuở bạc đầu, 
Dù mưa dù nắng dãi dầm sắt son. 
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn. 

* 
Đôi ta cầu của cầu con,  

Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha. 
Con gái dệt cửi trong nhà,  

Con trai đi học đỗ ba khoa liền.  
Con lớn thì đỗ trạng nguyên,  
Hai con tiến sĩ, đỗ liền cả ba.  

* 
Đôi ta vợ cấy, chồng cày,  

Chồng nay sương sớm vợ nay sương chiều. 
Ta nghèo vui phận ta nghèo,  

Quản chi sương sớm, sương chiều hỡi anh! 
* 

Đôi ta bắt gặp nhau đây, 
Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang... 

* 
Em là con gái Kẻ Mơ,  

Em đi bán rượu tình cờ gặp anh. 
Rượu ngon chẳng quản be sành, 

Áo rách khéo vá hơn lành vụng may. 
Rượu lạt uống lắm cũng say, 

Áo rách có mụn, vá ngay lại lành. 
* 

Em là con gái tổng trên, 
Em đi bắt cáy, xuống lên ngõ này. 
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Tình cờ gặp được anh đây, 
Có cho chung mẹ, chung thầy hay không? 

* 
Em thời đi cấy ruộng bông,  

Anh đi cắt lúa để chung một nhà,  
Đem về phụng dưỡng mẹ cha,  

Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. 
* 

Em về chốn ấy làm chi, 
Đồng chua nước mặn chân đi chói sành. 

Em về quê cũ với anh, 
Chăn tằm dệt vải cho thanh con người.  

* 
Em về cắt rạ đánh tranh, 

Chặt tre chẻ lạt cho anh lợp nhà. 
Sớm khuya hòa thuận đôi ta, 

Hơn ai gác tía lầu hoa một mình.  
*   

Gần thì chẳng hợp duyên cho,  
Xa xôi cách mấy lần đò cũng theo. 
Chuộng chuối, chuối lại cao tàu,  

Thương anh, anh lại ra màu làm cao. 
Xin đừng bắc bậc làm cao, 

Phèn chua em đánh nước nào cũng trong.  
Thà rằng chiếc lá có đôi, 

Chẳng hơn chăn gấm, lẻ loi một mình. 
Bao giờ cho chuối có cành,  

Cho sung có nụ cho hành có hoa. 
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Con chim bay vụt qua nhà, 
Mà biết đực cái thì ta lấy mình. 

Muốn cho gần mẹ, gần cha, 
Khi vào thúng lúa, khi ra quan tiền. 

Muốn cho gần bến, gần thuyền, 
Gần thầy, gần mẹ nhưng duyên chả gần.  

* 
Giàu người ba phủ Thanh Hoa,  

Mẹ người về chợ thì ta không mừng. 
Mẹ ta đói rách não nùng,  

Mẹ ta về chợ, ta mừng mẹ ta. 
* 

Hàng em đáng giá bao tiền, 
Để anh xếp vốn ta liền buôn chung. 

Chơi cho phỉ dạ ước mong, 
Rồi sau em vợ, anh chồng mới hay. 

Thôi thôi em chẳng ỡm ờ, 
Khôn ba năm dại một giờ mà thôi. 

Một mai nên lứa nên đôi, 
Trăm năm ân ái vui chơi mặc lòng. 

* 
Hôm qua tát nước đầu đình, 

Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. 
Em được thì cho anh xin,  

Hay là em để làm tin trong nhà? 
Áo anh sứt chỉ đường tà,  
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Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. 
Áo anh sứt chỉ đã lâu, 

Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.  
Khâu rồi anh sẽ trả công, 

Đến lúc lấy chồng, anh sẽ giúp cho. 
Giúp cho một thúng xôi vò,  

Một con lợn béo, một vò rượu tăm,  
Giúp cho đôi chiếu em nằm, 

Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo. 
Giúp cho quan tám tiền cheo, 

Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau. 
* 

Kết đôi đi cho đó vợ đây chồng, 
Hoa trên rừng đua nở, lúa dưới đồng xanh um. 

* 
Khi nào Hà Nội hết tiền,  

Nam Định hết muối, lời nguyền mới sai. 
* 

Khó nghèo xé vạt vá vai, 
Làm thuê nuôi mẹ không quản ai chê cười. 

* 
Khó nghèo củi núi, rau non,  

Nuôi cha nuôi mẹ, cho tròn đạo con. 
* 

Khó nghèo đòn gánh liền vai, 
Bán buôn nuôi mẹ giàu ai mặc giàu. 

*  
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Lấy anh thì chẳng lo gì,  
Sớm thì đi mót, tối về lại rang.  

Chày to cối gỗ sẵn sàng, 
Đèn trăng, quạt gió giần sàng bằng sao. 

* 
Lấy anh thì sướng hơn vua,  

Anh đi xúc giậm, được cua kềnh càng. 
Đem về nấu nấu, rang rang, 

Chồng chan vợ húp lại càng hơn vua. 
* 

Lúa khô anh đổ vào bồ, 
Cau già róc vỏ phơi khô để dành. 

Con cá anh thả vào xanh, 
Bông hoa lắt lẻo trên cành tốt tươi. 

Mặt trăng kia đi chín về mười, 
Ông Bành Tổ sống đủ trên đời được tám trăm năm. 

Vợ chồng chung chiếu chung chăn, 
Đôi ta chung bóng ông trăng trên trời.  

* 
Mẹ chồng là mẹ chồng tôi, 

Cái tôm bóc nõn tôi nuôi mẹ chồng.  
* 

Mía càng già càng tốt, 
Mía càng đốt càng ngon, 

Anh thương em định nghĩa vuông tròn 
Mấy sông cũng lội mấy hòn cũng leo. 

* 
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Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. 
Áo anh sứt chỉ đã lâu, 

Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.  
Khâu rồi anh sẽ trả công, 

Đến lúc lấy chồng, anh sẽ giúp cho. 
Giúp cho một thúng xôi vò,  

Một con lợn béo, một vò rượu tăm,  
Giúp cho đôi chiếu em nằm, 

Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo. 
Giúp cho quan tám tiền cheo, 

Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau. 
* 

Kết đôi đi cho đó vợ đây chồng, 
Hoa trên rừng đua nở, lúa dưới đồng xanh um. 

* 
Khi nào Hà Nội hết tiền,  

Nam Định hết muối, lời nguyền mới sai. 
* 

Khó nghèo xé vạt vá vai, 
Làm thuê nuôi mẹ không quản ai chê cười. 

* 
Khó nghèo củi núi, rau non,  

Nuôi cha nuôi mẹ, cho tròn đạo con. 
* 

Khó nghèo đòn gánh liền vai, 
Bán buôn nuôi mẹ giàu ai mặc giàu. 

*  
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Lấy anh thì chẳng lo gì,  
Sớm thì đi mót, tối về lại rang.  

Chày to cối gỗ sẵn sàng, 
Đèn trăng, quạt gió giần sàng bằng sao. 

* 
Lấy anh thì sướng hơn vua,  

Anh đi xúc giậm, được cua kềnh càng. 
Đem về nấu nấu, rang rang, 

Chồng chan vợ húp lại càng hơn vua. 
* 

Lúa khô anh đổ vào bồ, 
Cau già róc vỏ phơi khô để dành. 

Con cá anh thả vào xanh, 
Bông hoa lắt lẻo trên cành tốt tươi. 

Mặt trăng kia đi chín về mười, 
Ông Bành Tổ sống đủ trên đời được tám trăm năm. 

Vợ chồng chung chiếu chung chăn, 
Đôi ta chung bóng ông trăng trên trời.  

* 
Mẹ chồng là mẹ chồng tôi, 

Cái tôm bóc nõn tôi nuôi mẹ chồng.  
* 

Mía càng già càng tốt, 
Mía càng đốt càng ngon, 

Anh thương em định nghĩa vuông tròn 
Mấy sông cũng lội mấy hòn cũng leo. 

* 
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Nàng thì dọn quán bán hàng, 
Để tôi là khách qua đàng vào chơi. 

Mỗi người mỗi nước mỗi nơi,  
Gặp nhau, ta quyết ở đời với nhau. 
Đôi tay người cầm đôi dao cầu, 

Chỉ trời vạch đất lấy nhau đến già. 
* 

Năm nong đầu em xay em giã,  
Trấu ủ phân cám bã nuôi heo. 
Sang năm lúa tốt tiền nhiều,  

Em đem đóng thuế đóng sưu cho chồng. 
Đói no có thiếp có chàng, 

Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình. 
* 

Ngày đi, trúc chửa mọc măng, 
Ngày về, trúc đã cao bằng ngọn tre. 

Ngày đi, lúa chửa chia vè, 
Ngày về, lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.  

Ngày đi, em chửa có chồng,  
Ngày về, em đã con bồng, con mang. 

* 
Núi rừng thì có hươu mang; 
Khe suối thì có măng giang; 
Chợ tỉnh có mụ bán hàng; 

Đò dọc có đò ngang; 
Biết bao giờ em được lấy chàng? 
Núi rừng trả lại cho hươu mang, 
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Khe suối trả lại cho măng giang, 
Chợ tỉnh trả lại cho mụ bán hàng, 

Đò dọc trả lại cho đò ngang. 
Ai mô trả nấy,  

Thiếp với chàng kết duyên.  
* 

Nuôi lợn thì phải vớt bèo,  
Lấy vợ thì phải nộp cheo cho làng.  

Bao giờ nếp gánh đến nhà, 
Heo kêu trước ngõ, thật là vợ anh. 

* 
Ở đây đất đỏ mây vàng,  

Em đi làm mướn gặp chàng làm thuê. 
Yêu nhau ta đưa nhau về,  

Làm mướn là vợ, làm thuê là chồng.  
* 

Phận em đi cuốc cỏ đã đành, 
Thấy anh lên thác xuống ghềnh em thương.    

* 
Quen nhau ở bến Diêm Điền,  

Ra khơi vào lộng ở liền bên nhau.  
Biển kia đã biết nông sâu,  

Chúng mình quần vải, áo nâu bạn đời.  
* 

Quê nhà có ruộng có trâu,  
Nhưng sông vắng cá, nhưng trầu vắng vôi. 
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Nàng thì dọn quán bán hàng, 
Để tôi là khách qua đàng vào chơi. 

Mỗi người mỗi nước mỗi nơi,  
Gặp nhau, ta quyết ở đời với nhau. 
Đôi tay người cầm đôi dao cầu, 
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Năm nong đầu em xay em giã,  
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Em đem đóng thuế đóng sưu cho chồng. 
Đói no có thiếp có chàng, 

Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình. 
* 

Ngày đi, trúc chửa mọc măng, 
Ngày về, trúc đã cao bằng ngọn tre. 

Ngày đi, lúa chửa chia vè, 
Ngày về, lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.  

Ngày đi, em chửa có chồng,  
Ngày về, em đã con bồng, con mang. 

* 
Núi rừng thì có hươu mang; 
Khe suối thì có măng giang; 
Chợ tỉnh có mụ bán hàng; 

Đò dọc có đò ngang; 
Biết bao giờ em được lấy chàng? 
Núi rừng trả lại cho hươu mang, 
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Khe suối trả lại cho măng giang, 
Chợ tỉnh trả lại cho mụ bán hàng, 

Đò dọc trả lại cho đò ngang. 
Ai mô trả nấy,  

Thiếp với chàng kết duyên.  
* 

Nuôi lợn thì phải vớt bèo,  
Lấy vợ thì phải nộp cheo cho làng.  

Bao giờ nếp gánh đến nhà, 
Heo kêu trước ngõ, thật là vợ anh. 

* 
Ở đây đất đỏ mây vàng,  

Em đi làm mướn gặp chàng làm thuê. 
Yêu nhau ta đưa nhau về,  

Làm mướn là vợ, làm thuê là chồng.  
* 

Phận em đi cuốc cỏ đã đành, 
Thấy anh lên thác xuống ghềnh em thương.    

* 
Quen nhau ở bến Diêm Điền,  

Ra khơi vào lộng ở liền bên nhau.  
Biển kia đã biết nông sâu,  

Chúng mình quần vải, áo nâu bạn đời.  
* 

Quê nhà có ruộng có trâu,  
Nhưng sông vắng cá, nhưng trầu vắng vôi. 
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Đi tìm cho đũa thành đôi, 
Cho than bén lửa, cho người bén duyên. 

*  
Râu tôm nấu với ruột bầu, 

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. 
* 

Rủ nhau lên núi đốt than, 
Anh đi Tam Điệp, em mang nón trình. 

Củi than nhem nhuốc với tình,  
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên. 

* 
Rủ nhau xuống bể mò cua, 

Đem về nấu quả mơ chua trên rừng. 
Em ơi, chua ngọt đã từng, 

Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau. 
* 

Sáng trăng trải chiếu hai hàng,  
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ.  

* 
Sáng trăng sáng cả cánh đồng,  

Em đi tát nước gàu sòng, gàu dai. 
Phận em chẳng được làm trai, 

Em đi tát nước gàu dai, gàu sòng.  
* 

Sông dài cá lội biệt tăm, 
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cùng chờ.  
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Sông sâu cá lội vào bờ,  
Phải duyên thì lấy đợi chờ nhau chi.  

* 
Sông sâu nước chảy làm vầy,  

Ai xui em đến chốn này gặp anh?  
Đào tơ sen ngó xanh xanh,  

Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên. 
Cho hay tiên lại gặp tiên,  

Phượng hoàng há dễ đứng bên đàn gà.  
* 

Thuyền ngược hay là thuyền xuôi? 
Thuyền về Nam Định cho tôi ghé nhờ. 

Con gái chỉ nói ỡm ờ. 
Thuyền anh chật chội, còn nhờ làm sao! 

Miệng anh nói, tay anh bẻ lái vào: 
Rửa chân cho sạch bước vào trong khoang. 

Thuyền dọc anh trải chiếu ngang 
Anh thì nằm giữa hai nàng nằm bên. 

* 
Thương nhau chẳng lấy được nhau, 
Trở về đắp bãi trồng dâu nuôi tằm.  

Để rồi anh hóa ra tằm, 
Em hóa ra nhộng ta nằm một nơi. 

* 
Thương ai rồi lại nhớ ai, 

Mặt buồn rười rượi như khoai mới trồng.  
* 
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Đi tìm cho đũa thành đôi, 
Cho than bén lửa, cho người bén duyên. 

*  
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Sông sâu cá lội vào bờ,  
Phải duyên thì lấy đợi chờ nhau chi.  

* 
Sông sâu nước chảy làm vầy,  

Ai xui em đến chốn này gặp anh?  
Đào tơ sen ngó xanh xanh,  

Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên. 
Cho hay tiên lại gặp tiên,  

Phượng hoàng há dễ đứng bên đàn gà.  
* 

Thuyền ngược hay là thuyền xuôi? 
Thuyền về Nam Định cho tôi ghé nhờ. 

Con gái chỉ nói ỡm ờ. 
Thuyền anh chật chội, còn nhờ làm sao! 

Miệng anh nói, tay anh bẻ lái vào: 
Rửa chân cho sạch bước vào trong khoang. 

Thuyền dọc anh trải chiếu ngang 
Anh thì nằm giữa hai nàng nằm bên. 

* 
Thương nhau chẳng lấy được nhau, 
Trở về đắp bãi trồng dâu nuôi tằm.  

Để rồi anh hóa ra tằm, 
Em hóa ra nhộng ta nằm một nơi. 

* 
Thương ai rồi lại nhớ ai, 

Mặt buồn rười rượi như khoai mới trồng.  
* 
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Thương chàng nấu cháo le le,  
Nấu canh hoa lý, nấu chè hạt sen. 

* 
Thương chàng lắm lắm chàng ơi, 

Nắng nôi chàng khoác áo tơi đi cày. 
Người ta áo mỏng quần dày, 

Chồng tôi chiếc khố không tày một gang.  
* 

Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,  
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.  

*  
Trách lòng tham đó bỏ đăng,  

Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn. 
*  

Trách ai nỡ đốn cây bần,  
Chẳng cho ghe cá đến gần ghe tôm. 

* 
Trách người phơi lúa nống thưa,  

Chèo thuyền trên động, khéo lừa duyên em! 
Trèo đèo hai mái phân vân,  

Lòng về Hà Tĩnh, dạ ái ân Quảng Bình! 
* 

Trai làng ở góa còn đông,  
Cớ sao em lại lấy chồng ngụ cư?  

Ngụ cư có thóc cho vay, 
Có lụa bán đầy em lấy ngụ cư.  

* 
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Trên trời có đám mây xanh,  
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng.  

Ước gì anh lấy được nàng, 
Hà Nội, Nam Định dọn đàng đưa dâu, 

Tỉnh Thanh cung đốn trầu cau, 
Hưng Yên quạt nước hỏa lò,  

Thái Bình thời phải giã giò gói nem. 
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm,  

Hải Dương vót đũa, Phủ Đông đúc nồi. 
Sơn Tây gánh đá nung vôi, 

Bắc Kạn thời phải thổi xôi nấu chè.  
* 

Trên trời có đám mây xanh, 
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. 

Ước gì anh lấy được nàng, 
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây. 

Xây dọc rồi lại xây ngang,  
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. 

Có rửa thì rửa chân tay, 
Chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. 

* 
Trên trời có đám mây vuông,  

Dưới sông nước chảy như chuông chùa Thầy. 
Anh về xẻ gỗ cho dày,  

Bắc cầu sông Cái đón thầy mẹ sang. 
Chiếu hoa trải xuống sập vàng, 

Gương tàu một chiếc, thiếp chàng soi chung. 
* 
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Thương chàng nấu cháo le le,  
Nấu canh hoa lý, nấu chè hạt sen. 

* 
Thương chàng lắm lắm chàng ơi, 

Nắng nôi chàng khoác áo tơi đi cày. 
Người ta áo mỏng quần dày, 

Chồng tôi chiếc khố không tày một gang.  
* 

Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,  
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.  

*  
Trách lòng tham đó bỏ đăng,  

Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn. 
*  

Trách ai nỡ đốn cây bần,  
Chẳng cho ghe cá đến gần ghe tôm. 

* 
Trách người phơi lúa nống thưa,  

Chèo thuyền trên động, khéo lừa duyên em! 
Trèo đèo hai mái phân vân,  

Lòng về Hà Tĩnh, dạ ái ân Quảng Bình! 
* 

Trai làng ở góa còn đông,  
Cớ sao em lại lấy chồng ngụ cư?  

Ngụ cư có thóc cho vay, 
Có lụa bán đầy em lấy ngụ cư.  

* 
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Trên trời có đám mây xanh,  
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng.  

Ước gì anh lấy được nàng, 
Hà Nội, Nam Định dọn đàng đưa dâu, 

Tỉnh Thanh cung đốn trầu cau, 
Hưng Yên quạt nước hỏa lò,  

Thái Bình thời phải giã giò gói nem. 
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm,  

Hải Dương vót đũa, Phủ Đông đúc nồi. 
Sơn Tây gánh đá nung vôi, 

Bắc Kạn thời phải thổi xôi nấu chè.  
* 

Trên trời có đám mây xanh, 
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. 

Ước gì anh lấy được nàng, 
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây. 

Xây dọc rồi lại xây ngang,  
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. 

Có rửa thì rửa chân tay, 
Chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. 

* 
Trên trời có đám mây vuông,  

Dưới sông nước chảy như chuông chùa Thầy. 
Anh về xẻ gỗ cho dày,  

Bắc cầu sông Cái đón thầy mẹ sang. 
Chiếu hoa trải xuống sập vàng, 

Gương tàu một chiếc, thiếp chàng soi chung. 
* 
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Trèo lên cây bưởi hái hoa,  
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. 

Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, 
Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay. 

Ba đồng một mớ trầu cay, 
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? 

Bây giờ em đã có chồng, 
Như chim vào lồng như cá mắc câu. 

Cá mắc câu biết đâu mà gỡ, 
Chim vào lồng biết thuở nào ra.  

* 
Trời cho cày cấy đầy đồng,  

Xứ nào xứ ấy trong lòng vui ghê. 
Một mai gặt lúa đem về,  

Thờ cha kính mẹ nhiều bề hiếu trung. 
* 

Ước gì ruộng dưới dịch lên,  
Ruộng trên dịch xuống, đôi bên giao hòa.  

* 
Ước khi nào hợp một nhà,  

Chồng cày vợ cấy mẹ già đưa cơm.  
* 

Ước gì anh biến ra cau, 
Em hóa ra bẹ, ấp nhau tứ mùa.  

* 
Vì chàng thiếp phải mò cua, 

Những như thân thiếp thì mua mấy đồng.  
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Vì chàng thiếp phải long đong, 
Những như thân thiếp cũng xong một bề.  

* 
Vì tằm em phải chạy dâu,  

Vì chồng em phải qua cầu đắng cay. 
Vì chồng nên phải gắng công,  

Nào ai da sắt, xương đồng chi đây. 
* 

Xin chàng đừng phụ hoa ngâu,  
Tham vời phú quý đi cầu mẫu đơn. 

Dù chàng trăm giận nghìn hờn, 
Bông hoa dạ hợp đương cơn Tấn Tần. 

Tìm anh quá nỗi tìm xuân, 
Ước gì ta được tới gần cội cây. 

Anh có yêu em, anh dịch lại gần đây. 
Anh đừng mơ tưởng hoa mây, hoa hòe. 

Trèo lên hòn đá cheo leo, 
Thấy hoa tam sướng mỹ miều trường sinh. 

Lẳng lơ hoa lý trên cành, 
Tìm gì hoa ngải, hoa chanh mà tìm. 

Tìm gì hoa ổi, hoa sim, 
Mà anh lận đận đi tìm đường xa. 

Vào vườn hái đóa hoa na,  
Bước chân xuống ruộng hoa cà, hoa bông.          

* 
Yêu nhau chả lấy được nhau, 

Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già. 
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Bao giờ sum họp một nhà,  
Con lợn lại béo, cau già lại non. 

* 
Yêu nhau xa cũng nên gần, 

Hoa lan trực tiết hoa xuân đợi chờ.  
Hoa mơ nào có ai quên, 

Để cho hoa quế rụng liền cội cây. 
Trên cành hoa sói thơm lây, 

Ban đêm chờ khách ban ngày chờ ai? 
Chờ người quốc sắc thiên tài, 

Mặt trong hoa ổi, mặt ngoài hoa tre. 
Vào vườn hoa vối, hoa chè, 

Bên sông hoa gạo đưa về thảnh thơi. 
Thảnh thơi ngồi dựa cây bông,  

Trèo lên cây nhãn nhớ người tình chung. 
Vào vườn hoa bưởi, hoa bòng,  

Để cho hoa lựu đứng trong hoa dành. 
Hoa hiên tình phụ nghĩa anh, 

Để cho hoa thuốc nên danh giá nào? 
Hoa chuối mà nở trên cao, 

Bốn mùa nở cả màu nào còn không? 
Em nay là khách bên sông,  

Hoa mùi ấm cội hoa hồng say sưa. 
Hoa riềng khúc khắc sớm trưa, 
Lấy ai là kẻ say sưa trên trần. 

Hoa tía tô với hoa cúc tần, 
Hãy còn kẽo kẹt lòng xuân một nhà. 
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Hoa dâm bụt mà nở chốc đèn,  
Ở giữa hoa gạo, đôi bên hoa hòe.  

* 
Yêu nhau từ thuở chăn bò, 

Lúc canh khuya gánh nặng,  
buổi qua đò mưa dông.  

* 
Yêu nhau thì bảo nhau cùng,  

Đỗ ngâm ra giá gạn gùng nhau chi. 
Yêu nhau thì lấy nhau đi, 

Chờ gì cha mẹ chờ chi tơ hồng. 
Hay là sợ gái có chồng,  

Tát nước ruộng cạn luống công cày bừa. 
Lênh đênh bè gỗ bè dừa,  

Quần nâu áo vải đâu vừa ta chơi.  
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